
TUẦN:19                               TOÁN : ( CC ):  
                       ÔN TẬP :   CÁC SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ. SỐ 10 000 ( TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Đọc, viết thành thạo các số có bốn chữ số
+ Nhận biết được số trò nghìn
+ Nhận biết được cấu tạo thập phân của một số
2. Năng lực chung:Lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
3. Phẩm chất: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán.
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
2. HĐ Luyện tập, thực hành.
*  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2,3/ 3 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 3,4 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Viết số thích hợp lên mỗi tấm bìa (VBT/3)
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm, khen học sinh thực hiện tốt
Đáp án:5 006; 6 350; 8 705.
* Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm(VBT/3)
- GV cho HS lần lượt nêu kết quả.
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh và chốt đáp 
* Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm(VBT/3)
- GV cho HS lần lượt nêu kết quả.
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh và chốt đáp 
* Bài 3: Số (VBT/3)
- GV cho học sinh lần lượt nêu kết quả
- GV nhận xét, khen.
HS nêu kết quả.
    1 820; 4 655; 5 900; 7 804
   Bài 4: ( VBT/4) 
- GV tổ chức cho HS trò chơi Ai nhanh- Ai đúng
- GV cho HS nhận xét và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh và đúng.
- HS nhận xét, lắng nghe.
+ Các số tròn trăm gồm các số: 
3 200; 2 100; 5 400; 7 800; 4 000
+ Các số tròn nghìn gồm các số:
 8 000; 4 000; 9 000
3. HĐ vận dụng
- GV cho HS nêu cách đọc các số sau:
8 102; 8 742; 5 565; 1 789;…
- GV nhận xét giờ học. 
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................






























TOÁN
BÀI 45: SỐ 10 000 (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Đọc, viết thành thạo các số có bốn chữ số
+ Nhận biết số 10 000, số tròn nghìn
+ Nhận biết được cấu tạo thập phân của một số
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán.
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/4 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 4,5 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Viết số thích hợp chỗ chấm (VBT /4)
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời

- GV nhận xét bài làm, khen học sinh thực hiện tốt.
	


- HS nối tiếp trả lời
a) 3 690; b) 6 428
c) 9 713; d) 8 030
- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: Viết số thích hợp (VBT /4)
- GV cho HS lần lượt điền số thích hợp
- Cho học sinh nhận xét
- GV cho HS giải thích cách điền số
- GV nhận xét, khen học sinh và chốt đáp án.
	
- HS thực hiện làm bài
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát
4 889; 3 784; 7 001


	* Bài 3: VBT/ 5
- GV cho học sinh lên bảng thực hiện
- GV nhận xét.  
	
- HS lên bảng làm bài
- HS nhận xét.
 

	* Bài 4: VBT/ 5
- GV gọi 1 hs nêu đề bài
- GV nhận xét, chốt kết quả.

	
- 1Hs nêu đề bài
- 1 HS nêu đáp án: B
- HS nhận xét

	3. HĐ Vận dụng
- GV cho HS lên bảng viết các số có bốn chữ số là các số tròn chục, tròn nghìn, tròn trăm.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS thực hiện
- HS trả lời, nhận xét
- HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



TOÁN
BÀI 45: LUYỆN TẬP (Tiết 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Đọc, viết thành thạo các số có bốn chữ số
+ Nhận biết số tròn trăm, tròn chục
+ Nhận biết được cấu tạo thập phân của một số
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán.
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2,3/ 5,6 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4,5/ 5,6 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Viết số thích hợp(VBT /5)
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm, khen học sinh thực hiện tốt.
	


- HS nối tiếp trả lời
a) 4 283; b) 5 071
c) 9 230; d) 2 892
- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: Số (VBT /5)
- GV cho HS nêu kết quả
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh và chốt đáp án.
- GV giới thiệu HS đây là dãy số tròn nghìn
- Yêu cầu HS giải thích cách điền số

	
- HS thực hiện làm bài
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát
a) 5 000; 6 000
b) 7 000; 8 000
- HS nêu cách điền số vào ô trống:
Số liền sau lớn hơn số liền trước 1 000 đơn vị.

	* Bài 3: VBT/ 6
- GV cho 4HS lên bảng làm bài tập
- GV nhận xét, khen học sinh và chốt đáp án.

	
- HS lên bảng làm bài
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát
a) 6 728= 6 000+700+20+8
b) 9170= 9 000+100+70
c) 2 089 = 2 000+ 80+9
d) 4 650= 4 000+ 600+ 50

	* Bài 4: VBT/ 6
- GV cho đọc câu hỏi và xác định yêu cầu đề bài.
- Gọi 1HS nêu đáp án
- GV nhận xét, chốt kết quả.


* Bài 5: VBT/ 6
- GV gọi hs nêu câu hỏi.
- Gọi 1HS trình bày bài làm
- GV nhận xét, chốt kết quả.

	
- HS đọc câu hỏi và xác định yêu cầu .
- Hs nêu kết quả: đáp án C
- HS nhận xét
- HS lắng nghe

- HS nêu câu hỏi
-1 HS trình bày bài làm: 
5 200; 5 700; 7 500;
7 200; 2 500; 2 700.
- HS nhận xét

	3. HĐ Vận dụng
- GV tổ chức HS tham gia trò chơi 
Ai nhanh- Ai đúng
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS tham gia trò chơi

- HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................




















TOÁN: ( CC )
 ÔN TẬP : SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000 .
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Biết cách so sánh hai số trong phạm vi 10 000.
+ Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại trong một nhóm không quá 4 số (trong phạm vi 10 000)
+ Xác định được số lớn nhất hoặc bé nhất trong một nhóm không quá 4 số (trong phạm vi 10 000)
2. Năng lực chung:Lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
3. Phẩm chất: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán.
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
2. HĐ Luyện tập, thực hành.
* GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2,3/7 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/7,8 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát,  giúp đỡ,  nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
* Bài 1: Điền dấu >;<;=(VBT /7)
- GV cho học sinh lên bảng làm bài
- GV nhận xét bài làm, khen học sinh thực hiện tốt
- HS lên bảng làm bài
a) >  ;              b) <  ;            c) >   ;              d) <   ;            e) <               ;    g) =
* Bài 2: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp (VBT /7)
- GV cho HS nêu kết quả
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh và chốt đáp án : a) cái kẹo
 Bài 3: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp (VBT/ 7,8)
- GV cho HS lên bảng làm bài tập
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh và chốt đáp án.  
a) dầu ăn; sữa bột
b) sữa bột; đường; nồi; dầu ăn
* Bài 4: VBT/ 8
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu
- Gọi 2 HS lên bảng làm bài   
- GV nhận xét, chốt kết quả.                      a) 9 540                b) 4 059
3. HĐ Vận dụng : 
- GV cho HS tham gia trò chơi “Ai nhanh- Ai đúng” : Điền dấu thích hợp vào chỗ trống.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



































TOÁN
BÀI 46: LUYỆN TẬP (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Biết cách so sánh hai số trong phạm vi 10 000.
+ Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại trong một nhóm không quá 4 số (trong phạm vi 10 000)
+ Xác định được số lớn nhất hoặc bé nhất trong một nhóm không quá 4 số (trong phạm vi 10 000)
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán.
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2;3/ 8 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4,5/ 8,9 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát,  giúp đỡ,  nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Điền Đ;S(VBT/8)
- GV cho học sinh nối tiếp nêu đáp án
- GV nhận xét bài làm, khen học sinh thực hiện tốt.
	


- HS nối tiếp trả lời
a) S; Đ; S; S
b) Đ; S; Đ; Đ
- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (VBT /8)
- GV cho HS nêu câu hỏi và xác định yêu cầu đề bài
- Gọi  HS nêu kết quả
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh và chốt đáp án.

	

- HS nêu câu hỏi và xác định yêu cầu
- HS nêu kết quả bài làm
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát
 Đáp án: 2 998; 3 001

	* Bài 3: Viết tiếp vào chỗ chấm (VBT/9)
- GV cho HS nêu câu hỏi và xác định yêu cầu đề bài
- Gọi  HS nêu kết quả
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh và chốt đáp án.
 
	
- HS nêu câu hỏi và xác định yêu cầu
- HS nêu kết quả bài làm
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát
Đáp án: Ngọc Linh; Tà Xùa; Nhìu Cô San; Tả Liên


	* Bài 4: Viết tiếp vào chỗ chấm (VBT/9)
- GV cho HS nêu câu hỏi và xác định yêu cầu đề bài
- Gọi  HS nêu kết quả
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh và chốt đáp án.


* Bài 5: Viết tiếp vào chỗ chấm (VBT/9)
- GV cho HS nêu câu hỏi và xác định yêu cầu đề bài
- Gọi  HS nêu kết quả
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh và chốt đáp án.

	

- HS nêu câu hỏi và xác định yêu cầu
- HS nêu kết quả bài làm
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát
Đáp án: Cốc Mai ghi số: 2011



- HS nêu câu hỏi và xác định yêu cầu
- HS nêu kết quả bài làm
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát
Đáp án:a) 1 590
            b) 9 510


	3. HĐ Vận dụng : 
- GV cho HS sắp xếp các dãy số sau theo thứ tự tăng dần và giảm dần
a) 1 983; 2 011; 2 015; 1 938
b) 2 965; 2 598; 3 009; 2 865
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
-HS làm bài

- HS nhận xét bài làm


- HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



TUẦN : 20                               TOÁN:  ( CC) 
 LÀM QUEN VỚI CHỮ SỐ LA MÃ .
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Nhận biết được chữ số La Mã
+ Viết được chữ số La  Mã trong phạm vi 20
2. Năng lực chung: Lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
3. Phẩm chất: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Nhận biết được chữ số La Mã
+ Viết được chữ số La  Mã trong phạm vi 20
2. HĐ Luyện tập, thực hành.
*  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 10 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 10, 11 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
 Bài 1: Viết vào chỗ chấm (theo mẫu)/VBT tr.10
- Cho HS quan sát 
+ Đồng hồ 1: Chỉ mấy giờ?Tại sao em biết?
 Học sinh trả lời: Đồng hồ 1 chỉ 3 giờ. Vì Kim ngắn chỉ giờ (chỉ số La Mã III); Kim dài chỉ phút: Chỉ số La Mã XII.
- HS nối tiếp trả lời
+ Đồng hồ 2: 8 giờ 30 phút
+ Đồng hồ 3: 12 giờ
+ Đồng hồ 4: 5 giờ qua 15 phút
 Bài 2: Nối (theo mẫu) (VBT/10)
- GV cho 2 bạn lên thực hiện với hình thức trò chơi: “Ai nhanh, Ai đúng?”
+ 2 học sinh thực hiện với thời gian các bạn dưới lớp hát bài : “Một con vịt”; nếu kết thúc bài hát, bạn nào nhanh, đúng bạn đó thắng.
 HS lắng nghe, quan sát – làm bài và nêu miệng kết quả .
* Bài 3: VBT/11
- GV cho học sinh lên thực hiện
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách nhận biết và viết chữ số La Mã trong phạm vi 20.
 2 HS  lên bảng làm bài
a)I. một; VII. bảy; XIII. mười ba; XIX. Mười chín
b) XVI, XVII, XVIII, XIX, XX.
 Bài 4: VBT/11. 
- GV gọi 1 hs nêu
- GV nhận xét, chốt kết quả:
+ Các trang bị mất được ghi sốXII (mười hai) và XIII (mười ba).
Hs nêu kết quả: Các trang bị mất được ghi số XII (mười hai) và XIII (mười ba).
 3. HĐ Vận dụng
- Hãy cho biết bạn nào viết đúng số La Mã theo thứ tự từ 1 đến 10:
+ Bạn Lan viết:
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X
+ Bạn Việt viết:
I, II, III, VI, V, IV, VII, VIII, IX, X
- GV cho học sinh quan sát, tìm ra bạn viết đúng các số La Mã
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

























TOÁN
Chủ đề 8: CÁC SỐ ĐẾN 10 000
BÀI 47:  LÀM QUEN VỚI CHỮ SỐ LA MÃ (TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố lại biểu tượng về các chữ số La Mã và số ghi bằng chữ số La Mã
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK; giấy A3, màu vẽ (bài 4); hình ảnh đồng hồ ( HĐ vận dụng)
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
- Củng cố lại biểu tượng về các chữ số La Mã và số ghi bằng chữ số La Mã
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/  11 Vở Bài tập Toán
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/  11, 12 Vở Bài tập Toán  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs trong quá trình làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài


- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
	Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Dùng que tính có thể xếp thành các số La Mã như hình bên:
a) Để xếp cả số 3 và số 6 bằng chữ số La Mã thì dùng hết….que tính.
b) Để xếp ba số 12 bằng chữ số La Mã thì dùng hết…que tính.
	[image: ]


- GV cho học sinh lên thực hiện và đọc bài làm
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách nhận biết chữ số La Mã.
	












- 2 HS lên thực hiện

- HS nhận xét

a) Để xếp cả số 3 và số 6 bằng chữ số La Mã thì dùng hết 6 que tính.
b) Để xếp ba số 12 bằng chữ số La Mã thì dùng hết 12 que tính.
(Vì: Xếp 1 số 12 dùng hết 4 que tính; do vậy xếp 3 số 12 dùng hết 12 que tính)


	* Bài 2: Viết số La Mã thích hợp vào thùng hàng còn trống (VBT.11)
[image: ]
- GV cho HS lên thực hiện
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.

    Gv chốt cách nhận biết chữ số La Mã
	

- HS lắng nghe cách thực hiện


- HS thực hiện làm bài
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát
[image: ]VIII
X


	* Bài 3: (VBT.11)
- GV cho học sinh lên thực hiện
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách nhận biết và viết chữ số La Mã trong phạm vi 20.





	
- 2 HS  lên bảng làm bài
- HS nhận xét
[image: ]

	* Bài 4: Nối các số La Mã theo thứ tự từ I đến XX để hoàn thiện bức tranh  (VBT.12)
[image: ]
- GV cho học sinh thực hiện trò chơi: Nhanh – Đúng (Thời gian 5p)
+ Cho học sinh chia 4 nhóm nối và tô màu thuyền ( khổ giấy A3)
+ Nhóm nào nhanh, nhóm đó thắng
- GV cho học sinh chơi trò chơi
- GV nhận xét, khen, chốt kết quả:
   Gv chốt cách nhận biết chữ số La Mã
	






- HS lắng nghe cách thực hiện




- HS thực hiện
- HS nhận xét


	3. HĐ Vận dụng
- Hãy cho biết đồng hồ chỉ mấy giờ?
	[image: ]Đồng hồ 1
	[image: ]
    Đồng hồ 2


- GV nhận xét giờ học. Khen HS trả lời tốt
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS trả lời





- HS nhận xét

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................























TOÁN :   ( CC )
                   LÀM TRÒN SỐ ĐẾN HÀNG CHỤC, HÀNG TRĂM 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố học sinh kiến thức :
+ Làm quen với việc làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn
+ Làm tròn được một số đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn
2. Năng lực chung : Lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
3. Phẩm chất : Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; 
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Làm quen với việc làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn
+ Làm tròn được một số đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn
2. HĐ Luyện tập, thực hành.
*GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1/13
Vở Bài tập Toán  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/  13 Vở Bài tập Toán .
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- GV quan sát,  giúp đỡ,  nhắc nhở tư thế ngồi học cho HS trong quá trình làm 
Bài 1: Số?
[image: ]
- GV cho học sinh nối tiếp lên thực hiện, mỗi em  1 ý
 HS thực hiện nối tiếp ý a, b

[image: ]8140
8100
9590
9600

 Bài 2: Viết tiếp vào chỗ trống cho thích hợp (VBT.13)
Đỉnh núi Khang Su Văn (Lai Châu cao 3012 m. Khi làm tròn số đo đó đến hàng trăm.
Nam nói: “Đỉnh núi Khang Su Văn cao khoảng 3000 m”
Mai nói: “ Đỉnh núi đó cao khoảng 3100 m
Bạn nói đúng là bạn:…NAM…………………
- GV cho HS trả lời miệng
 Bạn NAM nói: “ Đỉnh núi đó cao khoảng 3000 m” là đúng
(Vì: 3012 làm tròn trăm sẽ là 3000 vì số chục là 1 < 5)
* Bài 3:( VBT/13) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.
Rô – bốt cùng Mai ghé thăm vườn quốc gia. Ở đó, hai bạn đã gặp một con hà mã nặng 3 945 kg.
- Mai nói: “ Con hà mã đó nặng khoảng 3900 kg”
- Rô – bốt nói: “Con hà mã đó nặng khoảng 3950 kg”
Mai đã làm tròn số đến hàng… TRĂM ………..
Rô – bốt đã làm tròn số đến hàng…CHỤC…..
 - GV cho học sinh lên thực hiện cặp đôi trả lời.
HS 1 hỏi: Rô – bốt cùng Mai ghé thăm vườn quốc gia. Ở đó, hai bạn đã gặp một con hà mã nặng 3 945 kg.
- Mai nói: “ Con hà mã đó nặng khoảng 3900 kg”
- Rô – bốt nói: “Con hà mã đó nặng khoảng 3950 kg”
+ HS 2 trả lời: 
- Mai đã làm tròn số đến hàng trăm (vì số hàng chục là 4<5 sẽ làm tròn xuống là 3900)
- Rô – bốt đã làm tròn số đến hàng chục ( vì số hàng đơn vị là 5=5 sẽ làm tròn lên là  3950)
 Bài 4: (VBT/13)Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
[image: ]
- GV cho học sinh lên thực hiện
 Chiếc máy đó sẽ biến số 5271 thành số: 5300 ( Làm tròn số đến hàng trăm:  Vì số hàng đơn vị 7> 5 làm tròn lên)
3. HĐ Vận dụng
+ Em mua túi kẹo với giá 2515 đồng. Nếu giá túi kẹo làm tròn đến hàng trăm sẽ là bao nhiêu đồng ; giá túi kẹo làm tròn đến hàng chục sẽ là bao nhiêu đồng.
+ Giá túi kẹo làm tròn đến hàng trăm là: 2500 đồng
+ Giá túi kẹo làm tròn đến hàng chục là: 2520 đồng
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................









TOÁN
CHỦ ĐỀ 8: CÁC SỐ ĐẾN 10 000
BÀI 49: LUYỆN TẬP CHUNG – TIẾT 1
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố học sinh kiến thức:
+ Đọc, viết được các số trong phạm vi 10 000 
+  Nhận biết được cấu tạo thập phân của một số 
+ Biết làm tròn số đến hàng chục.
+ Nhận biết được chữ số La Mã và viết được các số tự nhiên trong phạm vi 20 bằng cách sử dụng chữ số La Mã 
+  Nhận biết được cách so sánh hai số trong phạm vi 10 000 
-  Xác định được số lớn nhất hoặc bé nhất trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi 10 000). 
- Thực hiện được việc sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc ngược lại trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi 10 000)
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; thẻ Đ.S cho học sinh thực hiện bài 3
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài1,2,3/ 14 Vở Bài tập Toán 
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4, 5/ 13 Vở Bài tập Toán.
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs trong quá trình làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài


- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (VBT/ 14)
a) Số….đọc là bốn nghín ba trăm linh tư
b) Số….đọc là ba nghìn không trăm bốn mươi.
c) Số….đọc là sáu nghìn tám trăm
d) Số…đọc là hai nghìn tám trăm năm mươi chín.
- GV cho học sinh nối tiếp lên thực hiện, mỗi em  1 ý







- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
GV hỏi thêm: Số lớn nhất và bé nhất trong các số: 4304, 3040, 6800, 2859 là số nào?
	








- HS thực hiện theo yêu cầu

a) Số 4304 đọc là bốn nghìn ba trăm linh tư
b) Số 3040 đọc là ba nghìn không trăm bốn mươi.
c) Số 6800 đọc là sáu nghìn tám trăm
d) Số 2859 đọc là hai nghìn tám trăm năm mươi chín.
- HS nhận xét

-HS trả lời:

+ Số bé nhất: 3040
+ Số lớn nhất: 6800

	* Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
(VBT/ 14)

a) 6084, 6085, 6086,…….,……, 6089, ….., 6091
b) 10 000, ….., ……., 9997, 9996, 9995, ….., 9993.
- GV cho HS lên thực hiện, mỗi em 1 ý




- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen HS 
Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (VBT/ 14)
a) Số 5807 có chữ số hàng trăm là:
A. 5         B. 8
C. 0         D. 7
b) Số 5807 làm tròn đến hàng trăm thì được số:
A. 5900    B. 5810
C. 5800    C. 5700
- GV cho HS dơ đáp án Đ/S




- GV nhận xét , chốt đáp án đúng

	






- 2 HS thực hiện, đọc bài làm
a) 6084, 6085, 6086,6087, 6088 6089, 6090, 6091
b) 10 000, 9 999, 9 998, 9997, 9996, 9995, 9994, 9993.
- HS nhận xét










- HS dơ thẻ Đ/S
a) Số 5807 có chữ số hàng trăm là: B. 8
b) Số 5807 làm tròn đến hàng trăm thì được số: C. 5800    
- HS nhận xét

	* Bài 4: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp (VBT/ 14)
Mỗi bạn Mai, Nam, Việt và Rô – bốt đã viết một bài văn giới thiệu về trường với số từ lần lượt là: 2342 từ, 974 từ, 1700 từ và 2100 từ
a) Bạn viết bài văn dài nhất là bạn……
Bạn viết bài văn ngắn nhất là bạn….
b) Những bạn viết bài văn dài hơn 2000 từ là……
- GV cho học sinh lên thực hiện








- GV nhận xét, khen, chốt kết quả
Bài 5: Viết số La Mã thích hợp vào chỗ trống (VBT/15)
[image: ]
- GV cho học sinh lên thực hiện

- GV nhận xét
	









- HS thực hiện, mỗi bạn trả lời 1 ý
a) Bạn viết bài văn dài nhất là bạn Mai
Bạn viết bài văn ngắn nhất là bạn Nam
b) Những bạn viết bài văn dài hơn 2000 từ là bạn Mai và bạn Rô – bốt.
- HS nhận xét






- HS nối tiếp lên thực hiện
+ 3 – III; 10 – X; 12- XII; 9 – IX
- HS nhận xét

	3. HĐ Vận dụng
+ Em hãy đọc các số sau
5986, 5089, 2391, 3789 
- GV nhận xét giờ học. Khen HS trả lời tốt
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS trả lời nối tiếp

- HS nhận xét

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................




TOÁN
CHỦ ĐỀ 8: CÁC SỐ ĐẾN 10 000
BÀI 49: LUYỆN TẬP CHUNG – TIẾT 2
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố học sinh kiến thức:
+  Đọc, viết được các số trong phạm vi 10 000 
+ Nhận biết được cấu tạo thập phân của một số 
+ Biết làm tròn số đến hàng trăm
+  Nhận biết được chữ số La Mã và viết được các số tự nhiên trong phạm vi 20 bằng cách sử dụng chữ số La Mã 
+  Nhận biết được cách so sánh hai số trong phạm vi 10 000 
-  Xác định được số lớn nhất hoặc bé nhất trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi 10 000). 
- Thực hiện được việc sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc ngược lại trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi 10 000)
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; thẻ Đ.S cho học sinh thực hiện bài 3
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài1,2,3/ 15 Vở Bài tập Toán. 
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4, /15, 16 Vở Bài tập Toán.
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs trong quá trình làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài


- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
Bài 1: a. Số? (VBT /15)
[image: ]
b.  Viết số thích hợp vào chỗ chấm
- Làm tròn số 2764 đến hàng trăm ta được số…
- Làm tròn số 9805 đến hàng trăm ta được số….
- Làm tròn số 6159 đến hàng trăm ta được số….
- Làm tròn số 4971 đến hàng trăm ta được số….
- GV cho HS nối tiếp thực hiện


















- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
	
















- HS thực hiện theo yêu cầu
a. 
	Số
	Hàng nghìn
	Hàng trăm
	Hàng chục
	Hàng đơn vị

	2764
	2
	7
	6
	4

	9805
	9
	8
	0
	5

	6159
	6
	1
	5
	9

	4971
	4
	9
	7
	1


b. Viết số thích hợp vào chỗ chấm
- Làm tròn số 2764 đến hàng trăm ta được số 2800
- Làm tròn số 9805 đến hàng trăm ta được số 9800
- Làm tròn số 6159 đến hàng trăm ta được số 6200
- Làm tròn số 4971 đến hàng trăm ta được số 5000
- HS nhận xét


	* Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (VBT/ 16)
a) Trong các số 5084, 4058, 4850, 5048 chữ lớn nhất là
A. 5084   B. 4058    C. 4850     D. 5048
b) Trong các số 5084, 4058, 4850, 5048 chữ bé nhất là
A. 5048    B. 4058     C. 4850   D. 5048
- GV cho HS lên thực hiện, mỗi em 1 ý







- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen HS 
Bài 3: Viết các số La Mã thích hợp vào chỗ chấm (VBT/ 16)
Mỗi thùng hàng dưới đây ghi một trong các số XVI đến XIX
[image: ]
 Thùng hàng bị che khuất ghi số…..
- GV cho học sinh trả lời


- GV nhận xét, chốt đáp án đúng
	







- 2 HS thực hiện, lên bảng chữa bài.
a) Trong các số 5084, 4058, 4850, 5048 chữ lớn nhất là
A. 5084   
b) Trong các số 5084, 4058, 4850, 5048 chữ bé nhất là
A. 5048    
- HS nhận xét










- HS trả lời 
+ Thùng hàng bị che khuất ghi số XVIII
- HS nhận xét

	* Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (VBT/ 16)
Cho dãy số: 1145, 1514, 1541, 1451. Mỗi lần đổi chỗ ta được quyền đổi chỗ hai số trong dãy số đó. Để nhận được dãy số với các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn, ta cần đổi chỗ ít nhất….lần
- GV cho học sinh nêu câu trả lời







- GV nhận xét, khen, chốt kết quả
	






- HS trả lời
+ Cho dãy số: 1145, 1514, 1541, 1451. Mỗi lần đổi chỗ ta được quyền đổi chỗ hai số trong dãy số đó. Để nhận được dãy số với các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn, ta cần đổi chỗ ít nhất 2 lần
- HS nhận xét

	3. HĐ Vận dụng : 
+ Rô – bốt đố bạn Mai và Việt
+ Công ty may Ngọc Lan trong 1 tháng may được 3456 chiếc áo và công ty may Minh Việt trong 1 tháng may được 5683 chiếc áo. Hỏi công ty nào may được nhiều áo hơn.
- GV nhận xét giờ học. Khen HS trả lời tốt
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS trả lời 
+ Công ty may Minh Việt may được nhiều áo hơn. ( 5683 > 3456)


- HS nhận xét

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................





TUẦN : 21                           TOÁN : ( CC )
                                    LUYỆN TẬP CHUNG 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng :
+ Nhận biết được các số có 4 chữ số 
+ So sánh được các số có 4 chữ số
2. Năng lực chung: Lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
3. Phẩm chất: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Nhận biết được các số có 4 chữ số
+ Viết được số có 4 chữ số 
2. HĐLuyện tập, thực hành.
* GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 17 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 17, 18 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm ( VBT /16 ) 
-Cho HS đọc đề bài
a) 3 267 = 3 000 + … + 60 + 7
b) 9 043 = 9 000 + …. + 3
c) 2 005 = 2 000 + …
d) 8 300 = 8 000 + …
 HS nối tiếp trả lời
a) 3 267 = 3 000 + 200 + 60 + 7
b) 9 043 = 9 000 + 40 + 3
c) 2 005 = 2 000 + 5
d) 8 300 = 8 000 + 300
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (VBT/17)
- Cho HS đọc đề bài 
	6
	5
	
	9
	<
	6
	5
	2
	0



a) Để được phép so sánh đúng, những số Nam có thể viết vào ô trống là: …
b) Nam có tất cả … cách chọn chữ số phù hợp để viết vào ô trống 
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
a) Để được phép so sánh đúng, những số Nam có thể viết vào ô trống là: 1
b) Nam có tất cả 2 cách chọn chữ số phù hợp để viết vào ô trống 
 Bài 3: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng (VBT/17)
- GV cho học sinh làm bài
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
 Gv chốt cách nhận biết làm tròn số đến hàng trăm
D. 3 083m
* Bài 4: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp ( VBT/17 ) 
Nam di chuyển một que tính ở hình dưới đây để nhận được phép tính đúng 
- GV gọi 1 hs nêu
- GV nhận xét, chốt kết quả:
IV + V = XI	            IV + V = IX
  Gv chốt cách cộng các số La Mã
3. HĐ Vận dụng
- Hãy cho biết
- Số lớn nhất có 4 chữ số là ….
- Số bé nhất có 4 chữ số là: ….
- Số chẵn lớn nhất có 4 chữ số là: ….
- Số lớn nhất có 4 chữ số là 9999
- Số bé nhất có 4 chữ số là: 1000
- Số chẵn lớn nhất có 4 chữ số là: 9998.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



















TOÁN
CHỦ ĐỀ 9: CHU VI, DIỆN TÍCH MỘT SỐ HÌNH PHẲNG
Bài 50: CHU VI HÌNH TAM GIÁC, HÌNH TỨ GIÁC, HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH VUÔNG (tiết 1) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Biết tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác
+ Biết đọc, viết số đo diện tích theo đơn vị đo.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
     + HS tính được chu vi hình tam giác, hình tứ giác. 
+ Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo lường.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 18, 19 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3/ 18, 19 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
- Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Tính chu vi hình tam giác có độ dài cạnh là: (VBT/18)
- Cho HS đọc câu a, b, c 
+ Nêu cách tính chu vi hình tam giác?


- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời




- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách tính chu vi hình tam giác
	




- Học sinh trả lời: Tính chu vi hình tam giác ta tính tổng độ dài các cạnh.
- HS nối tiếp trả lời
+ a. 21 cm
+ b. 65 dm
+ c. 27 dm
- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là 20 dm, 30 dm, 20 dm và 30 dm. (VBT/18)
- GV hỏi:
+ Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?
+ Muốn tính chu vi hình tứ giác ta làm thế nào?
- GV gợi ý để HS tìm cách tính đúng



- Cho học sinh nhận xét

- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv Củng cố cách tính chu vi hình tứ giác.
	



- HS lắng nghe câu hỏi.
- HS trả lời.
- Học sinh làm bài, trình bày bài trước lớp.
            Bài giải:
Chu vi hình tứ giác là:
 20 + 30 + 20 + 30 = 100 (dm)
                             Đáp số: 100 dm
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát



	* Bài 3: Khoanh vào trước câu trả lời đúng (VBT/19) 
- GV cho HS đọc bài toán, TLCH:
+ Quan sát tranh em thấy gì? 
+ Muốn khoanh được đáp án em làm thế nào?
- GV y/c HS tự trình bày bài làm vào vở, nêu đáp án

- GV nhận xét, tuyên dương.
  Gv Củng cố cách vận dụng cách tính chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác vào thực tế
	

HS đọc bài toán
+ 2 hình tam giác và tứ giác

+ Phải tính được chu vi các hình.
a. Đáp án C. 42 cm
b. Đáp án B. 85 cm
- HS làm bài vào vở
          


	*. Bài 4 Tô màu đỏ vào hình có chu vi lớn nhất, màu xanh vào hình có chu vi bé nhất. (VBT/19)
- GV cho HS đọc bài toán, TLCH:
+ Trong tranh có mấy hình? Là những hình nào? 
+ Muốn tô màu em làm thế nào?
- GV y/c HS tự trình bày bài làm vào vở, nêu đáp án.
 Gv đưa ra ý kiến nhận xét.
	


HS đọc bài toán
+ Trong tranh có 3 hình, gồm 1 hình tam giác và 2 hình tứ giác.
+ Phải tính được chu vi các hình.
- Học sinh tính và thực hiện tô màu.

	3. HĐ Vận dụng :
- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức tìm hình trong tranh, để củng cố về cách tính chu vi hình tam giác và hình tứ giác.
- Nhận xét, tuyên dương
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ HS tham gia TC - HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
.........................................................
.....................................................................





















TOÁN :  ( CC )   CHU VI HÌNH TAM GIÁC, HÌNH TỨ GIÁC, HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH VUÔNG 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Biết tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác
+ Biết đọc, viết số đo diện tích theo đơn vị đo.
2. Năng lực chung: Lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
3. Phẩm chất: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
     + HS tính được chu vi hình tam giác, hình tứ giác. 
+ Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo lường.
2. HĐ Luyện tập, thực hành.
* GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3/ 19,20 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi HS đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
 Bài 1: Tính chu vi hình vuông có độ dài cạnh là: (VBT/19)
+ Nêu cách tính chu vi hình vuông?
- HS nối tiếp trả lời
+ 20 cm
+ 32 cm
+ 40 cm
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách tính chu vi hình tam giác
 Bài 2: Tính chu vi hình chữ nhật (VBT/20)
- GV hỏi:
+ Muốn tính chu vi hình chữ nhật  ta làm thế nào?
- GV gợi ý để HS tìm cách tính đúng
- Học sinh làm bài, trình bày bài trước lớp.
a.            Bài giải:
Chu vi hình chữ nhật là:
  ( 7 + 3 ) x 2 = 42(cm)
                             Đáp số: 42 cm
b.            Bài giải:
Chu vi hình chữ nhật là:
  ( 6 + 3 ) x 2 = 36 (m)
                             Đáp số: 36 m
 Bài 3: (VBT/20) 
- GV cho HS đọc bài toán, TLCH:
- GV y/c HS thảo luận nhóm và tìm CTL
- GV nhận xét, tuyên dương.
  Gv Củng cố cách vận dụng cách tính chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác vào thực tế
3. HĐ Vận dụng
- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức tìm hình trong tranh, để củng cố về cách tính chu vi hình tam giác và hình tứ giác.
- Nhận xét, tuyên dương
- GV nhận xét giờ học. 
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
































TOÁN
CHỦ ĐỀ 9: CHU VI, DIỆN TÍCH MỘT SỐ HÌNH PHẲNG
Bài 50: CHU VI HÌNH TAM GIÁC, HÌNH TỨ GIÁC, HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH VUÔNG (tiết 3) – Trang 25
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Biết 1cm2 là diện tích hình vuông có cạnh dài là 1cm
+  Biết đọc, viết số đo diện tích theo cm2
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
     + HS tính được chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông 
+ Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo lường.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 21, 22 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3/ 21, 22 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Nối hình với số đo là chu vi của hình đó (VBT /21 )
- Cho HS quan sát 
+ Hình 1: Là hình gì? Nêu cách tính chu vi?


- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời


- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách tính chu vi các hình khối.
	




- Học sinh trả lời: Hình 1 là hình chữ nhật. Chu vi bằng (chiều dài + chiều rộng) x2. Chu vi bằng 18cm
- HS nối tiếp trả lời
+ Hình 2: Hình vuông, 32cm
+ Hình 3: Hình tứ giác, 19cm
- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: Viết câu trả lời thích hợp vào chỗ chấm (VBT / 22)
- GV hỏi:
+ Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?
+ Bạn Nam trong bài toán đã thực hiện đúng chưa? Vì sao?
GV nhắc HS cần chú ý đơn vị đo của chiều dài, chiều rộng trước khi tính chu vi
- GV gợi ý để HS tìm cách tính đúng
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv củng cố cách tính chu vi hình chữ nhật, chú ý đơn vị đo trước khi tính
	

- HS lắng nghe câu hỏi
- HS trả lời
Việt tính theo công thức tính chu vi hình chữ nhật, nhưng Việt chưa chú ý đến đơn vị đo (chưa cùng đơn vị đo)
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát



	* Bài 3: (VBT/22) 
- GV cho HS đọc bài toán, TLCH:
+ Vườn hoa có chiều dài, chiều rộng bao nhiêu? 
+ Cổng vào bao nhiêu?
+ Chiều dài hàng rào có mối quan hệ như thế nào với chu vi của vườn hoa (nếu không có cổng vào)?
+ Nếu không có cổng vào ta tính chiều dài hàng rào dựa vào đâu?
+ Tính chiều dài của hàng rào cần tính ta làm thế nào?
- GV y/c HS tự trình bày bài làm vào vở
- GV nhận xét, tuyên dương.
  Gv Củng cố cách vận dụng cách tính chu vi hình chữ nhật vào thực tế
	HS đọc bài toán
+ Chiều dài 8m, chiều rộng 4m

+ Cổng vào 1m
+ Chiều dài hàng rào bằng chu vi của vườn hoa
+ Nếu không có cổng vào thì chiều dài của hàng rào bằng chu vi của vườn hoa
+ Lấy chu vi vườn hoa trừ cổng vào
- HS làm bài vào vở
          Bài giải:
Chu vi vườn hoa là:
 (8+4) x 2 = 24 (m)
Chiều dài hàng rào là:
  24 – 1  = 23 (m)
        Đáp số: 23m

	3. HĐ Vận dụng : 
- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức hái hoa,...sau bài học để học sinh được củng cố về cách tính chu vi hình chữ nhật, hình vuông
- Nhận xét, tuyên dương
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ HS tham gia TC - HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................




TOÁN
CHỦ ĐỀ 9: CHU VI, DIỆN TÍCH MỘT SỐ HÌNH PHẲNG
Bài 51: DIỆN TÍCH CỦA MỘT HÌNH. XĂNG - TI - MÉT (tiết 1) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Biểu tượng về diện tích một hình
+ Nhận biết được diện tích của một hình thông qua các tính chất bao gồm: mối liên hệ so sánh giữa diện tích hai hình mà hình lớn chứa hình bé, mối liện hệ về diện tích hình lớn bằng tổng diện tích hai hình bé
- Tính được diện tích hình vẽ trên lưới kẻ ô vuông với đơn vị quy ước là ô vuông
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy về không gian và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ HS tính được diện tích hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông 
+ Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo lường.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 23 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3,4/ 23, 24 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Cho hai hình tứ giác ABCD và ABEG ( như hình vẽ). Tô màu vào hình tứ giác có diện tích bé hơn (VBT/ 23 )
- GV YC HS đọc đề bài


- YC HS quan sát hình rồi so sánh
- Gọi HS trả lời và giải thích vì sao





- GV nhận xét, tuyên dương
- Gv kết luận: Diện tích hình tứ giác ABEG bé hơn diện tích hình tứ giác ABEG nên tô màu vào hình tứ giác ABEG
-> GV Bài tập củng cố cách so sánh diện tích giữa hai hình mà hình lớn chứa hình bé
	




- So sánh diện tích hình Tứ giác ABCD với diện tích hình tứ giác ABEG
- HS làm việc cá nhân
- HS trả lời: Diện tích hình tứ giác ABEG nhỏ hơn diện tích hình tứ giác ABCD vì hình tứ giác ABEG nằm bên trong hình tứ giác ADCD. Nên tô màu vào hình tứ giác ABEG
- HS lắng nghe


- HS thực hiện YC


	* Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm. (VBT/23)
- GV YC HS đọc đề bài


- GV yêu cầu học sinh đếm số ô vuông và làm bài tập 1a.
- HS chữa bài

- YC HS so sánh diện tích của hai con vật. Sau đó trao đổi trong nhóm đôi
- Gọi đại diện các nhóm trả lời




? Để so sánh diện tích của hai hình em đã làm như thế nào?


· Gv chốt lại đáp án đúng: Hình A có diện tích lớn hơn hình B
	

- Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
- Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu đúng.
- HS đếm
+ Đáp án: Hình a: 31 ô vuông
Hình b. 22 ô vuông

- HS làm việc cá nhân, sau đó trao đổi trong nhóm đôi
- Đại diện 2-3 nhóm trả lời. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung
+ Đáp án: hình A diện tích lớn hơn hình B
- HS trả lời: để so sánh diện tích hai hình em đếm số ô vuông của từng con rồi so sánh


	* Bài 3: (VBT/23) 
- GV cho HS đọc yêu cầu đề bài
- YC HS quan sát và TLCH:
? Hai hình có gì đặc biệt?

? Em có nhận xét gì về diện tích hai hình A và B?

- GV nhận xét và rút ra kết luận về diện tích của hai hình
- Mở rộng: GV YC HS thực hiện cắt hình vuông A thành 4 phần theo 2 đường chéo, sau đó ghép 4 phần này lại để được một hình chữ nhật (có chiều dài gấp đôi chiều rộng)
- GV y/c HS tự trình bày bài làm vào vở
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- Điền Đ,S
- So sánh diện tích hình A với hình B
- HS quan sát và TLCH: 
- Hình A cắt đôi theo đường chéo rồi ghép lại được hình B
- Diện tích của hai hình bằng nhau
- HS lắng nghe


	* Bài 4: VBT/24. 

- GV YC HS đọc đề bài

- GV yêu cầu học sinh đếm số ô vuông và làm bài tập 4.
- HS chữa bài

	

- Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu đúng.
- HS đếm
+ Đáp án: Hình con vịt có 11 ô vuông.

	3. HĐ Vận dụng
- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức hái hoa,...sau bài học để học sinh được củng cố về cách tính diện tích hình tứ giác, tam giác.
- Nhận xét, tuyên dương
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ HS tham gia TC - HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................





TUẦN : 22                            TOÁN : ( CC )
                    DIỆN TÍCH CỦA MỘT HÌNH. XĂNG -TI - MÉT VUÔNG.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Nhận biết được diện tích của một hình.
+ Nắm được đơn vị đo diện tích chuẩn là xăng-ti-mét vuông
2. Năng lực chung: Lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
3. Phẩm chất: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
 Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Nhận biết được diện tích của một hình.
+ Nắm được đơn vị đo diện tích chuẩn là xăng-ti-mét vuông
2. HĐ Luyện tập, thực hành.
*GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3/ 24, 25 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4, 5/ 24, 25 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
 Bài 1: Hoàn thành bảng sau (theo mẫu)(VBT /24)
- Cho HS quan sát 
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
* Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (VBT/ 24)
- YC 2 HS đọc câu trả lờì
- HS lần lượt trả lời:
a. Hình A gồm 30 ô vuông 1 cm2
Diện tích hình A bằng 30 cm2
b. Hình B gồm 23 ô vuông 1 cm2
Diện tích hình B bằng 23 cm2
- Vì hình B có 23 ô vuông, mỗi ô vuông có diện tích 1 cm2.
- HS trả lời theo nhiều cách
- Hình A có diện tích lớn hơn hình B.
 Bài 3: Tính (theo mẫu)( VBT /25)
- GV cho học sinh lên thực hiện.
- 2 HS  lên bảng làm bài
a. 537 cm2 + 638 cm2  = 1175 cm2
2385 cm2 – 917 cm2 = 1468 cm2
b. 219 cm2 x 4 = 876 cm2
525 cm2 : 5 = 105 cm2
Bài 4: (VBT/25) 
- GV gọi 1 hs trình bày bảng
Diện tích tờ giấy màu vàng bé hơn diện tích tờ giấy màu đỏ số xăng – ti – mét là:                      950 – 670 = 280 (cm2)
                                      Đáp số: 280 cm2
- HS nhận xét
 Bài 5: VBT/25. 
- GV gọi 2 HS điền đáp án lên bảng
 2 HS lên bảng:
Vậy một mặt bên của rô – bốt rùa sẽ có 10 cm2 được sơn màu xanh và 10 cm2 được sơn màu trắng.
- 2 HS nêu cách làm
3. HĐ Vận dụng : 
- GV tổ chức trò chơi: “Hái táo”
Mỗi quả táo có chứa 1 câu hỏi. HS xung phong hái táo và trả lời câu hỏi trong quả táo đó.
Quả táo 1: Đọc số: 2050 cm2
Quả táo 2: Tính: 1086 cm2 – 186 cm2 = ?
Quả táo 3: Diện tích hình A bằng. cm2 (biết mỗi ô vuông nhỏ có diện tích 1 cm2)
Quả táo 4: Mặt bàn có diện tích 100 cm2. Mặt ghế có diện tích 47 cm2. Hỏi diện tích mặt ghế kém diện tích mặt bàn bao nhiêu xăng – ti – mét vuông?
- GV nhận xét câu trả lời của HS, khen học sinh làm đúng.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


















TOÁN
Chủ đề 9: CHU VI, DIỆN TÍCH MỘT SỐ HÌNH PHẲNG
BÀI 52:  DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT, DIỆN TÍCH HÌNH VUÔNG.
DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT (TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Tính được diện tích hình chữ nhật theo quy tắc đã nêu trong SGK.
+ Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến diện tích hình chữ nhật và bài toán giải bằng hai bước tính.
+ Phát triển năng lực phát triển tư duy định lượng trong không gian thông qua các tình huống liên quan đến diện tích. 
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
 Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Tính được diện tích hình chữ nhật theo quy tắc đã nêu trong SGK.
+ Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến diện tích hình chữ nhật và bài toán giải bằng hai bước tính.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 26 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 26, 27 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Hoàn thành bảng sau (theo mẫu)(VBT /26)
- Cho HS quan sát 
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời






- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
- YC HS nhắc lại quy tắc tính diện tích HCN

  Gv chốt lại quy tắc tính diện tích HCN
	




- HS nối tiếp trả lời
+ Hình DCEG: Chiều dài : 9 cm, Chiều rộng: 5 cm, Diện tích: 9 x 5 = 45 (cm2)
+ Hình ABEG: Chiều dài: 9cm, Chiều rộng: 7 cm, Diện tích: 9 x 7 = 63 (cm2)
 - Học sinh nhận xét

- Muốn tính diện tích HCN ta lấy chiều dài nhận với chiều rộng (cùng đơn vị đo)
- HS lắng nghe, quan sát

	* Bài 2: (VBT/ 26)
- YC 1 HS trình bày lên bảng



- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
- Có cách viết lời giải khác không?
- Bài toán này dễ nhầm ở đâu?
    Gv chốt các lưu ý khi giải bài toán tính diện tích hình chữ nhật
	
- HS trình bày bảng:
Diện tích tấm gỗ đó là:
  17 x 8 = 136 (cm2)
      Đáp số: 136 cm2
- HS nhận xét

- HS trả lời
- Nhầm chiều dài và chiều rộng


	* Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (VBT/ 27)
- YC 1 HS đọc bài làm phần a


- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
- Có những cách nào để tìm ra đáp án phần a?
- GV nhận xét, khen HS thông minh
- GV đưa ra tấm bìa được chia thành các ô vuông như bài tập. Hỏi HS các cách thực hiện phần b.
- Vậy mỗi bạn nhận được phần kẹo có diện tích bao nhiêu?
- GV nhận xét và khen ngợi.
    Gv mở rộng thực tế khi chia bánh, chia kẹo
	
- HS trả lời:
Dế mèn: 14 cm2, rô-bốt: 14 cm2, gà: 18 cm2,  Bu-ra-ti-nô: 18 cm2.
- HS nhận xét

- HS trả lời
- HS trả lời

- HS nhận xét
- HS trả lời: Gấp thành 4 phần,…
Đếm số ô vuông hàng ngang và hàng dọc nhân với nhau rồi chia 4
- 16 cm2



	* Bài 4: (VBT /27)
- GV chiếu bài 1 số HS
- GV nhận xét, khen HS tô đúng diện tích
	
- HS quan sát
- HS nhận xét

	3. HĐ Vận dụng
- GV tổ chức trò chơi: “Ai nhanh, ai đúng”
GV chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm được phát 1 hình chữ nhật có các kích thước khác nhau và yêu cầu HS đo để tính diện tích HCN đó. Nhóm nào xong thì kết quả lên bảng theo thứ tự lần lượt từ trái qua phải. 
Nhóm nào nhanh và đúng nhất sẽ chiến thắng.
- GV nhận xét câu trả lời của HS, khen học sinh làm đúng và nhanh.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS lắng nghe và thực hiện









- HS nhận xét

- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................




TOÁN
Chủ đề 9: CHU VI, DIỆN TÍCH MỘT SỐ HÌNH PHẲNG
BÀI 52:  DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT, DIỆN TÍCH HÌNH VUÔNG.
DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT (TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+Tính được diện tích hình vuông theo quy tắc đã nêu trong SGK.
+ Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến diện tích hình vuông và bài toán giải bằng hai bước tính.
+ Phát triển năng lực phát triển tư duy định lượng trong không gian thông qua các tình huống liên quan đến diện tích 
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
 Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+Tính được diện tích hình vuông theo quy tắc đã nêu trong SGK.
+ Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến diện tích hình vuông và bài toán giải bằng hai bước tính.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 28 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 28, 29 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Hoàn thành bảng sau (theo mẫu)(VBT /28)
- Cho HS quan sát 
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời




- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
- YC HS nhắc lại quy tắc tính chu vi và diện tích hình vuông.



  Gv chốt lại quy tắc tính chu vi và diện tích hình vuông
	




- HS nối tiếp trả lời
+ Cạnh: 7cm; Chu vi: 7x4 = 28 (cm); Diện tích: 7x7= 49 (cm2)
+ Cạnh: 4cm; Chu vi: 4x4 = 16 (cm); Diện tích: 4x4= 16 (cm2)
 - Học sinh nhận xét

- Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài 1 cạnh nhân với 4.
Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy độ dài 1 cạnh nhân với chính nó.
- HS lắng nghe, quan sát

	* Bài 2: (VBT/ 26)
- YC 1 HS trình bày lên bảng bài làm phần a



- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
- GV lấy 1 tấm bìa hình vuông cạnh 9 cm, yêu cầu 1 HS lên thực hiện theo yêu cầu phần b (cắt đi 1 hình vuông có cạnh 4cm)
- Muốn tìm diện tích phần còn lại của tờ giấy ta làm thế nào?

- GV nhận xét
- GV chiếu bài 1-2 HS, tổ chức nhận xét, khen HS thực hiện tốt
    Gv chốt lại bài toán tìm phần còn lại
	
- HS trình bày bảng:
Diện tích tờ giấy hình vuông đó là:
  9 x 9 = 81 (cm2)
      Đáp số: 81 cm2
- HS nhận xét

- HS thực hiện cắt đi 1 hình vuông có cạnh 4cm

- Tính diện tích hình vuông bị cắt đi. Sau đó lấy diện tích ban đầu trừ đi diện tích đã cắt đi.
- HS nhận xét
- HS nhận xét

- HS lắng nghe, quan sát

	* Bài 3: (VBT/ 28, 29)
- GV đưa ra các tấm bìa, yêu cầu HS nêu các cách ghép 4 tấm bìa thành hình vuông
- Muốn tính diện tích hình vuông cần biết gì?
- Độ dài cạnh hình vuông là bao nhiêu? Vì sao em biết?
- YC 1 HS trình bày bài làm lên bảng
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt. Chiếu 1 số bài của HS khác, thực hiện chấm chữa.
    Gv mở rộng thực tế muốn tính diện tích đồ vật có hình vuông ta cần biết độ dài 1 cạnh của đồ vật đó.
	
- HS thực hành trên bảng (nhiều cách ghép)
- Độ dài cạnh hình vuông

- 5cm vì có 5 ô vuông mỗi ô vuông có cạnh dài 1 cm.
- HS trình bày bảng
- HS nhận xét


- HS lắng nghe, quan sát



	* Bài 4: ( VBT /29)
- YC 1 HS đọc đề bài
- Muốn tìm diện tích phần gỗ còn lại ta ta làm thế nào?



- GV nhận xét
- GV chiếu bài 1 HS, yêu cầu HS đó đọc bài làm của mình
- GV nhận xét, khen HS thực hiện tốt
- GV chiếu thêm 1 số bài HS khác, tổ chức nhận xét
	
- HS đọc đề bài
- Cần biết diện tích miếng gỗ ban đầu và diện tích phần gỗ bác Chiến đục bỏ. Sau đó lấy diện tích miếng gỗ ban đầu trừ phần gỗ đục bỏ.
- HS nhận xét
- HS đọc bài làm

- HS nhận xét
- HS nhận xét

	3. HĐ Vận dụng : 
- GV tổ chức trò chơi: “Đố bạn”
+ GV cho HS nghĩ ra các câu đố liên quan đến diện tích hình vuông.
+ HS giơ tay để được đặt câu đố
Ví dụ: Đố bạn hình vuông có cạnh dài 9 cm có diện tích là bao nhiêu?
+ HS đọc câu đố xong sẽ chỉ tay vào đối tượng trả lời câu đố và nói: “Đố bạn …”
+ GV mời khoảng 2-3 cặp.
- GV nhận xét câu trả lời của HS, khen học sinh có câu đố hay, HS trả lời đúng và nhanh.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS lắng nghe và thực hiện








- HS nhận xét


- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................














                                                      TOÁN : ( CC )
    DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT, DIỆN TÍCH HÌNH VUÔNG.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Tính được diện tích hình chữ nhật và diện tích hình vuông theo quy tắc đã nêu trong SGK.
+ Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến diện tích hình chữ nhật và diện tích hình vuông và bài toán giải bằng hai bước tính.
+ Phát triển năng lực phát triển tư duy định lượng trong không gian thông qua các tình huống liên quan đến diện tích. 
2. Năng lực chung: Lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
3. Phẩm chất: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
 Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Tính được diện tích hình chữ nhật và diện tích hình vuông theo quy tắc đã nêu trong SGK.
+ Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến diện tích hình chữ nhật và diện tích hình vuông và bài toán giải bằng hai bước tính.
2. HĐ Luyện tập, thực hành.
*  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 29, 30 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 29, 30, 31 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi HS đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
* Bài 1: (VBT /29, 30)
- Cho HS quan sát hình H
- Nêu cách tìm diện tích hình H
- YC 2 HS làm phần a
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
- YC HS nhắc lại quy tắc tính chu vi và diện tích hình vuông.
 Lấy diện tích hình vuông ABCD + diện tích hình chữ nhật DMNP
- HS trình bày bảng:
a. Diện tích hình vuông ABCD là:
          9 x 9 = 81 (cm2)
     Diện tích hình chữ nhật DMNP là:
          20 x 8 = 160 (cm2)
     Học sinh nhận xét
 Bài 2: (VBT/ 30)
- YC HS đọc nối tiếp bài phần a
 HS trả lời nối tiếp:
Phòng A: Chu vi: (8+4) x 2 = 24 (cm); Diện tích: 8 x 4 = 32 (cm2)
Phòng B: Chu vi: 6 x 4 = 24 (cm); Diện tích: 6 x 6 = 36 (cm2)
Phòng C: Chu vi: (7+5) x 2 = 24 (cm); Diện tích: 7 x 5 = 35 (cm2)
 Bài 3: (VBT/ 31)
- GV cho HS quan sát hình
- Nêu cách tính diện tích miếng bìa cứng
- Nêu cách tính diện tích hình tam giác nhỏ
- YC 2 HS trình bày bài làm lên bảng
 Miếng bìa hình vuông nên ta lấy độ dài 1 cạnh nhân với chính nó.
- Lấy diện tích miếng bìa chia 4- vì 4 hình tam giác bằng nhau
- HS trình bày bảng:
a. Diện tích miếng bìa cứng ban đầu là: 10 x 10 = 100 (cm2)
b. Diện tích một hình tam giác nhỏ là: 100 : 4 = 25 (cm2)
    Đáp số: a. 100 cm2
                  b. 25 cm2
 Bài 4: ( VBT /31)
- GV chia lớp thành các nhóm (mỗi nhóm 6-8 HS)
+ Phát mỗi nhóm 1 tấm bìa có kích thước như tấm kính trong bài tập
+ Yêu cầu HS dùng bút chì nghĩ cách chia tấm kính thành 4 tấm kính HCN, chiều dài 90cm, chiều rộng 10cm. Sau đó tìm diện tích phần kính còn lại.
- Yêu cầu các 1-2 nhóm trình bày bài làm của mình
 Đại diện nhóm trình bày
Phần kính còn lại có diện tích là 200 cm2 vì ...
3. HĐ Vận dụng:
- GV yêu cầu HS nhắc lại công thức tính diện tích HCN và HV
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................








TOÁN
Chủ đề 9: CHU VI, DIỆN TÍCH MỘT SỐ HÌNH PHẲNG
Bài 53: LUYỆN TẬP CHUNG.
LUYỆN TẬP (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Tính được chu vi hình chữ nhật, hình vuông khi biết độ dài các cạnh. 
+ Giải quyết được một số tình huống thực tế liên quan đến chu vi, diện tích các hình đã học.
+ Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
 Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Tính được chu vi hình chữ nhật, hình vuông khi biết độ dài các cạnh. 
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 32 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 32, 33 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: (VBT /32)
- YC HS đọc nối tiếp bài 



- GV nhận xét, khen học sinh thực hiện tốt.
- Muốn tìm cạnh HV khi biết chu vi ta làm gì?
 Gv chốt lại quy tắc tính chu vi HV và cạnh HV khi biết chu vi
	


- HS trả lời nối tiếp:
Cạnh: 9 cm ; Chu vi: 36 cm
Cạnh: 6 cm ; Chu vi: 36 cm
Cạnh: 10 dm ; Chu vi: 40 dm
- Học sinh nhận xét

- Lấy chu vi HV chia 4


	* Bài 2: (VBT /32)
- YC 2 HS trình bày bài làm lên bảng 








- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt. Chiếu 1 số bài của HS khác, thực hiện chấm chữa.
- Khi tính chu vi HCN cần lưu ý gì?

 Gv chốt lại quy tắc tính chu vi HCN
	
- HS trình bày bài làm:
a.         Đổi 3 dm = 30 cm
Chu vi hình chữ nhật là:
    (30 + 5) x 2 = 70 (cm)
               Đáp số: 70 cm
b.        Đổi 4 dm = 40 cm
Chu vi hình chữ nhật là:
     (40 + 20) x 2 = 120 (cm)
             Đáp số: 120 cm
- Học sinh nhận xét


- Chiều dài và chiều rộng cùng đơn vị đo


	* Bài 3: (VBT/ 32, 33)
- GV cho HS quan sát hình
- Nêu cách tính chu vi hình vuông được ghép bởi 4 tấm thảm

- YC 1 HS trình bày bài làm lên bảng





- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt. 
- Bài này dễ nhầm ở đâu?

 Gv chốt lại cách tính chu vi 1 hình được ghép bởi nhiều hình nhỏ
	
- HS quan sát, lắng nghe
- Tìm cạnh của hình vuông (lấy cạnh 1 tấm thảm x 2) rồi áp dụng quy tắc tính chu vi HV
- HS trình bày bảng:
Độ dài cạnh hình vuông là:
   50 x 2 = 100 (cm)
Chu vi hình vuông là:
100 x 4 = 400 (cm)
       Đáp số: 400 cm
- HS nhận xét

- Nhiều bạn sẽ tính chu vi mỗi tấm thảm rồi x 4 là sai.
- HS lắng nghe, quan sát

	* Bài 4: (VBT /33)
- GV nêu tình huống 
- Muốn tìm độ dài mỗi hàng rào ta làm thế nào?
- YC 1 HS trả lời câu a
- GV nhận xét, khen HS thực hiện tốt
- GV cho HS giơ thẻ đáp án A, B, C ở phần b
- Vì sao con chọn đáp án …?
- GV nhận xét, khen HS trả lời đúng và nhanh
	
- HS quan sát và lắng nghe 
- Đếm số khoảng trống,...

- HS trả lời
- HS nhận xét
- HS giơ thẻ đáp án

- HS trả lời
- HS nhận xét

	3. HĐ Vận dụng : 
- GV yêu cầu HS nhắc lại công thức tính chu vi HV và HCN
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS trả lời

- HS nhận xét
- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................





TUẦN: 23                      TOÁN: ( CC )   LUYỆN TẬP .
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng: Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kiến thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông. 
- Giải quyết được một số tình huống thực tế liên quan đến chu vi, diện tích các hình đã học.
2. Năng lực chung: Lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
3. Phẩm chất: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
- Củng cố kiến thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông. 
2. HĐ Luyện tập, thực hành.
* GV giao BT cho HS làm bài.
- GV lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 34Vở Bài tập Toán.  
- GV lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 34, 35 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- GV quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi HS đã được cô chấm chữa lên làm bài.
 Bài 1: VBT tr 34. Chọn đáp án đúng
[image: ]- Cho HS quan sát và nêu kết quả bài tập
- Nêu cách làm bài của mình
- Tương tự HS nêu kết quả các bài còn lại và nêu cách tính.
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt
* Bài 2: VBT tr 34
Một hình chữ nhật có chiều rộng 7cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó?
- GV yêu cầu 2 HS xác định dữ kiện bài toán.
- Muốn tính diện tích hình chữ nhật áp dụng quy tắc như thế nào?
- Chiều rộng đã biết chưa?
- Bào toán cho chiều rộng là bao nhiêu?
- Vậy muốn tính diện tích ta làm gì trước?
 Chưa cho chiều rộng, chỉ biết chiều dài gấp đôi chiều rộng
- Tính chiều dài. Thực hiện phép nhân, chiều rộng nhân 2.
- Lớp quan sát, nhận xét
Bài giải:
                                          Chiều dài hình chữ nhật là:
7 x 2 = 14 (cm) 
Diện tích hình chữ nhật đó là:
14 x 7 = 98 (cm2)
Đáp số: 98 (cm2)
* Bài 3: Viết tiếp vào chỗ chấm. VBT/34. 
- Cho HS quan sát và nêu kết quả bài tập
- Nêu cách làm bài của mình
 Hình A có diện tích là: 18 cm2
Vì có 12 ô vuông có diện tích 1 cm2, lấy hình tam giác phía trên ghép lại với nhau tạo thành 6 ô vuông có diện tích 1 cm2, vậy có tất cả 18 ô vuông nên diện tích là 18 cm2.
- Hình B có diện tích là: 18 cm2
Vì có tất cả 18 ô vuông nên diện tích là 18 cm2.
- Hình C có diện tích là: 16 cm2
Vì có tất cả 16 ô vuông nên diện tích là 16 cm2.
- Hai hình có diện tích bằng nhau là: hình A và B
* Bài 4: VBT tr 35
Một chiếc bánh hình vuông có chu vi bằng 24 cm. Tính diện tích của chiếc bánh đó?
- GV yêu cầu 2 HS xác định dữ kiện bài toán.
- Muốn tính diện tích chiếc bánh hình vuông áp dụng quy tắc như thế nào?
- Cạnh cái bánh đã biết chưa?
- Vậy tính cạnh cái bánh sẽ làm như thế nào?
- Vậy muốn tính diện tích ta làm gì trước?
- dựa vào chu vi cái bánh bài toán đã cho.
- Tính cạnh. Lấy chu vi chia 4
- Lớp quan sát, nhận xét
Bài giải:
Cạnh cái bánh hình vuông là:
24 : 4 = 6 (cm) 
Diện tích cái bánh hình vuông là:
6 x 6 = 36 (cm2)
Đáp số: 36 (cm2)
3. HĐ Vận dụng
- GV tổ chức HS trò chơi: “Ai nhanh hơn”
- GV nêu cách chơi: chia lớp thành 2 đội, mỗi đội 3 bạn nối tiếp nhau thực hiện tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật. Đội nào tính nhanh, chính xác và thuận tiện là đội thắng. 
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................






































TOÁN
CHỦ ĐỀ 9: CHU VI, DIỆN TÍCH MỘT SỐ HÌNH PHẲNG
Bài 53: LUYỆN TẬP CHUNG.
LUYỆN TẬP (Tiết 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng: Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kiến thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông. 
- Giải quyết được một số tình huống thực tế liên quan đến chu vi, diện tích các hình đã học.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Củng cố kiến thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông. 
+ Giải quyết được một số tình huống thực tế liên quan đến chu vi, diện tích các hình đã học
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 35 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3/ 35, 36 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: VBT tr 35. 
- GV yêu cầu 2 HS xác định dữ kiện bài toán.
- Muốn tính diện tích tấm phảng ta làm như thế nào?

- Vậy muốn tính diện tích 9 nan gỗ ta làm gì trước?
- Diện tích 1 nan gỗ thực hiện tính như thế nào?
- Yêu cầu 1 HS trình bày bài làm của mình.
- GV nhận xét, tuyên dương




 Gv chốt cách thực hiện và trình bày bài toán có lời văn  với bài toán liên quan thực tế về diện tích.
	


- 2 HS xác định bài toán cho biết và bài toán hỏi.
- Cần tính diện tích 9 nan gỗ đã ghép thành tấm phảng.

- Tính diện tích 1 nan gỗ.

- Áp dụng quy tắc tính diện tích hình chữ nhật. lấy chiều dài nhân chiều rộng.
- Lớp quan sát, nhận xét
Bài giải:
Diện tích 1 nan gỗ hình chữ nhật đó là:
130 x 7 = 910 (cm2)
Diện tích tấm phảng là:
910 x 9 = 8190 (cm2)
Đáp số: 8190 (cm2)

	* Bài 2: VBT tr 36
[image: ]- GV yêu cầu 2 HS xác định dữ kiện bài toán.
a) Tính diện tích mỗi hình chữ nhật có trong hình M
b) Tính diện tích hình M
- Muốn tính diện tích hình chữ nhật áp dụng quy tắc như thế nào?
- hình chữ nhật ABCD có chiều dài, chiều rộng là bao nhiêu?
- hình chữ nhật DEGH có chiều dài, chiều rộng là bao nhiêu?
- Muốn tính diện tích hình M sẽ làm như thế nào?


- Yêu cầu 1 HS trình bày bài làm của mình.



- GV nhận xét, tuyên dương


 Gv chốt cách thực hiện và trình bày bài toán có lời văn (hai phép tính) với bài toán liên quan thực tế về diện tích.
	
- 2 HS xác định bài toán cho biết và bài toán hỏi.











- Lấy chiều dài nhân chiều rộng.

- 7cm và 4 cm

- 10cm và 5 cm
- Lấy diện tích mỗi hình chữ nhật cộng lại.
- Lớp quan sát, nhận xét
Bài giải:
a) Diện tích hình chữ nhật ABCD là:
7 x 4 = 28 (cm2)
Diện tích hình chữ nhật DEGH là:
10 x 5 = 50 (cm2)
b) Diện tích hình chữ nhật M là:
28 + 50 = 78 (cm2)
Đáp số: a) 28 (cm2); 50 (cm2)
                  b) 78 (cm2)

	* Bài 3: VBT/36. 
- Cho HS quan sát và nêu kết quả bài tập
-[image: ] Nêu cách làm bài của mình1
2
3


- Tương tự HS nêu kết quả các bài còn lại và nêu cách tính.




- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
 Gv chốt kiến thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông bằng hình ảnh trực quan
	

- Hình 1 có diện tích là: 
10 x 8 = 80 cm2
Hình 1 có chu vi là:
(10 + 8) x 2 = 36 cm
- Hình 2 có diện tích là: 
9 x 8 = 72 cm2
Hình 1 có chu vi là:
(9 + 8) x 2 = 34 cm
- Hình 2 có diện tích là: 
9 x 9 = 81 cm2
Hình 1 có chu vi là:
9 x 4 = 36 cm
- Việt cắt giấy có chu vi bằng Nam nhưng diện tích nhỏ hơn nên Việt cắt hình 1, Nam hình 3, vậy hình 2 là Mai cắt.
=> Như vậy hình 1 tô màu vàng, hình 2 tô màu đỏ, hình 3 tô màu xanh.
- HS nhận xét

	3. HĐ Vận dụng
- GV tổ chức HS trò chơi: “Ai nhanh hơn”
- GV nêu cách chơi: chia lớp thành 2 đội, mỗi đội 3 bạn nối tiếp nhau thực hiện tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật. Đội nào tính nhanh, chính xác và thuận tiện là đội thắng. 
- GV nhận xét, tuyên dương các bạn chơi
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS nghe


- HS tham gia chơi
	



- HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



TOÁN
CHỦ ĐỀ 10: CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000
Bài 54: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10 000 (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng: 
- HS thực hiện được phép cộng các số có đến bốn chữ số (có nhớ không quá hai lượt và không liên tiếp).
 - Lựa chọn được phép toán đế giải quyết được các bài tập liên quan đến phép toán.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+HS thực hiện được phép cộng các số có đến bốn chữ số (có nhớ không quá hai lượt và không liên tiếp).
+ Lựa chọn được phép toán đế giải quyết được các bài tập liên quan đến phép toán.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 37 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4, 5/ 37, 38 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho HS; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Tính (VBT /37)
[image: ]- Cho HS quan sát và nêu kết quả bài tập

- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
 Gv chốt cách thực hiện phép cộng các số có đến bốn chữ số (có nhớ không quá hai lượt và không liên tiếp)
	




- Học sinh làm bài cá nhân và nêu kết quả từng bài



- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: Đặt tính rồi tính (VBT / 37)
[image: ]- Cho HS quan sát và nêu kết quả bài tập
- Yêu cầu HS nêu cách làm
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
 Gv chốt cách thực hiện phép cộng các số có đến bốn chữ số (có nhớ không quá hai lượt và không liên tiếp)
	
- Học sinh làm bài cá nhân và nêu kết quả từng bài



- Học sinh nhận xét 


- HS lắng nghe

	*Bài 3: VBT/37
Vườn thứ 1: 5 500 kg cà phê
Vườn thứ 2: nhiều hơn vườn thứ 1:
 1 500kg cà phê
Vườn thứ 2: …kg cà phê?
- GV yêu cầu 2 HS xác định dữ kiện bài toán.
- Tìm số cà phê vườn thứ 2 thu hoạch như thế nào?
- Yêu cầu 1 HS trình bày bài làm của mình.
- GV nhận xét, tuyên dương


 Gv chốt cách vận dụng giải các bài tập, bài toán thực tế có liên quan.
	




- 2 HS xác định bài toán cho biết và bài toán hỏi.
- Hs nêu

- Lớp quan sát, nhận xét
Bài giải:
Số kg cà phê vườn thứ 2 thu hoạch là:
5 500 + 1 500 = 7 000 (kg)
Đáp số: 7 000 kg

	* Bài 4:  (VBT/ 38)
[image: ]-  GV yêu cầu Hs nêu bài làm của mình
- Giải thích cách làm. 
- GV nhận xét, tuyên dương 
 Gv chốt cách thực hiện phép cộng các số có đến bốn chữ số (có nhớ không quá hai lượt và không liên tiếp)
	

- Học sinh làm bài cá nhân và nêu kết quả từng bài và hình được tô màu



- Học sinh nhận xét 


- HS lắng nghe

	3. HĐ Vận dụng
- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi Ai nhanh, ai đúng? để học sinh nhận biết cách đặt tính và thực hiện tính cộng đúng 
+ Bài tập: Đúng điền Đ; Sai điền S vào chỗ chấm:
a)    4625     b) 4 625        c)     5 625    
    + 438           + 428               + 438    
       9005…..     5053  ……      5063 ……     
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	



- HS tham gia chơi






- HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................




TOÁN
Bài 54: LUYỆN TẬP (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
- Thực hiện được phép cộng các số có đến bốn chữ số (có nhớ không quá hai lượt và không liên tiếp).
 - Rèn kĩ năng tính nhẩm, kĩ năng tính đế giải quyết được các bài tập liên quan đến phép toán.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+Thực hiện được phép cộng các số có đến bốn chữ số (có nhớ không quá hai lượt và không liên tiếp).
+ Rèn kĩ năng tính nhẩm, kĩ năng tính đế giải quyết được các bài tập liên quan đến phép toán.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 38 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4, /39 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho HS; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Tính nhẩm (VBT tr.38)
[image: ]- Cho HS quan sát và nêu kết quả bài tập
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
 Gv chốt cách thực hiện phép cộng các số có đến bốn chữ số tròn nghìn bằng cách tính nhẩm.
	




- Học sinh làm bài cá nhân và nêu kết quả từng bài





- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: Đặt tính rồi tính (VBT tr. 39)
[image: ]- Cho HS quan sát và nêu kết quả bài tập
- Yêu cầu HS nêu cách làm
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
 Gv chốt cách thực hiện phép cộng các số có đến bốn chữ số tròn trăm bằng cách tính nhẩm.
	
- Học sinh làm bài cá nhân và nêu kết quả từng bài



- Học sinh nhận xét 


- HS lắng nghe

	*Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm VBT/39
[image: ]- Cho HS quan sát và nêu kết quả bài tập
- Yêu cầu HS nêu cách làm
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
 Gv chốt cách thực hiện phép cộng các số có đến bốn chữ số tròn tram, tròn nghìn bằng cách tính nhẩm.
	

- HS thực hiện nhẩm và nêu kết quả ở tửng cây



- HS nhận xét

- HS lắng nghe

	*Bài 4: VBT/39
Cánh quân thứ 1: 3 700 kg quân lính
Cánh quân thứ 2: nhiều hơn vườn thứ 1:
800 kg quân lính 
 Cả hai cánh quân: … quân lính?
- GV yêu cầu 2 HS xác định dữ kiện bài toán.
- Tìm số quân lính ở cánh quân thứ 2 như thế nào?
- Tìm số quân lính ở 2 cánh quân như thế nào?
- Yêu cầu 1 HS trình bày bài làm của mình.
- GV nhận xét, tuyên dương



 Gv chốt cách vận dụng giải các bài tập, bài toán thực tế có liên quan.
	




- 2 HS xác định bài toán cho biết và bài toán hỏi.
- Hs nêu



- Lớp quan sát, nhận xét
Bài giải:
Số quân lính ở cánh thứ 2 là:
3 700 + 800 = 4 500 (quân lính)
Số quân lính ở 2 cánh quân là:
3 700 + 4 500 = 8 200 (quân lính)
Đáp số: 8 200 quân lính

	3. HĐ Vận dụng
- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi Ai nhanh, ai đúng? để học sinh nhận biết cách đặt tính và thực hiện tính cộng đúng 
+ Bài tập: Tính nhẩm
a. 7000 + 2000            b. 5400 + 200 
c. 4800 + 200               c. 2600 + 400
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	



- HS tham gia chơi

 



- HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................






TOÁN
Bài 55: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 000 (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
- Thực hiện được phép trừ các số có đến bốn chữ số (có nhớ không quá hai lượt và không liên tiếp).
  - Lựa chọn được phép toán đế giải quyết được các bài tập liên quan đến phép toán.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
  + Thực hiện được phép trừ các số có đến bốn chữ số (có nhớ không quá hai lượt và không liên tiếp).
 + Lựa chọn được phép toán đế giải quyết được các bài tập liên quan đến phép toán.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 40 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 40, 41 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho HS; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Tính (VBT tr. 40)
[image: ]- Cho HS quan sát và nêu kết quả bài tập

- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
 Gv chốt cách thực hiện phép trừ các số có đến bốn chữ số (có nhớ không quá hai lượt và không liên tiếp)
	




- Học sinh làm bài cá nhân và nêu kết quả từng bài



- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: Đặt tính rồi tính (VBT tr. 40)
[image: ]- Cho HS quan sát và nêu kết quả bài tập

- Yêu cầu HS nêu cách làm
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
 Gv chốt cách thực hiện phép trừ các số có đến bốn chữ số (có nhớ không quá hai lượt và không liên tiếp)
	
- Học sinh làm bài cá nhân và nêu kết quả từng bài



- Học sinh nhận xét 


- HS lắng nghe

	*Bài 3: Nối phép tính với kết quả thích hợp VBT/40
[image: ]- Cho HS quan sát và nêu kết quả bài tập
- Yêu cầu HS nêu cách làm
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
 Gv chốt cách thực hiện phép cộng, trừ các số có đến bốn chữ số (có nhớ không quá hai lượt và không liên tiếp)
	

- Học sinh làm bài cá nhân và nêu kết quả từng bài




- Học sinh nhận xét 


- HS lắng nghe

	*Bài 4: VBT/41
Đỉnh Phan-xi-băng: 3 143m
Đỉnh Tây Côn Lĩnh: 2 427m
Đỉnh Phan-xi-băng cao hơn đỉnh Tây Côn Lĩnh : …m?
- GV yêu cầu 2 HS xác định dữ kiện bài toán.
- Tìm Đỉnh Phan-xi-băng cao hơn đỉnh Tây Côn Lĩnh : …m? như thế nào?
- Yêu cầu 1 HS trình bày bài làm của mình.
- GV nhận xét, tuyên dương


 Gv chốt cách vận dụng giải các bài tập, bài toán thực tế có liên quan.
	




- 2 HS xác định bài toán cho biết và bài toán hỏi.
- Hs nêu

- Lớp quan sát, nhận xét
Bài giải:
Đỉnh Phan-xi-băng cao hơn đỉnh Tây Côn Lĩnh là:
3 143 – 2 427 = 716 (m)
Đáp số: 716 m

	3. HĐ Vận dụng
- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi Ai nhanh, ai đúng? để học sinh nhận biết cách đặt tính và thực hiện tính cộng đúng 
+ Bài tập: Đúng điền Đ; Sai điền S vào chỗ chấm:
a)    4455      b) 4 655        c)     6655    
    -  438           -  138               -  438    
         275…..     4217  ……      4227 ……     
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	



- HS tham gia chơi






- HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................




TUẦN: 24                            TOÁN : ( CC )
                            PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 000 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS thực hiện được phép trừ các số có đến bốn chữ số (có nhớ không quá hai lượt và không liên tiếp).
- Rèn kĩ năng tính nhẩm, kĩ năng tính đế giải quyết được các bài tập liên quan đến phép toán.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung : Lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
3. Phẩm chất : Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- VBT Toán  và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ HS củng cố về thực hiện tính nhẩm phép trừ các số tròn nghìn, tròn trăm trong phạm vi 10 000.
2. HĐ Luyện tập, thực hành.
GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3/ 41 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 41 - 42 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
* Bài 1, 2: (VBT/41)                                        
[image: ]
 GV tổ chức hỏi, đáp nhanh 2 bải tập này mà không cẩn yêu cầu HS viết vào vở.
 HS đọc và làm bài cá nhân
[image: ]20000
4000
5000
3000


 Bài 3: (VBT/42)
- GV cho 2 bạn lên thực hiện với hình thức trò chơi: “Ai nhanh, Ai đúng?”
+ 2 học sinh thực hiện với thời gian các bạn dưới lớp hát bài : “Một con vịt”; nếu kết thúc bài hát, bạn nào nhanh, đúng bạn đó thắng.
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
 Bài 4:( VBT/42)
- GV cho học sinh lên thực hiện
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
[image: ]
  - GV gọi HS đọc đề; HD phân tích đề:
+ Đề bài cho biết gì, hỏi gì? 
+ Làm thế nào để tính trong xe còn bao nhiêu lít dầu?
 2 HS  lên bảng làm bài
         Bài giải
Số sinh viên còn lại sau khi tốt nghiệp là: 
  5250 – 1300 = 3950 ( sinh viên)
Trong năm học mới có số sinh viên là:
 3950 + 1500 = 5450 ( sinh viên)
                    Đáp số: 5450 sinh viên
3. HĐ Vận dụng : 
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................















TUẦN 24
TOÁN
Chủ đề 10: CỘNG TRỪ NHÂN CHIA TRONG PHẬM VI 10 000
Bài 56: NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Thực hiện được phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (không nhớ hai lần liên tiếp).
- Thực hiện được nhân nhẩm trong những trường hợp đơn giản.
- Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số và bài toán giải bằng hai bước tính.
- Phát triển năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- VBT Toán và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
- Nắm được  cách thực hiện được phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (không nhớ hai lần liên tiếp).
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3/ 43 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4, 5/ 43,44 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
Bài 1: Tính (VBT/43)
- GV hướng dẫn cho HS đọc yêu cầu BT 1.
- GV tổ chức thi đua giữa bốn nhóm theo hình thức tiếp sức. Mỗi nhóm gồm bốn bạn và lần lượt từng bạn lên thực hiện phép tính. Nhóm nào làm chính xác và nhanh hơn thì thắng.
- GV nhận xét, tuyên dương.



· GV chốt thực hiện được phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (không nhớ hai lần liên tiếp).

Bài 2: Đặt tính rồi tính (VBT/43)
- GV hướng dẫn cho HS đọc yêu cầu BT 2.
- GV cho HS làm vào bảng
- GV chữa bài, nhận xét HS
[image: ]
· GV chốt đặt tính thực hiện được phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (không nhớ hai lần liên tiếp).

Bài 3: Tính nhẩm (VBT/43)
 - GV hướng dẫn cho HS đọc yêu cầu BT 3.
- GV hướng dẫn HS tính nhẩm theo mẫu.
[image: ]
- GV cho HS làm bài vào vở
a) Nhẩm 1 nghìn x 5 = 5 nghìn
1 000 x 5 = 5 000
b) Nhẩm 2 nghìn x 4 = 8 nghìn
2 000 x 4 = 8 000
c) Nhẩm 1 nghìn x 8 = 8 nghìn
1 000 x 8 = 8 000
- GV nhận xét, tuyên dương.
   GV chốt cách thực hiện được nhân nhẩm trong những trường hợp đơn giản.
· GV chốt cách thực hiện được nhân nhẩm trong những trường hợp đơn giản.

Bài 4:  (VBT/43)
- GV yêu cầu HS nhắc lại cách tính chu vi hình vuông.
- GV cho HS làm bài vào vở
Bài giải
Chu vi khu đất là:
2409 x 4 = 9636 (m)
                                       Đáp số: 9636 mét.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
· GV chốt biết vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số.
Bài 5: (VBT/43)
- Cho HS đọc yêu cầu bài
- HS làm bài cá nhân 
- HS chữa bài
[image: ]


· GV chốt biết vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số.
3. HĐ Vận dụng: 
- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh củng cố lại bài đã học.
+ Câu 1: 3000 x 2 = ?
+ Câu 2:        1 203 x 2 = ?
- Nhận xét, tuyên dương
	



- 1 HS nêu đọc yêu cầu BT1
- Các nhóm chơi trò chơi


HS lắng nghe

//6636
8284
8505



- 1 HS nêu đọc yêu cầu BT2
- HS làm vào bảng
- HS lắng nghe
KQ: 
2804       9678          8728        9606



- 1 HS nêu đọc yêu cầu BT3
- HS lắng nghe


- HS làm vào vở






- 1 HS nêu đọc yêu cầu BT4
- 1 vài HS nêu lại

-HS làm vào vở



- HS đọc và làm bài

- HS chữa bài và nhận xét






















///





- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ HS trả lời:
Câu 1: 6 000
Câu 2:      2 406

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


























TUẦN: 24                              TOÁN :  ( CC )
           NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ 
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT : 
1. Năng lực đặc thù:
- Thực hiện được phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (không nhớ hai lần liên tiếp).
- Thực hiện được nhân nhẩm trong những trường hợp đơn giản.
2. Năng lực chung : Lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
3. Phẩm chất: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- VBT Toán và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. HĐ Khởi động 
+ Thực hiện được phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (không nhớ hai lần liên tiếp).
+ Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số và bài toán giải bằng hai bước tính.
2. HĐ Luyện tập, thực hành.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3/ 44 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4, / 44 Vở Bài tập Toán.  
* Bài 1: Tính ( VBT/44) 
- GV tổ chức thi đua giữa bốn nhóm theo hình thức tiếp sức. Mỗi nhóm gồm bốn bạn và lần lượt từng bạn lên thực hiện phép tính. Nhóm nào làm chính xác và nhanh hơn thì thắng.
· GV chốt thực hiện được phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (không nhớ hai lần liên tiếp).
/////
* Bài 2: Đặt tính rồi tính ( VBT/44)
- GV hướng dẫn cho HS đọc yêu cầu 
- GV cho HS làm vào bảng
- GV chữa bài, nhận xét HS
/
  KQ :     7857      9035        4876        8526
 Bài 3: Số? ( VBT/44)
- GV hướng dẫn thực hiện phép tính từ trái qua phải.
 - GV cho HS làm bài vào vở
/////
 Bài 4:  ( VBT/44)  
- GV hướng dẫn cho HS đọc yêu cầu BT 
- GV yêu cầu HS tóm tắt bài toán
Bài giải
Sau ba tháng làng nghề dệt được số tấm lụa là:
2 070 x 3 = 6210 (tấm)
Đáp số: 6210 tấm lụa
3.HĐ  Vận dụng : 
- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh củng cố lại bài đã học.
+ Câu 1: 903 x 2 = ?
+ Câu 2: 1215 x 5  = ?
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
























TUẦN 24
TOÁN
Chủ đề 10: CỘNG TRỪ NHÂN CHIA TRONG PHẬM VI 10 000
Bài 56: NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (T3)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT :
1. Năng lực đặc thù:
- Thực hiện được phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (không nhớ hai lần liên tiếp).
- Thực hiện được nhân nhẩm trong những trường hợp đơn giản.
- Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số và bài toán giải bằng hai bước tính.
- Phát triển năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- VBT Toán và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Thực hiện được phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (không nhớ hai lần liên tiếp).
+ Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số và bài toán giải bằng hai bước tính.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3/ 45 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4, / 45 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 20 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Đặt ính rồi tính ( VBT/45)  
- GV hướng dẫn cho HS đọc yêu cầu 
- GV tổ chức thi đua giữa bốn nhóm theo hình thức tiếp sức. Mỗi nhóm gồm bốn bạn và lần lượt từng bạn lên thực hiện phép tính. Nhóm nào làm chính xác và nhanh hơn thì thắng.
/
- GV nhận xét, tuyên dương.
· GV chốt đặt tính thực hiện được phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (không nhớ hai lần liên tiếp).

/* Bài 2: Số? ( VBT/45)  
 - GV hướng dẫn cho HS đọc yêu cầu - GV cho HS làm bài vào vở
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài giải
Ban đầu lữ đoàn có số người là:
613 x 7 = 4291 (người)
Sau khi bổ sung thêm 200 người, lữ đoàn có số người là: 
4291 + 200 = 4491 (người)
                    Đáp số: 4491 người.
· GV chốt biết vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số.
/* Bài 3: ( VBT/45)  
- GV hướng dẫn cho HS đọc yêu cầu 
- GV : Bài tập mô tả cuộc thi nhảy củả lực sĩ báo. Lực sĩ nhảy 5 bước, 3 bước đầu 605cm , 2 bước cuối 580cm 
- GV yêu cầu.
/
- GV Nhận xét, tuyên dương.
· GV chốt biết vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số.
/* Bài 4 : ( VBT/45)  
- GV hướng dẫn cho HS đọc yêu cầu BT4
- GV hướng dẫn HS thực hiện lần lượt từng phép nhân từ phải qua trái để tìm các chữ số còn thiếu:
 /

· GV chốt cách thực hiện được nhẩm trong những trường hợp đơn giản.
/
3. HĐ Vận dụng.
- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh củng cố lại bài đã học.
+ Câu 1: 1303 x 5 = ?
+ Câu 2: 1915 x 6  = ?
- Nhận xét, tuyên dương
	



- 1 HS nêu đọc yêu cầu BT1
- Các nhóm chơi trò chơi

HS lắng nghe

- KQ: 
7085   9186       8872        8368







- 1 HS nêu đọc yêu cầu 
- HS làm vào vở
- HS lắng nghe












- 1 HS nêu đọc yêu cầu BT3
/- HS lắng nghe
///











- 1 HS nêu đọc yêu cầu BT4


- HS lắng nghe
////





- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ HS trả lời:
Câu 1: 6515
Câu 2:  11490

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................











TUẦN 24
TOÁN
Chủ đề 10: CỘNG TRỪ NHÂN CHIA TRONG PHẬM VI 10 000
Bài 57: CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
-Thực hiện được phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số.
- Thực hiện được phép chia nhẩm trong trường hợp đơn giản.
- Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số và bài toán giải bằng hai bước tính.
- Phát triển năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- VBT Toán và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
- Nắm được cách thực hiện phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3/ 46 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4, / 46 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 20 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Đặt tính rồi tính ( VBT/46) 
- GV hướng dẫn cho HS đọc yêu cầu BT 1.
- GV tổ chức thi đua giữa bốn nhóm theo hình thức tiếp sức. Mỗi nhóm gồm bốn bạn và lần lượt từng bạn lên thực hiện phép tính. Nhóm nào làm chính xác và nhanh hơn thì thắng.
/
- GV nhận xét, tuyên dương.
· GV chốt đặt tính thực hiện được phép chia số có bốn chữ số với số có một chữ số.
/
* Bài 2: ( VBT/46) 
- GV hướng dẫn cho HS đọc yêu cầu 
- GV cho HS làm vào vở
- GV chữa bài, nhận xét HS
Bài giải
Mỗi ngày nhà máy lắp ráp được số ô tô là:
1809 : 9 = 201 (ô tô )
Đáp số: 201 ô tô
· GV chốt biết vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép chia số có bốn chữ số với số có một chữ số.
/
* Bài 3: Số? ( VBT/46)
 - GV hướng dẫn cho HS đọc yêu cầu.
- GV cho HS làm bài vào vở
a) Trang trại thứ hai có số con lợn là
3600 : 4 = 900 (con lợn)
b) Cả hai trang trại có số con lợn là
3600 + 900 = 4500 (con lợn)
Đáp số: a) 900 con lợn
b) 4500 con lợn
- GV nhận xét, tuyên dương.
· GV chốt biết vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép chia số có bốn chữ số với số có một chữ số.
/
*Bài 4: (VBT/46) 
- GV hướng dẫn cho HS đọc yêu cầu BT4
- GV hướng dẫn HS thực hiện khoanh tròn đáp án đúng
/ 
· GV chốt biết vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép chia số có bốn chữ số với số có một chữ số.
/
3. Vận dụng.
- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh củng cố lại bài đã học.
+ Câu 1: 1305 x 5 = ?
+ Câu 2: 1115 x 3 = ?
- Nhận xét, tuyên dương
	



- 1 HS nêu đọc yêu cầu BT1
- Các nhóm chơi trò chơi

HS lắng nghe

KQ:
1022         1101            608




- 1 HS nêu đọc yêu cầu BT2
- HS làm vào vở
- HS lắng nghe












- 1 HS nêu đọc yêu cầu BT3
- HS lắng nghe










- 1 HS nêu đọc yêu cầu BT4
- HS lắng nghe
HS chốt kết quả: C

	4. Điều chỉnh sau bài dạy:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................



TUẦN 25 
TOÁN
CHỦ ĐỀ 1: CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA TRONG PHẠM VI 10 000
      Bài 57: CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
 1. Kiến thức, kĩ năng: 
- Củng cố cho HS được phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số.
- Củng cố về vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số và bài toán giải bằng hai bước tính. 
 2. Năng lực
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
 3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Củng cố cho HS được phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số.
+ Củng cố về vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 46 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 46 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: (VBT/46) 
- Cho HS quan sát 
- Cho 3  học sinh lên bảng làm 
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách đặt tính rồi tính phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số.
	



- Học sinh trả lời: 584, 1 104, 608 

- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: Nối (theo mẫu) (VBT/46)
- GV hỏi :
+ Bài toán cho biết gì ?
+ Bài toán hỏi gì ? 
- HS thực hiện 
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.


    Gv chốt cách vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số.
	

- HS TL
- HS TL
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát
Bài giải
Mỗi ngày nhà máy lắp ráp số ô tô tải là
             1809 : 9 = 201( ô tô)
                          Đáp số : 201 ô tô


	* Bài 3: ( VBT/46)
- GV cho học sinh lên thực hiện
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
  


  Gv chốt cách vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số.
	
- 2 HS  lên bảng làm bài
a) Trang trại thứ hai có 900 con lợn.
b) Cả hai trang trại có  4500 con lợn

	* Bài 4: ( VBT/46) 
- GV gọi 1 hs nêu
- GV nhận xét, chốt kết quả:
Đáp án C
   Gv chốt cách vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số.
	
-Hs nêu kết quả: Đáp án C


	3. HĐ Vận dụng
- Bài tập : Đặt tính rồi tính 
1406 : 2 ; 6745 : 5 
- GV cho học sinh làm bài 
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS nghe

- HS thực hiện
- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



TOÁN
CHỦ ĐỀ 1: CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA TRONG PHẠM VI 10 000
Bài 57: CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (T2) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
1. Kiến thức, kĩ năng: 
- Củng cố cho HS được phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số có dư
- Củng cố về vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số và bài toán giải bằng hai bước tính. 
 2. Năng lực
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
 3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; Bảng phụ BT 1
2. Học sinh: Vở bài tập Toán
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Củng cố cho HS được phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số có dư
+ Củng cố về vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số và bài toán giải bằng hai bước tính. 
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 47 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 47 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: (VBT/47 )
- GV gọi 1 hs nêu
- Cho 2 HS lên thực hiện 
- GV nhận xét, chốt kết quả:


  Gv chốt cách phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số có dư.
	



- 2 HS  lên bảng làm bài
Kết quả : 1 121( dư 2) ; 951 ( dư 1 )
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát



	* Bài 2: (VBT/47)
- GV cho 2 bạn lên thực hiện với hình thức trò chơi: “Ai nhanh, Ai đúng?”
+ 2 học sinh thực hiện với thời gian các bạn dưới lớp hát bài : “Một con vịt”; nếu kết thúc bài hát, bạn nào nhanh, đúng bạn đó thắng.
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
   Gv chốt cách phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số có dư.
	

-Hs nêu kết quả: 
Số bị chia : 5847;8219
Số chia : 2; 4
Thương : 2923 dư 1; 2054 dư 3




	* Bài 3: (VBT/47)
- Bài yêu cầu gì ?
- GV hướng dẫn: 
Muốn tìm lời giải ta lấy số kiến của đội quân chia cho số kiến trong một nhóm.
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách củng cố về vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số có dư 
	
- HS đọc 

- 1 HS thực hiện làm bài
Bài giải
Với 5603 con kiến tha được nhiều nhất số hạt lạc là:
        5603 : 7 = 800 (hạt lạc) và thừa 3 kiến thợ
- Học sinh nhận xét 

	* Bài 4 : (VBT/47 )
- GV gọi 1 hs nêu
- Cho 1  HS lên thực hiện 
- GV nhận xét, chốt kết quả:


 Gv chốt cách củng cố về vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số.
	

- 1 HS  lên bảng làm bài
Kết quả : 700 (giờ ) 
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát


	3. HĐ Vận dụng
Tính các phép tính sau :
2846 : 2 ; 5640: 5 ; 5847 ;3 
- GV cho học sinh làm bài 
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS nghe


- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



TOÁN
CHỦ ĐỀ 1: CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA TRONG PHẠM VI 10 000
Bài 57: CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (T3) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
1. Kiến thức, kĩ năng: 
- Củng cố cho HS được phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số có dư
- Củng cố về vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số và bài toán giải bằng hai bước tính. 
 2. Năng lực
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
 3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; Bảng phụ BT 1
2. Học sinh: Vở bài tập Toán
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Thực hiện được phép chia số có ba chữ số cho số có một chữ số 
+ Tính nhẩm được các phép chia số tròn trăm cho số có một chữ số và trong một số trường hợp đơn giản.
+ Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 48Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 48 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Tính /VBT tr.90 
- Bài yêu cầu gì ?
- Cho HS quan sát 
+ Đọc 4 phép tính 
- GV cho 2 học sinh thực hiện được phép chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trong trường hợp chia hết .
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách thực hiện phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số ,có dư.
	


-Tính

- Học sinh đọc 4 phép tính .
- HS thực hiện làm bài


- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: (VBT/480)
- GV gọi 1 hs nêu
- GV nhận xét, chốt kết quả:
 Gv chốt cách nhẩm phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số.
	

-Hs nêu kết quả:
6000: 3= 2000    4000: 2=2000     8000: 8= 1000

	* Bài 3: (VBT/48)
- GV cho 3 bạn lên thực hiện với hình thức trò chơi: “Ai nhanh, Ai đúng?”
+ 3 học sinh thực hiện với thời gian các bạn dưới lớp hát bài : “Một con vịt”; nếu kết thúc bài hát, bạn nào nhanh, đúng bạn đó thắng.
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
   Gv chốt cách so sánh  phép chia ,phép nhân số có ba chữ số cho số có một chữ số .
	

- 2 HS  lên bảng làm bài





- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát



	* Bài 4: (VBT/48)

- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt cách vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
	

-Hs nêu kết quả 

	3. HĐ Vận dụng
- Cho phép tính 
2755	5	4448	2

   

4563	3


- GV cho học sinh làm bài 
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS nghe







- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



TOÁN
CHỦ ĐỀ 1: CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA TRONG PHẠM VI 10 000
Bài 58: LUYỆN TẬP CHUNG (T1) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
1. Kiến thức, kĩ năng: 
- Củng cố cho HS phép nhân,  phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số 
- Củng cố cấu tạo số có bốn chữ số
- Củng cố về  Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số và bài toán giải bằng hai bước tính. 
 2. Năng lực
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
 3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; Bảng phụ BT 1
2. Học sinh: Vở bài tập Toán
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Củng cố cho HS phép nhân,  phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số 
+ Củng cố cấu tạo số có bốn chữ số
+ Củng cố về  Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số và bài toán giải bằng hai bước tính. 
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 49 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4,5 / 49, 50 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: (VBT /49) 
- Bài yêu cầu gì ?
- Cho HS quan sát 
+ Đọc 4 phép tính 
- GV cho 2 học sinh thực hiện được phép chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trong trường hợp chia hết .
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách chia phép chia,phép nhân số có bốn chữ số cho số có một chữ số trong trường hợp chia hết.
	


-Tính

- Học sinh đọc 2 phép tính .
- HS thực hiện làm bài
4618 x2 =9236     1702 x5=8510     
4970 x7=34793   8192: 8=1024


- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: (VBT/49)
- GV HD  :
Để làm được bài tập này các em tìm số cân nặng của voi bằng cách lấy cân năng của trâu vừng x 9, sau đó tìm số cân nặng  của gấu trắng  bằng cách lấy câ  nặng của voi rừng x 5
- GV cho học sinh lên thực hiện
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.

  



  Gv chốt cách vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số.
	






- 1HS lên bảng làm bài
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát

Bài giải
       Voi cân nặng số kg là :
                    909 x 5 = 4545 (kg)
       Gấu trắng cân nặng số kg là:
                   4545x 9= 505(kg)
       Đáp số: Voi: 4545(kg) 
                      Gấu  505(kg

	* Bài 3: (VBT/49)
- GV cho 2 bạn lên thực hiện với hình thức trò chơi: “Ai nhanh, Ai đúng?”
+ 2 học sinh thực hiện với thời gian các bạn dưới lớp hát bài : “Một con vịt”; nếu kết thúc bài hát, bạn nào nhanh, đúng bạn đó thắng.


- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
 Gv chốt cách nhận biết phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số trong trường hợp chia hết.
	

- 2 HS  lên bảng làm bài

- HS trình bày : 
            X 3= 3156		                 1052

4224

                : 6= 704

- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát



	* Bài 4: (VBT/50)

- GV gọi 1 hs nêu
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt cách vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số.
	

-Hs nêu kết quả: 
a) 305 g
b) Rô bốt A: 2305g, rô bốt B: 1805g 
 

	* Bài 5: (VBT/50)
- GV gọi HS đọc đề; HD:
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt

  Gv chốt cách vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số.

3. HĐ Vận dụng
- Cho phép tính 
2575	5	4469	3

   

4956	3


- GV cho học sinh làm bài 
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS đọc đề 
- 1 HS  lên bảng làm bài
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát









- HS nghe







- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................





TOÁN
CHỦ ĐỀ 1: CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA TRONG PHẠM VI 10 000
Bài 58: LUYỆN TẬP CHUNG (T2) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
1. Kiến thức, kĩ năng: 
- Củng cố cho HS phép nhân,  phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số 
- Củng cố cấu tạo số có bốn chữ số
- Củng cố về  Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số và bài toán giải bằng hai bước tính. 
 2. Năng lực
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
 3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; Bảng phụ BT 1
2. Học sinh: Vở bài tập Toán
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
- Củng cố cho HS phép nhân,  phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số 
- Củng cố cấu tạo số có bốn chữ số
- Củng cố về  Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số và bài toán giải bằng hai bước tính. 

	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 51 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4,5 / 51,52 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: (VBT /51) 
- Bài yêu cầu gì ?
- Cho HS quan sát 
+ Đọc 4 phép tính 
- GV cho 2 học sinh thực hiện được phép chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trong trường hợp chia hết .
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách đặt tính rồi tính chia,phép nhân số có bốn chữ số cho số có một chữ số trong trường hợp chia hết.
	


-Tính

- Học sinh đọc.
- HS thực hiện làm bài
2537:5 = 507dư2    3280 : 4= 420    
1041 x7=7287      3027x3= 9071


- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: (VBT/51)
- GV HD  :
- GV cho học sinh lên thực hiện
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.

  



  Gv chốt cách vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số.
	






- 1HS lên bảng làm bài
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát
a) 4 đèn
b) 1920cm



	* Bài 3: (VBT/51)
- GV cho 2 bạn lên thực hiện với hình thức trò chơi: “Ai nhanh, Ai đúng?”
+ 2 học sinh thực hiện với thời gian các bạn dưới lớp hát bài : “Một con vịt”; nếu kết thúc bài hát, bạn nào nhanh, đúng bạn đó thắng.


- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
 Gv chốt cách nhận biết phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số trong trường hợp chia hết.
	

- 2 HS  lên bảng làm bài

- HS trình bày : 
a) học sinh tô đường thẳng có kết quả 7070
b) học sinh tô đường thẳng có kết quả 1001 dư 3
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát



	* Bài 4: (VBT/52)

- GV gọi 1 hs nêu
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt cách vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép chia số có ba chữ số cho số có một chữ số.
	

-Hs nêu kết quả: 
Người khổng lồ B nâng được nhiều kg nhất
 

	3. HĐ Vận dụng
- Cho phép tính 
23575	5	14469	3

   

49563	3


- GV cho học sinh làm bài 
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	








- HS nghe
- HS thực hiện
- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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TUẦN 26
TOÁN
Bài 59: CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ (T1) – Trang 54, 55
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
 - Củng cố cách phân tích cấu tạo số, cách đọc và cách viết các số có năm chữ số và số 100 000.
 - Làm quen với cách làm tròn số và làm tròn được một số  đến hàng nghìn và hàng chục nghìn.
 - Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; Bảng phụ BT 1
2. Học sinh: Vở bài tập Toán
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Củng cố cách phân tích cấu tạo số, cách đọc và cách viết các số có năm chữ số và số 100 000.
+ Làm quen với cách làm tròn số và làm tròn được một số  đến hàng nghìn và hàng chục nghìn.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 54,55 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 54, 55 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: ( VBT/54)
- Bài yêu cầu gì ?
- Cho HS quan sát 
- GV cho 2 học sinh thực hiện cách viết, cách đọc số có năm chữ số.
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách củng cố cấu tạo số, cách viết, cách đọc số
	


-Hoàn thành bảng sau 

- HS thực hiện làm bài

- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: (VBT/54)
- GV hỏi :
+ Số liền sau của số 49 994 là số nào?
- GV cho học sinh lên thực hiện
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt cách vận dụng của cấu tạo số áp dụng trên tia số.
	

-HS nêu 
- 1HS lên bảng làm bài
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát



	* Bài 3: (VBT/55)
- GV cho 4 bạn lên thực hiện với hình thức trò chơi: “Ai nhanh, Ai đúng?”
+ 4 học sinh thực hiện với thời gian các bạn dưới lớp hát bài : “Một con vịt”; nếu kết thúc bài hát, bạn nào nhanh, đúng bạn đó thắng.
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
   Gv chốt cách dựa vào cấu tạo số để tìm ra cách viết và đọc số.
	

- 4 HS  lên bảng làm bài





- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát



	* Bài 4: (VBT/55)

- GV gọi 1 hs nêu
- 1 HS thực hiện 
- GV nhận xét, chốt kết quả
  Gv chốt cách biết các số tròn chục nghìn.

	
-Nối số với cách đọc số đó
-Hs thực hiện
 - HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát



	* Bài 5: (VBT/55)
- Bài yêu cầu gì ?
- Cho HS quan sát 
- GV cho 1 học sinh thực hiện 

- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách củng cố cấu tạo số, cách viết, cách đọc số


3. HĐ Vận dụng
- Cho các số : 45 799; 23 456 
+ Đọc các số sau 
- GV cho học sinh làm bài 
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng
- HS thực hiện làm bài
+ Đáp án C 
- Học sinh nhận xét







- HS nghe
- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



TOÁN
Bài 59: SỐ 100 000 (T2) – Trang 55, 56
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Củng cố phân tích cấu tạo số, cách đọc và cách viết các số có năm chữ số và số 100 000.
- Làm quen với cách làm tròn số và làm tròn được một số đến hàng nghìn và hàng chục nghìn.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; Bảng phụ BT 1
2. Học sinh: Vở bài tập Toán
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Thực hiện được phép chia số có ba chữ số cho số có một chữ số 
+ Tính nhẩm được các phép chia số tròn trăm cho số có một chữ số và trong một số trường hợp đơn giản.
+ Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 55,56 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4,5/ 55,56 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: (VBT/55 )
- Bài yêu cầu gì ?
- Cho HS quan sát 
- GV cho 2 học sinh thực hiện nối số có  năm chữ số.
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt tìm cách đọc thích hợp với cách viết các số tròn chục nghìn
	


-Nối số với cách đọc của số  

- HS thực hiện làm bài


- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: (VBT/56)
- GV cho học sinh lên thực hiện




- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
  Gv chốt cách tìm các số liền trước hoặc liền sau của số cho trước theo yêu cầu
	
- 1HS lên bảng làm bài
                a. 9999
                b. 26 035
                c. 70 000
                d. 99 999

- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát



	* Bài 3: (VBT/56)
- GV cho 2 bạn lên thực hiện với hình thức trò chơi: “Ai nhanh, Ai đúng?”
+ 2 học sinh thực hiện với thời gian các bạn dưới lớp hát bài : “Một con vịt”; nếu kết thúc bài hát, bạn nào nhanh, đúng bạn đó thắng.
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
   Gv chốt cách biết số trên đều là các số tròn chục nghìn.
	

- 2 HS  lên bảng làm bài





- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát



	* Bài 4: (VBT/56 )

- GV gọi 1 hs nêu
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt cách thực hiện phép chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trong 
	


-Hs nêu kết quả: D 

	3. HĐ Vận dụng:
- Số liền trước số 45 998 là số ….
- Số liền sau số 99 990 là số …
- GV cho học sinh làm bài 
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS nghe
- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



TOÁN
Bài 59: LUYỆN TẬP   – Trang 57
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
 - Củng cố cách phân tích cấu tạo số, cách đọc và cách viết các số có năm chữ số và số 100 000.
 - Làm quen với cách làm tròn số và làm tròn được một số  đến hàng nghìn và hàng chục nghìn.
 - Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; Bảng phụ BT 1
2. Học sinh: Vở bài tập Toán
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Cách phân tích cấu tạo số, cách đọc và cách viết các số có năm chữ số và số 100 000.
+ Làm quen với cách làm tròn số và làm tròn được một số  đến hàng nghìn và hàng chục nghìn.

	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 57 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 57 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: (VBT/57 )
- Bài yêu cầu gì ?
- Cho HS quan sát 
- GV cho 2 học sinh thực hiện 
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách  biết phân tích cấu tạo số khi làm bài liên quan đến số có năm chữ số.
	


- Viết số thích hợp vào chỗ chấm

- HS thực hiện làm bài


- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: (VBT/57)
- GV cho 2 bạn lên thực hiện với hình thức trò chơi: “Ai nhanh, Ai đúng?”
+ 2 học sinh thực hiện với thời gian các bạn dưới lớp hát bài : “Một con vịt”; nếu kết thúc bài hát, bạn nào nhanh, đúng bạn đó thắng.
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt cách vận dụng cấu tạo số, viết số, làm tròn được một số  đến hàng nghìn và hàng chục nghìn.
.
	

- 2 HS  lên bảng làm bài
+ Đáp án : a.S;  b.Đ; c. S





- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát



	* Bài 3: (VBT/57)
- GV hỏi :
+ Bài yêu cầu gì ?
- GV cho học sinh lên thực hiện
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
   Gv chốt cách phân tích cấu tạo số, cách đọc và cách viết các số có năm chữ số.
	

- HS nêu yêu cầu  
- 1HS lên bảng làm bài
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát






	* Bài 4: (VBT/57)
- GV gọi 1 hs nêu
- GV nhận xét, chốt kết quả:




  Gv chốt cách làm quen với cách làm tròn số.
	

-Hs nêu kết quả: 
+ Chiều cao của cây đó là :  53089 cm
+ Làm tròn chiều cao của cây đến hàng trăm được 53 100 cm
 

	3. HĐ Vận dụng
45 950 = …+ …+…+…+…
78 956 = …+ …+…+…+…
- GV cho học sinh làm bài 
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS nghe

- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



TOÁN 
Bài 59: LUYỆN TẬP – Trang 58
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
 - Củng cố cách phân tích cấu tạo số, cách đọc và cách viết các số có năm chữ số và số 100 000.
 - Làm quen với cách làm tròn số và làm tròn được một số  đến hàng nghìn và hàng chục nghìn.
 - Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; Bảng phụ BT 1
2. Học sinh: Vở bài tập Toán
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Cách phân tích cấu tạo số, cách đọc và cách viết các số có năm chữ số và số 100 000.
+ Làm quen với cách làm tròn số và làm tròn được một số  đến hàng nghìn và hàng chục nghìn.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 58 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 58 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: (VBT/58 )
- GV cho 2 bạn lên thực hiện với hình thức trò chơi: “Ai nhanh, Ai đúng?”
+ 2 học sinh thực hiện với thời gian các bạn dưới lớp hát bài : “Một con vịt”; nếu kết thúc bài hát, bạn nào nhanh, đúng bạn đó thắng.
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
  Gv chốt cấu tạo số, cách đọc và cách viết các số có năm chữ số và số 100 000, làm quen với cách làm tròn số và làm tròn được một sốđến hàng nghìn và hàng chục nghìn.
	


- 2 HS  lên bảng làm bài





- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát



	* Bài 2: (VBT/58)
- GV gọi 1 hs nêu
- GV nhận xét, chốt kết quả:



  Gv chốt cách làm quen với cách làm tròn số và làm tròn được một số  đến hàng nghìn và hàng chục nghìn.
	

-Hs nêu kết quả: 
a.Theo quy luật: Các số liền nhau hơn kém nhau 500 đơn vị
b. HS tìm số tròn chục nghìn: 
90 000; 95 000; 100 000





	* Bài 3: (VBT/58)
- Bài yêu cầu gì ?
- GV hướng dẫn: 
+ Nếu hàng chục nghìn của số cần tìm là 7 thì đáp án A loại
+ Nếu làm tròn số cần tìm đến hàng chục thì chữ số hàng chục của số làm tròn là 8 thì đáp án C loại
+ Nếu làm tròn số cần tìm đến hàng trăm thì chữ số hàng trăm của số làm tròn là 3 thì đáp án D loại
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách củng cố kiến thức số có năm chữ số gắn với thực tế.
	
- Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

- 1 HS thực hiện làm bài
- Đáp án: B


- Học sinh nhận xét 

	
	

	3. HĐ Vận dụng
-Viết tiếp vào chỗ chấm 
+ 45 000; 50 000; 55 000; ….; ….;…..
- GV cho học sinh làm bài 
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS nghe


- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



TOÁN
CHỦ ĐỀ 10: CỘNG TRỪ NHÂN CHIA TRONG PHẠM VỊ 10000
[bookmark: _Hlk110027642]Bài 60: SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000
TIẾT 1 – Trang 60-61
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết được cách so sánh hai số và so sánh được hai số trong phạm vi 100 000.
- Xác định được số lớn nhất hoặc số bé nhất trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi 100 000).
- Thực hiện được việc sắp xếp các số theo thứ tự (từ bé đến lớn hoặc ngược lại) trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi 100 000).
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Củng cố cách xác định được số lớn nhất hoặc số bé nhất trong một nhóm có không quá 4 số và sắp xếp các số theo thứ tự (từ bé đến lớn hoặc ngược lại) trong (trong phạm vi 100 000).
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 59 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 59,60Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: (VBT/59)
- GV cho 2 bạn lên thực hiện với hình thức trò chơi: “Ai nhanh, Ai đúng?”
+ 2 học sinh thực hiện với thời gian các bạn dưới lớp hát bài : “Một con vịt”; nếu kết thúc bài hát, bạn nào nhanh, đúng bạn đó thắng.
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án 
 Gv chốt cách so sánh hai số và so sánh được hai số trong phạm vi 100 000.

	


- 2 HS  lên bảng làm bài





- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát


	* Bài 2: (VBT/59)
- Bài yêu cầu gì ?
- Cho HS quan sát 
+ Đọc 3 phép tính 
- GV cho 3 học sinh thực hiện 
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách so sánh hai số và so sánh được hai số trong phạm vi 100 000.
	
-  > ; < ; =

- Học sinh đọc 3 phép tính .
- HS thực hiện làm bài


- Học sinh nhận xét 


	* Bài 3: (VBT/59)
- GV gọi HS đọc đề; HD:
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt
  Gv chốt cách xác định được số lớn nhất hoặc số bé nhất trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi 100 000).
	
- HS đọc đề 
- 1 HS  lên bảng làm bài
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát



	* Bài 4 (VBT/60)

- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt cách thực hiện được việc sắp xếp các số theo thứ tự (từ bé đến lớn hoặc ngược lại) trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi 100 000).
	
-Hs nêu kết quả 

	3. HĐ Vận dụng
-Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn : 56 890; 2 367; 76 789; 12 723
- GV cho học sinh làm bài 
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS nghe
- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



TUẦN 27
TOÁN
CHỦ ĐỀ 10: CỘNG TRỪ NHÂN CHIA TRONG PHẠM VỊ 10000
Bài 60: SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000
TIẾT 2-Trang 60-61
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố cách xác định được số lớn nhất hoặc số bé nhất trong một nhóm có không quá 4 số và sắp xếp các số theo thứ tự (từ bé đến lớn hoặc ngược lại) trong (trong phạm vi 100 000).
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Cách xác định được số lớn nhất hoặc số bé nhất trong một nhóm có không quá 4 số và sắp xếp các số theo thứ tự (từ bé đến lớn hoặc ngược lại) trong (trong phạm vi 100 000).
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 60 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 60,61 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: ( VBT /60)
- Cho HS quan sát 
GV  YC HS  sắp xếp một nhóm gồm  bốn số theo thứ tự từ bé đến lớn, sau đó xác định số lớn nhất và số bé nhất.  
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời




- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
   Gv chốt so sánh tìm số lớn nhất, bé nhất.
	







- Học sinh trả lời:
 a) Bru Vân Kiều:94 598 người, Thổ: 91 430 người, Tà Ôi: 52 356 người, La Chi : 15 126 người       b) Dân tộc Bru Vân Kiều đông dân nhất
Dân tộc La Chi ít dân nhất
- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: (VBT/60)
- GV cho 3 bạn lên thực hiện với hình thức trò chơi: “Ai nhanh, Ai đúng?”
+ 3 học sinh thực hiện với thời gian các bạn dưới lớp hát bài : “Một con vịt”; nếu kết thúc bài hát, bạn nào nhanh, đúng bạn đó thắng.
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.





  Gv chốt so sánh tìm số lớn nhất, bé nhất.
	

- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài



- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát

Câu a: Kĩ năng sống: 78 000 lượt
Câu b: Thủ công lớp 3 :32 795
Câu c: Tiếng Anh lớp 3 : 73 363 và kỹ năng sống :78 000


	* Bài 3: (VBT/61) 
- GV cho học sinh lên thực hiện
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
  

  Gv chốt so sánh tìm số lớn nhất, bé nhất
	
- 2 HS  lên bảng làm bài
 Kết quả:
a) Tô màu xanh cho ô tô đầu có số ; 42857
b)Tô màu vàng cho ô tô sau cùng có số 60 000


	* Bài 4: VBT6/1. 
- GV gọi 1 hs nêu
- GV nhận xét, chốt kết quả:
Kết quả
 a, 73 281 > 73 280 (điền số 0 vì 0 < 1 )
b. 62 874 < 62  974  ( vì 9 > 8)
   Gv chốt so sánh tìm số lớn nhất, bé nhất
	
-Hs nêu kết quả: Kết quả
 a, 73 281 > 73 280 (điền số 0 vì 0 < 1 )
b. 62 874 < 62  974  ( vì 9 > 8)

	3. HĐ Vận dụng
+ Bài tập:  Ba huyện A, B, C có số dân là: 72 780, 70 700, 72 000. Biết huyện A đông dân hơn huyện B và huyện B đông dân hơn huyện C. Tìm số dân của mỗi huyện.
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.





- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS nghe





- HS thực hiện
- HS trả lời, nhận xét
- Huyện A: 72 780
- Huyện C : 70 700
- Huyện B: 72 000
- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



TOÁN
CHỦ ĐỀ 10: CỘNG TRỪ NHÂN CHIA TRONG PHẠM VỊ 10000
Bài 61: LÀM TRÒN CÁC SỐ ĐẾN HÀNG NGHÌN, HÀNG CHỤC NGHÌN (Trang 62)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Biết làm tròn và làm tròn được các số hàng nghìn, hàng chục nghìn. 
-  Phát triển năng lực ước lượng thông qua ước lượng số.
 -  Phát triển năng lực giải quyết vấn đề khi áp dụng yêu cầu làm tròn số trong các bài toán thực tế
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Biết làm tròn và làm tròn được các số hàng nghìn, hàng chục nghìn. 
+ Phát triển năng lực ước lượng thông qua ước lượng số.
 + Phát triển năng lực giải quyết vấn đề khi áp dụng yêu cầu làm tròn số trong các bài toán thực tế
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 62 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 62 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: ( VBT /62)
- Cho HS quan sát 
- GV yêu cầu HS  thực hiện làm tròn số như đề bài đã nêu.
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời




- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
   Gv chốt cách làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn.
	





- Học sinh trả lời:
 a,  80 000, 62000,7000
b, 90 000,50 000,80 000
- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: (VBT/62)
- GV cho 2 bạn lên thực hiện với hình thức trò chơi: “Ai nhanh, Ai đúng?”
+ 2 học sinh thực hiện với thời gian các bạn dưới lớp hát bài : “Một con vịt”; nếu kết thúc bài hát, bạn nào nhanh, đúng bạn đó thắng.
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.


   Gv chốt cách làm tròn số  đến hàng nghìn
	

- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài



- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát

a. 98 000
b. 100 000 

	* Bài 3: (VBT/62) 
- GV cho học sinh lên thực hiện
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
  





  Gv chốt làm tròn số đến hàng trăm, nghìn , chục nghìn
	
- 2 HS  lên bảng làm bài
-Hs nêu kết quả:
+ Gia đình đó thu hoạch khoảng 97 000 kg gỗ


	* Bài 4: (VBT/62) 
- GV gọi 1 hs nêu
- GV nhận xét, chốt kết quả:
Các bạn đã làm tròn số 21 229 ở các hàng như sau:
	20 000
	21 230
	21 000

	Hàng chục nghìn
	Hàng nghìn
	Hàng chục



  Gv chốt  cách làm tròn số đến hàng trăm, nghìn, chục nghìn.
	
-Hs nêu kết quả:
Các bạn đã làm tròn số 21 229 ở các hàng như sau:
	20 000
	21 230
	21 000

	Hàng chục nghìn
	Hàng nghìn
	Hàng chục




	3. HĐ Vận dụng
+ Bài tập:  Ba huyện A, B, C có số dân là: 72 780, 70 700, 72 000. Biết huyện A đông dân hơn huyện B và huyện B đông dân hơn huyện C. Tìm số dân của mỗi huyện.
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.





- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS nghe





- HS thực hiện
- HS trả lời, nhận xét
- Huyện A: 72 780
- Huyện C : 70 700
- Huyện B: 72 000
- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



TOÁN
CHỦ ĐỀ 10: CỘNG TRỪ NHÂN CHIA TRONG PHẠM VỊ 10000
Bài 62: LUYỆN TẬP CHUNG (T1) – Trang 63-64

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố Đọc, viết ,về cấu tạo thập phân của một số trong phạm vi 100 000, so sánh và sắp xếp được thứ tự các số trong phạm vi 100 000.
- Củng cố về làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng mười nghìn. 
- Thực hiện được thao tác tư duy ở mức độ đơn giản.
- Giải quyết được các bài tập liên quan.
- Sử dụng được ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường để biểu đạt, giải thích các nội dung toán học ở những tình huống đơn giản nhằm phát triển năng lực giao tiếp.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Biết làm tròn và làm tròn được các số hàng nghìn, hàng chục nghìn. 
+ Phát triển năng lực ước lượng thông qua ước lượng số.
 + Phát triển năng lực giải quyết vấn đề khi áp dụng yêu cầu làm tròn số trong các bài toán thực tế
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 63 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 64 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: ( VBT /63)
- Cho HS quan sát 
- GV hướng dẫn cho HS nhận biết câu 1.
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời









- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
   Gv chốt cách đọc viết số đến 100 000.
	





- Học sinh trả lời:
+ Viết số: 25 464 Hai mươi lăm nghìn bốn trăm sáu mươi tư ; 
+ Đọc số 40 578: Bốn mươi nghìn năm trăm bảy mươi tám
+ Viết số: 80500; Đọc số: Tám mươi nghìn năm trăm.
 - Học sinh nhận xét

	* Bài 2: (VBT/63)
- GV cho 3 bạn lên thực hiện với hình thức trò chơi: “Ai nhanh, Ai đúng?”
+ 3 học sinh thực hiện với thời gian các bạn dưới lớp hát bài : “Một con vịt”; nếu kết thúc bài hát, bạn nào nhanh, đúng bạn đó thắng.
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.


  


  Gv chốt đếm thêm số chục, trăm, nghìn, tìm số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn liền trước, liền sau.
	

- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài



- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát

[bookmark: bookmark449]a. 34 520, 34 530, 34 540, 
34 550,34 560
[bookmark: bookmark450]b. 57 600, 57 700,
57800, 57900, 58 000
c. 96 000. 97 000, 98 000,
99 000, 100 000


	* Bài 3: (VBT/63) 
- GV gọi 1 hs nêu
- GV nhận xét, chốt kết quả:





  Gv chốt cách so sánh số đến 100 000 
	

-Hs nêu kết quả:
a. Đ
b. S
c. Đ
d. Đ


	* Bài 4: (VBT/64) 
- GV cho học sinh lên thực hiện
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
  







  Gv chốt sách so sánh và sắp thứ tự các số, tìm số đứng trước, đứng sau, đứng ở giữa hai số.
	
-Hs nêu kết quả:
- 3 HS  lên bảng làm bài
-Hs nêu kết quả:
a. thành phố xa sân bay nhất là: Thành phố D
b. Thành phố gần sân bay nhất là: Thành phố B
c. Thành phố có khoảng cách đến sân bay lớn hơn 60 000 m nhưng bé hơn 90 000 m là Thành phố C và Thành phố A


	3. HĐ Vận dụng
+ Bài tập:  > ;< ; =
34 756 … 12 341
89 345 …45 672
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS nghe



- HS thực hiện
- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



TOÁN
CHỦ ĐỀ 10: CỘNG TRỪ NHÂN CHIA TRONG PHẠM VỊ 10000
Bài 62: LUYỆN TẬP CHUNG (T2) – Trang 64-65
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố về cấu tạo thập phân của một số trong phạm vi 100 000.
- So sánh và sắp xếp được thứ tự các số trong phạm vi 100 000.
- Củng cố về làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng mười nghìn. 
- Thực hiện được thao tác tư duy ở mức độ đơn giản.
- Giải quyết được các bài tập liên quan.
- Sử dụng được ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường để biểu đạt, giải thích các nội dung toán học ở những tình huống đơn giản nhằm phát triển năng lực giao tiếp.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Về cấu tạo thập phân của một số trong phạm vi 100 000.
+ So sánh và sắp xếp được thứ tự các số trong phạm vi 100 000.
+ Củng cố về làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng mười nghìn. 
+ Thực hiện được thao tác tư duy ở mức độ đơn giản.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 64 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 64,65 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: ( VBT /64)
- Cho HS quan sát 
- GV hướng dẫn cho HS nhận biết hình tròn1, hình tròn 2
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời



- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
   Gv chốt  đếm thêm số  tròn chục nghìn.
	





- Học sinh trả lời:
Hình tròn 3 điền là 70 000, hình tròn 6 điền là 100 000
- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: (VBT/65)
- GV cho 3 bạn lên thực hiện với hình thức trò chơi: “Ai nhanh, Ai đúng?”
+ 3 học sinh thực hiện với thời gian các bạn dưới lớp hát bài : “Một con vịt”; nếu kết thúc bài hát, bạn nào nhanh, đúng bạn đó thắng.
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.





  

  Gv chốt cách tách cấu tạo số theo tổng các hàng.
	

- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài



- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát
+ Ô tô ghi 32 705 sẽ tìm đến chỗ cây xăng ghi 30 000 + 2 000 + 700  + 5.
+ Ô tô ghi 33 745 sẽ tìm đến chỗ cay xăng ghi 30 000 + 3 000 + 700 + 40 + 5
+ Ô tô ghi 12 670 sẽ tìm đến chỗ cây xăng ghi 10 000 + 2 000 + 600 + 70.



	* Bài 3: (VBT/65) 
- GV cho học sinh lên thực hiện
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
  





  Gv chốt cách làm tròn số đến hàng trăm, nghìn, chục nghìn.
	
- 2 HS  lên bảng làm bài
 Kết quả:
a a.Làm tròn đến hàng trăm thì ta nói số khán giả đến sân khoảng 39 600 người
b. Làm tròn đến hàng nghìn thì ta nói số khán giả đến sân khoảng 
 40 000 người


	* Bài 4: (VBT65) 
- GV gọi 1 hs nêu
- GV nhận xét, chốt kết quả:
+ Chim sẻ đã viết số 53000
+ Chim sâu viết số 20 060
 + Chim chích  viết số 43060
   Gv chốt cách so sánh và xếp thứ tự các số , xác định số đứng trước, đứng sau, đứng ở giữa hai số
	
-Hs nêu kết quả: 
+ Chim sẻ đã viết số 53 000
+ Chim sâu viết số 20 060
+ Chim chích  viết số 43 060


	3. HĐ Vận dụng
+ Bài tập:  Làm tròn đến hàng trăm của số 45 674 là: …
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS nghe
- HS thực hiện
- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



TOÁN
CHỦ ĐỀ 10: CỘNG TRỪ NHÂN CHIA TRONG PHẠM VỊ 10000
Bài 62: LUYỆN TẬP CHUNG (T3) – Trang 66
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố về so sánh và sắp xếp được thứ tự các số trong phạm vi 100 000.
- Củng cố về làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng mười nghìn. 
- Thực hiện được thao tác tư duy ở mức độ đơn giản.
- Giải quyết được các bài tập liên quan.
- Sử dụng được ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường để biểu đạt, giải thích các nội dung toán học ở những tình huống đơn giản nhằm phát triển năng lực giao tiếp.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Củng cố về so sánh và sắp xếp được thứ tự các số trong phạm vi 100 000.
+ Củng cố về làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng mười nghìn. 
+ Thực hiện được thao tác tư duy ở mức độ đơn giản.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 66 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3/ 66 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: ( VBT /66)
- Cho HS quan sát 
- GV hướng dẫn 
+ Trong hình vẽ có bao nhiêu số? 
+ Trong bốn số đó, sổ nào bé nhất? 
+ Số 25 690 nằm ở vị trí nào?
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời



- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
   Gv chốt so sánh số đến 100 000, xác định số nhỏ nhất
	







- Học sinh trả lời:
 Kết quả: Chọn B
- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: (VBT/66)
- GV cho 2 bạn lên thực hiện với hình thức trò chơi: “Ai nhanh, Ai đúng?”
+ 2 học sinh thực hiện với thời gian các bạn dưới lớp hát bài : “Một con vịt”; nếu kết thúc bài hát, bạn nào nhanh, đúng bạn đó thắng.
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.










  Gv chốt cách làm tròn số đến hàng trăm, nghìn, chục nghìn và đổi đơn vị đo độ dài từ m sang km.
	

- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài



- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát
a) -Làm tròn đến hàng nghìn thì khoảng cách giữa các thành phố A và thành phố B khoảng: 64 000 m khoanh vào B.
-Làm tròn đến hàng trăm thì khoảng cách giữ thành phố A và thành phố B  khoảng 63 700 m Khoanh vào A
b.Làm tròn  đến hàng chục nghìn thì khoảng cách giữa thành phố A và thành phố B khoảng  64  km


	* Bài 3: (VBT/66 ) 
- GV cho học sinh lên thực hiện
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
  








  Gv chốt so sánh số đến hàng 100 000 và làm tròn số đến hàng trăm, hàng nghìn, chục nghìn
	
- 2 HS  lên bảng làm bài
 Kết quả:
a. Mai đã viết số 39 400
Việt đã viết số 44 930
Nam đã viết số 39 283
b. Số Mai viết làm tròn đến hàng trăm là 39 400
c. Số Việt viết làm tròn đến hàng chục nghìn là: 40 000
d. Số Nam đã viết làm tròn đến hàng nghìn là:39 000


	3. HĐ Vận dụng
+ Bài tập:  Viết số 45 678 đến hàng chục nghìn ?
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS nghe
- HS thực hiện
- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................




TUẦN 28
TOÁN
CHỦ ĐỀ 12: CỘNG TRỪ TRONG PHẠM VI 100 000  
Bài 63: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 100 000  (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 100 000.
+ Tính nhẩm được phép cộng các số tròn nghìn, tròn chục nghìn trong phạm vi 100 000.
+ Giải được bài toán thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi 100 000.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 100 000.
+ Tính nhẩm được phép cộng các số tròn nghìn, tròn chục nghìn trong phạm vi 100 000.
+ Giải được bài toán thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi 100 000.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 67 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 67, 68 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Tính/VBT tr.67
- Cho HS nêu đề bài. 
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách thực hiện được phép cộng trong phạm vi 100 000.

	


- Học sinh trả lời: 
[image: ]- Học sinh nhận xét51 411
32 232
78 585


	* Bài 2: Đặt tính rồi tính (VBT/67)
- GV cho 3 bạn lên thực hiện 
[image: ]

- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh và chốt đáp án.

    Gv chốt cách đặt tính và thực hiện được phép cộng trong phạm vi 100 000.

	

- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài
[image: ]   54 728
+ 32 645                
   22 083
   46 295
+ 27 493                 
   18 802
    9 735
+  8 349                 
  18 084

- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát



	* Bài 3: VBT/68
[image: ]
- GV cho học sinh lên thực hiện 
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách tính nhẩm được phép cộng các số tròn nghìn, tròn chục nghìn trong phạm vi 100 000.
	
- 2 HS  lên bảng làm bài
13 000
13 000

[image: ]17 000
13 000
12 000
16 000


	* Bài 4: VBT/68
- GV gọi 1 hs nêu
[image: ]
- GV nhận xét, chốt kết quả
  Gv chốt cách giải được bài toán thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi 100 000.
	

-Hs nêu kết quả: 
Bài giải
Số lít xăng cả ngày cửa hàng đó bán được là: 
6 680 + 7 256 + 4 529 =   18 465 (l)
Đáp số: 18 465 lít xăng.


	3. HĐ Vận dụng
- Hãy cho biết bạn nào viết đúng số La Mã theo thứ tự từ 1 đến 10:
+ Bạn Lan viết:
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X
+ Bạn Việt viết:
I, II, III, VI, V, IV, VII, VIII, IX, X
- GV cho học sinh quan sát, tìm ra bạn viết đúng các số La Mã
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.

- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS nghe





- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét
+ Bạn Lan viết: Đúng
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X
- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................






TUẦN 28
TOÁN
CHỦ ĐỀ 12: CỘNG TRỪ TRONG PHẠM VI 100 000  
Bài 63: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 100 000  (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 100 000;
+ Tính nhẩm được phép cộng hai số tròn chục nghìn, tròn nghìn trong phạm vi 100 000;    
+ Tính được tổng ba số bằng cách thuận tiện nhất; 
+ Giải được bài toán thực tế liên quan đến phép cộng.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 100 000;
+ Tính nhẩm được phép cộng hai số tròn chục nghìn, tròn nghìn trong phạm vi 100 000;    
+ Tính được tổng ba số bằng cách thuận tiện nhất; 
+ Giải được bài toán thực tế liên quan đến phép cộng.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3/ 68, 69 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4, 5/ 68, 69 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Tính nhẩm (theo mẫu)/VBT tr.68
- Cho HS quan sát mẫu và trả lời:
[image: ]
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời

[image: ]

- GV nhận xét bài làm, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách tính nhẩm được phép cộng hai số tròn chục nghìn, tròn nghìn trong phạm vi 100 000;    

	




- Học sinh trả lời: 90 000
100 000

[image: ]80 000
100 000




- HS nối tiếp trả lời90 000
88 000

[image: ]- Học sinh nhận xét60 000
43 000


	* Bài 2: Đặt tính và tính (VBT/69)
- GV cho 3 bạn lên thực hiện 
[image: ]

- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh làm đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt cách đặt tính và thực hiện được phép cộng trong phạm vi 100 000;


	
- HS ôn lại cách đặt tính và cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài
[image: ]   37 582
+ 54 263                 
   91 845
  76 509
+     864                
  77 373
     8 493
+ 74 375                 
   82 868

- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát



	* Bài 3: VBT/69
- GV cho học sinh lên thực hiện
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách tính được tổng ba số bằng cách thuận tiện nhất;
	
- 2 HS  lên bảng làm bài14 000 + 70 000

[image: ]84 000
40 000 +  25 700
65 700


	* Bài 4: VBT/69 
- GV gọi 1 hs nêu
[image: ]
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt cách giải được bài toán thực tế liên quan đến phép cộng.
	
- Hs nêu kết quả: 
Bài giải
Số con vịt nhà bác Năm nuôi là: 9 500 + 3 500= 13 000 (con)
Số con vịt và gà nhà bác Năm nuôi là: 9 500 + 13 000 = 22 500 (con)
Đáp số: 22 500 con.


	* Bài 5: VBT/69 
- GV gọi 1 hs nêu
- GV nhận xét, chốt kết quả.
	
- Hs nêu kết quả: 
/////////3
6
8


	3. HĐ Vận dụng
- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh nhận biết 
+ Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 100 000.
+ Tính nhẩm được phép cộng hai số tròn chục nghìn, tròn nghìn trong phạm vi 100 000;    
+ Tính được tổng ba số bằng cách thuận tiện nhất; 
+ Giải được bài toán thực tế liên quan đến phép cộng.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.





- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................





TUẦN 28
TOÁN
CHỦ ĐỀ 12: CỘNG TRỪ TRONG PHẠM VI 100 000  
Bài 64: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100 000  (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Thực hiện được phép trừ trong phạm vi 100 000.
+ Tính nhẩm được phép trừ các số tròn nghìn, tròn chục nghìn trong phạm vi 100 000.
+ So sánh được giá trị của hai biểu thức liên quan đến phép cộng, trừ bằng cách tính giá trị cùa biếu thức.
+ Giải được bài toán thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 100 000.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Thực hiện được phép trừ trong phạm vi 100 000.
+ Tính nhẩm được phép trừ các số tròn nghìn, tròn chục nghìn trong phạm vi 100 000.
+ So sánh được giá trị của hai biểu thức liên quan đến phép cộng, trừ bằng cách tính giá trị cùa biếu thức.
+ Giải được bài toán thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 100 000.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 70 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 70 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Tính/VBT tr.70
- Cho HS đọc đề 
- GV cho học sinh lên bảng thực hiện
/
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách thực hiện được phép trừ trong phạm vi 100 000.

	


- Học sinh đọc đề
- HS thực hiện
/////
- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: Đặt tính rồi tính (VBT/70)
- GV gọi lần lượt các bạn lên làm bài, cả lớp thực hiện bảng con.
/- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt cách đặt tính và thực hiện được phép trừ trong phạm vi 100 000.

	
- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài
////

- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát



	* Bài 3: Tính nhẩm (theo mẫu)VBT/70
/
- GV cho học sinh lên thực hiện



- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách tính nhẩm được phép trừ các số tròn nghìn, tròn chục nghìn trong phạm vi 100 000.

	




//- 2 HS  lên bảng làm bài
///

	* Bài 4: VBT/70
- GV gọi 1 hs nêu
/
- Gọi Hs lên bảng giải.








- GV nhận xét, chốt kết quả
   Gv chốt cách giải được bài toán thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi 100 000.
	
- Hs nêu đề bài
 


- Học sinh lên bảng.
Bài giải
Cả hai đợt nông trường Đất Xanh trồng được là: 15 500 + 16 200= 31 700 (cây)
Nông trường đó còn phải trồng số cây là:45 000 – 31 700 = 13 300 (cây)
Đáp số: 13 300 cây.



	3. HĐ Vận dụng
- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh 
 Thực hiện được phép trừ trong phạm vi 100 000.
- Nhận xét, tuyên dương 
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ HS trả lời:.....


- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................




TUẦN 28
TOÁN
CHỦ ĐỀ 12: CỘNG TRỪ TRONG PHẠM VI 100 000  
Bài 64: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100 000  (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Thực hiện được phép trừ trong phạm vi 100 000; 
+ Tính nhẩm được phép trừ hai sổ tròn chục nghìn, tròn nghìn
+ So sánh được giá trị của hai biểu thức có liên quan đến phép cộng, trừ bằng cách tính giá trị của biểu thức
+ Giải được bài toán thực tế liên quan đến phép cộng, phép trừ.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Thực hiện được phép trừ trong phạm vi 100 000; 
+ Tính nhẩm được phép trừ hai sổ tròn chục nghìn, tròn nghìn.
+ So sánh được giá trị của hai biểu thức có liên quan đến phép cộng, trừ bằng cách tính giá trị của biểu thức
+ Giải được bài toán thực tế liên quan đến phép cộng, phép trừ.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3 / 71, 72 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4, 5/ 71, 72 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Tính nhẩm (theo mẫu)/VBT tr.71
- Cho HS quan sát 
/

- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời

/

- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách tính nhẩm được phép trừ hai sổ tròn chục nghìn, tròn nghìn.

	









//- Học sinh trả lời: 
///
//- HS nối tiếp trả lời
///
- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: Đặt tính rồi tính (VBT/71)
- GV cho HS lần lượt lên thực hiện 
/- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét và chốt đáp án.




    Gv chốt cách thực hiện được phép trừ trong phạm vi 100 000; 

	
- HS thực hiện làm bài
////

- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát



	* Bài 3: VBT/72
- GV cho học sinh nêu
/
+Biểu thức M tính giá trị bằng bao nhiêu?
+Biểu thức N tính giá trị bằng bao nhiêu?

- GV cho HS so sánh.
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt so sánh được giá trị của hai biểu thức có liên quan đến phép cộng, trừ bằng cách tính giá trị của biểu thức.
	






- 2 HS  lên bảng làm bài
a)56 035
b) 56 040
- Hs so sánh chọn đáp án: C

	* Bài 4: VBT/72. 
- GV gọi 1 hs nêu
/
 GV: Bài toán cho biết gì, hỏi gì? Trước hết phải tìm gì? Phải làm phép tính gì?
- GV gọi Hs lên bảng.
- GV nhận xét, chốt kết quả
   Gv chốt cách giải được bài toán thực tế liên quan đến phép cộng, phép trừ.
	
- Hs nêu đề bài.
 

- HS trả lời.
- HS lên bảng:
Bài giải
Tháng 9, tàu đánh cá bắt được số ki – lô – gam cá là: 8 670 – 2 490= 6180 (kg)
Trong cả hai tháng, tàu đánh cá bắt được số ki – lô – gam cá là:8 670 + 6 180 = 14 850 (kg)
Đáp số: 14 850 ki – lô – gam.



	* Bài 5: VBT/72. 
- GV gọi 1 hs nêu

/

- GV gọi Hs lần lượt trả lời.


- GV nhận xét, chốt kết quả

	
- HS nêu đề.






////

	3. HĐ Vận dụng
- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh 
 Thực hiện được phép trừ trong phạm vi 100 000.
- Nhận xét, tuyên dương - GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS nghe
- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ HS trả lời:.....
- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................




TOÁN
CHỦ ĐỀ 12: CỘNG TRỪ TRONG PHẠM VI 100 000
Bài 65: LUYỆN TẬP CHUNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Thực hiện được phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000. 
+ Tính nhẩm được các phép tính có liên quan đến các số tròn nghìn, tròn chục nghìn trong phạm vị 100 000.
+ Tính được giá trị của biểu thức có hoặc không có dấu ngoặc trong phạm vi 
100 000.
+ Giải được bài toán thực tế liên quan đén các phép cộng trừ trong phạm vi 
100 000.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Thực hiện được phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000. 
+ Tính nhẩm được các phép tính có liên quan đến các số tròn nghìn, tròn chục nghìn trong phạm vị 100 000.
+ Tính được giá trị của biểu thức có hoặc không có dấu ngoặc trong phạm vi 
100 000.
+ Giải được bài toán thực tế liên quan đến các phép cộng trừ trong phạm vi 
100 000.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3/ 73 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4, 5/ 73, 74 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Tính nhẩm/VBT tr.73
- GV cho HS nêu yêu cầu của bài.
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
/


- GV nhận xét bài, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách tính nhẩm được các phép tính có liên quan đến các số tròn nghìn, tròn chục nghìn trong phạm vị 100 000.
	


- Học sinh đọc đề bài.
/- HS nối tiếp trả lời
////
- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: Đ/S (VBT/73)
- GV gọi HS trả lời Đ/S và giải thích vì sao?
/


- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét và chốt đáp án.
    Gv chốt cách thực hiện được phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000. 
	
- HS trả lời.
- HS thực hiện làm bài.
/////

- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát



	* Bài 3: VBT/73
- GV cho học sinh lên thực hiện


- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách đặt tính và thực hiện được phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000.
	
- 2 HS  lên bảng làm bài
/////

	* Bài 4: VBT/74. 
- GV gọi 1 hs nêu đề bài.
- Gọi HS lên bảng giải bài toán.
/
- GV nhận xét, chốt kết quả.
  Gv chốt cách giải được bài toán thực tế liên quan đến các phép cộng trừ trong phạm vi 100 000.
	
- Hs nêu đề bài.
- HS lên bảng giải.  
Bài giải:
a) Cửa hàng còn lại số sách giáo khoa là:
15 500 – 8 300 = 7 200 (cuốn)
Cửa hàng còn lại số sách tham khảo là:
12 800 – 7 650 = 5 150 (cuốn)
b) Cửa hàng còn lại tất cả số sách giáo khoa và sách tham khảo là:
7 200 + 5 150 = 12 350 (cuốn)

Đáp án: a)SGK: 7200 cuốn.
STK: 5 150 cuốn.
     b) 12 350 cuốn.


	* Bài 5: VBT/74. 
- GV gọi 1 hs nêu đề bài.
- Gọi HS lên bảng giải

/
	
- HS đọc đề
- HS làm bài.
/
//////

	3. HĐ Vận dụng
- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh 
 Thực hiện được phép trừ trong phạm vi 100 000.
- Nhận xét, tuyên dương
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	

- HS nghe


- HS thực hiện

- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



TUẦN 29 
CHỦ ĐỀ 13  XEM ĐỒNG HỒ. THÁNG - NĂM.
TIỀN VIỆT NAM
[bookmark: bookmark479]Bài 66: XEM ĐỒNG HỒ. THÁNG-NĂM  (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc được giờ chính xác đến 5 phút và từng phút trên đồng hồ.
- Phát triển năng lực giao tiếp toán học; năng lực tư duy và lập luận; năng lực giải quyết vấn đề.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 75 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 76 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Viết vào chỗ chấm (theo mẫu)(VBT/75)
- Nêu yêu cầu của bài 1?
- Trao đổi cặp đôi: Cùng quan sát tranh. 1HS hỏi, 1HS trả lời. Khi bạn trả lời phải kiểm tra được bạn trả lời đúng hay sai, nếu sai phải giải thíc cho bạn vì sao lại sai?
- GV gọi đại diện một số nhóm trình bày trước lớp.



- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách nhận biết xem giờ hơn.
	




- Học sinh trả lời: 
a) Nam đạp xe lúc 5 giờ 45 phút sáng vì kim ngắn chỉ gần số 6, kim dài chỉ số 9.
- HS nối tiếp trả lời
b) 8 giờ 20 phút
c) 11 giờ 35 phút
d) 16 giờ 55 phút

- Học sinh nhận xét

	
	

	* Bài 3: (VBT/76)
GV hướng dẫn HS cách thực hiện phép tính với số đo thời gian.
- GV yêu cầu HS tự làm bài.
- Gọi HS chữa bài trước lớp và nêu cách làm.
- HS, GV nhận xét và tuyên dương HS làm đúng
 Gv chốt bài tập này nhằm giúp HS làm quen với việc tính toán trên số đo đại lượng-thời gian.
	
- 2 HS  lên bảng làm bài
- HS làm bài vào vở.
- HS đọc bài làm
- HS nhận xét bạn.


	* Bài 4: VBT/76. 
- GV gọi 1 hs nêu
- GV gợi ý:đọc thời gian ở đồng hồ hình bên sau đó cộng thêm 10 phút để xem đồng hồ đúng là cái nào?
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt cách nhận biết Cách tính thời gian.
	
-Hs nêu kết quả: 
+ Đồng hồ D.


	3. HĐ Vận dụng
- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh biết thực hành xem đồng hồ.
- Nhận xét, tuyên dương
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS nghe

- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét
+ Bạn Lan viết: Đúng
- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................





TUẦN 29 
CHỦ ĐỀ 13  XEM ĐỒNG HỒ. THÁNG - NĂM.
TIỀN VIỆT NAM
Bài 66: XEM ĐỒNG HỒ. THÁNG-NĂM  (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết được các tháng trong năm thông qua tờ lịch năm và nhận biết được sổ ngày trong tháng thông qua việc sừ dụng bàn tay.
- Phát triển năng lực giao tiếp toán học; năng lực tư duy và lập luận; năng lực giải quyết vấn đề.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Nhận biết được các tháng trong năm thông qua tờ lịch năm và nhận biết được sổ ngày trong tháng thông qua việc sừ dụng bàn tay.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 75 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 76 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: (VBT/76)
- Cho HS quan sát 
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời


- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.

  Gv chốt lại bài tập này nhằm giúp HS rèn luyện kĩ năng xem tờ lịch năm (thường là lịch treo tường loại 1 tờ).

* Bài 2: (VBT/77)
- GV cho 2 bạn lên thực hiện với hình thức trò chơi: “Ai nhanh, Ai đúng?”
+ 2 học sinh thực hiện với thời gian các bạn dưới lớp hát bài : “Một con vịt”; nếu kết thúc bài hát, bạn nào nhanh, đúng bạn đó thắng.
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
 Gv chốt lại bài tập này nhằm giúp HS rèn luyện kĩ năng xem tờ lịch năm (thường là lịch treo tường loại 1 tờ).
	


- Học sinh trả lời: 
a. 4 tháng
b. 7 tháng
- Học sinh nhận xét









- 2 HS  lên bảng làm bài

- HS trình bày : 
a. Thứ tư 
b. 3 ngày 



- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát


	
* Bài 3: (VBT/77)
- GV gọi 1 hs nêu
- GV gợi ý:đọc thời gian ở đồng hồ hình bên sau đó cộng thêm 10 phút để xem đồng hồ đúng là cái nào?
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt cách nhận biết Cách tính thời gian.
	
- 2 HS  lên bảng làm bài
- HS làm bài vào vở.
- HS đọc bài làm
-Hs nêu kết quả: + Đáp án: C

- HS nhận xét bạn.


	* Bài 4: (VBT/76)
- GV gọi 1 hs nêu
- GV gợi ý:đọc thời gian ở đồng hồ hình bên sau đó cộng thêm 10 phút để xem đồng hồ đúng là cái nào?
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt cách nhận biết Cách tính thời gian.
	
-Hs nêu kết quả: 
+ Đồng hồ D.


	3. HĐ Vận dụng
- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh biết thực hành xem đồng hồ.
- Nhận xét, tuyên dương
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS nghe

- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét
+ Bạn Lan viết: Đúng
- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................





















TOÁN
CHỦ ĐỀ 13: XEM ĐỒNG HỒ. THÁNG – NĂM. TIỀN VIỆT NAM.
Bài 67: THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ , XEM LỊCH (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc được giờ chính xác đến từng phút trên đồng hồ.
- Nhận biết được số ngày trong tháng, ngày trong tháng thông qua tờ lịch tháng.
- Thực hành sắp xếp thời gian biểu học tập và sinh hoạt của cá nhân
- Xác định được khoảng thời gian thông qua việc quay kim phút trên đồng hồ.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Đọc được giờ chính xác đến từng phút trên đồng hồ.
+ Nhận biết được số ngày trong tháng, ngày trong tháng thông qua tờ lịch tháng.
+ Thực hành sắp xếp thời gian biểu học tập và sinh hoạt của cá nhân
+ Xác định được khoảng thời gian thông qua việc quay kim phút trên đồng hồ.
	
HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 78,79 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 78,79,80 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.

Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: (VBT/78)
- GV gọi 1 hs nêu
- GV nhận xét, chốt kết quả:
GV nhận xét, tuyên dương.
  Gv chốt cách bài tập này nhằm giúp HS rèn luyện kĩ năng xem giờ và cân đối thời gian đầu giờ buổi sáng trước khi đi học.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.





-Hs nêu kết quả: 
+ Đồng hồ 1 : Ăn sáng
+ Đồng hồ 2 : Thức dậy
+ Đồng hồ 3 : Đi xe đạp

	* Bài 2: VBT/78, 79
- GV gọi 1 hs nêu
- GV gợi ý: đọc thời gian ở đồng hồ hình bên sau đó cộng thêm 50 phút để xem đồng hồ đúng là cái nào?
- GV nhận xét, chốt kết quả:




  Gv chốt cách nhận biết Cách tính thời gian.
	
- 2 HS  lên bảng làm bài
- HS làm bài vào vở.
- HS đọc bài làm
-Hs nêu kết quả:  
a) Đáp án: C
b)  Đáp án: A
c) Đáp án: C
d) Đáp án: B
- HS nhận xét bạn.

	* Bài 3: VBT/79. 
- GV gọi 1 hs nêu
- GV gợi ý: đọc kĩ thời gian làm việc của bố con bạn rô bốt sau đó sắp xếp thời gian sớm trước, muộn sau.
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt cách nhận biết cách tính thời gian.

* Bài 4: VBT/80. 
- GV gọi 1 hs nêu
- GV gọi đại diện một số nhóm trình bày trước lớp.
- HS, GV nhận xét và tuyên dương những nhóm làm đúng.
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt cách nhận biết Cách tính thời gian.
	
-Hs nêu kết quả: Sắp giá sách - hút bụi – cắt cỏ.






- HS làm bài vào vở.
- HS đọc bài làm
-Hs nêu kết quả:  Đáp án: B


	3. HĐ Vận dụng
- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh biết thực hành xem đồng hồ.
- Nhận xét, tuyên dương
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS nghe

- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................











TOÁN
CHỦ ĐỀ 13: XEM ĐỒNG HỒ. THÁNG – NĂM. TIỀN VIỆT NAM.
Bài 67: THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ , XEM LỊCH (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc được giờ chính xác đến từng phút trên đồng hồ.
- Nhận biết được số ngày trong tháng, ngày trong tháng thông qua tờ lịch tháng.
- Thực hành sắp xếp thời gian biểu học tập và sinh hoạt của cá nhân
- Xác định được khoảng thời gian thông qua việc quay kim phút trên đồng hồ.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Đọc được giờ chính xác đến từng phút trên đồng hồ.
+ Nhận biết được số ngày trong tháng, ngày trong tháng thông qua tờ lịch tháng.
+ Thực hành sắp xếp thời gian biểu học tập và sinh hoạt của cá nhân
+ Xác định được khoảng thời gian thông qua việc quay kim phút trên đồng hồ.
	
HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
- Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 80
 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 81
 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học
 cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs.

2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
* Bài 1(VBT/80)
- GV hướng dẫn HS thảo luận để trả lời các câu hỏi ở bài 1. 
- GV nhận xét, tuyên dương.
  Gv chốt cách tính thời gian.


Bài 2: (Làm việc nhóm 2)
- GV chia nhóm 2, các nhóm làm việc 


- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.

- GV Nhận xét, tuyên dương.
  Gv chốt cách tính thời gian.

	
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài
- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bà




-HS nêu yêu cầu bài 
-HS làm vào vở bài tập
- HS trình bày bài :Rô bốt đi chơi trong 3 ngày



-HS nêu yêu cầu bài 
-HS làm vào vở bài tập
- HS trình bày bài : 
a)Gia đình Rô bốt cần đặt xe ngày 29 tháng 12.
b) Ngày 26 tháng 12.


	
*Bài 3: (VBT/81) 
- GV cho HS nêu yêu cầu bài 
-GV cho HS làm bài tập vào vở.
- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, tuyên dương.

  Gv chốt cách tính thời gian

*Bài 4. (Làm việc nhóm đôi) 
- GV chia nhóm 2, các nhóm làm việc vào phiếu học tập nhóm.
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
  Gv chốt cách tính thời gian.

	


- HS nêu yêu cầu bài 
-HS làm vào vở bài tập
Đáp án: 
a)40 phút.
b) Đáp án C
- HS khác nhận xét





-HS nêu yêu cầu bài 
-HS làm vào vở bài tập
Đáp án: B
- HS khác nhận xét

	3. Vận dụng
- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh đọc giờ chính xác đến từng phút trên đồng hồ. Nhận biết được số ngày trong tháng, ngày trong tháng thông qua tờ lịch tháng.Thực hành sắp xếp thời gian học tập và sinh hoạt của cá nhân. Xác định được khoảng thời gian thông qua việc quay kim phút trên đồng hồ
- Nhận xét, tuyên dương
	
- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ HS trả lời:.....

	4. Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


----------------------------------------------

TOÁN
CHỦ ĐỀ 13: XEM ĐỒNG HỒ. THÁNG – NĂM. TIỀN VIỆT NAM.
Bài 68: TIỀN VIỆT NAM (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết được các đồng tiền Việt Nam từ một nghìn đồng đến một trăm nghìn đồng.
- Giải được một số bài toán liên quan đến các tình huống thực tế về tiết kiệm và chi tiêu.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Nhận biết được các đồng tiền Việt Nam từ một nghìn đồng đến một trăm nghìn đồng.
+ Giải được một số bài toán liên quan đến các tình huống thực tế về tiết kiệm và chi tiêu
	
HS thực hiện
- HS lắng nghe


	
2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 82 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3/ 83 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Viết vào chỗ chấm (/VBT/82)
- GV gọi HS đọc yêu cầu của bài
- GV hướng dẫn HS làm bài .
-G V gọi HS trả lời 
- GV nhận xét, tuyên dương.
 Gv chốt cách nhận biết mệnh giá tiền.
	


- HS đọc bài.
- HS khác theo đõi, lắng nghe.
- HS trả lời: Chú lợn thứ 2 đựng ít tiền nhất



	* Bài 2: Nối (theo mẫu) (VBT/82)
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài 
- GV chia nhóm 2, các nhóm làm việc vào phiếu học tập nhóm.
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
    Gv chốt cách tính tiền.

* Bài 3: (VBT/83)
- GV cho HS làm bài tập vào vở.
- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, tuyên dương.
  


 Gv chốt cách nhận biết đồ dùng có giá phù hợp với tờ tiền mệnh giá .
	

- HS quan đọc nhẩm
a) S
b) Đ


- HS nhận xét


 HS nêu yêu cầu bài
- HS làm bài vào vở:
- Bút bi: 2 nghìn đồng
- Hộp cười : 50 nghìn đồng
- Bóng gỗ: 20 nghìn đồng
- Vở: 10 nghìn đồng

	
3. HĐ Vận dụng
- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh nhận biết đồng tiền Việt Nam và một só bài toán liên quan đến tiết kiệm và chi tiêu tiền
- Nhận xét, tuyên dương
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS nghe
- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét


- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................















TUẦN 30
TOÁN
CHỦ ĐỀ 13: XEM ĐỒNG HỒ. THÁNG – NĂM. TIỀN VIỆT NAM.
Bài 68: TIỀN VIỆT NAM (T1) – Trang 86
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+Nhận biết được các đồng tiền Việt Nam từ một nghìn đồng đến một trăm nghìn đồng.
+ Giải được một số bài toán liên quan đến các tình huống thực tế về tiết kiệm và chi tiêu.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+Nhận biết được các đồng tiền Việt Nam từ một nghìn đồng đến một trăm nghìn đồng.
 +Giải được một số bài toán liên quan đến các tình huống thực tế về tiết kiệm và chi tiêu.

	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 86 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3/ 86 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Chú lợn nào đựng nhiều tiền nhất? (VBT /86)
- Cho HS quan sát 
[image: ]- GV HD : 
Tính tổng số tiền trong mỗi chú lợn rồi tìm ra chú lớn đựng nhiều tiền nhất.

- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách nhận biết các loại tờ tiền việt Nam, Giáo dục tiết kiệm chi tiêu.
	


học sinh nối tiếp nêu câu trả lời

- Học sinh trả lời: 
Chú lợn hồng đựng 50 000 đồng. (Vì 10 000 + 20 000 + 20 000 = 50 000)
- Chú lợn xanh đựng 100 000 đồng
- Chú lợn tím đựng 50 000 đồng.
Vậy chú lợn xanh đựng nhiều tiền nhất.
- HS nối tiếp trả lời
- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: (VBT/86)
Mẹ đi chợ mua chanh hết 3 000 đồng và mua hành hết 2 000 đồng. Mẹ đưa cho cô bán hàng 10 000 đồng. Chọn những cách cô bán hàng có thể trả lại tiền thừa cho mẹ.
[image: ]
- GV HD: Bước 1: Tìm số tiền mẹ đã tiêu (tổng giá tiền mua chanh và hành).
Bước 2: Tìm số tiền cô bán hàng trả lại mẹ ta lấy 10 000 đồng trừ đi số tiền mẹ đã tiêu.
Bước 3: Tìm trong tranh những cách cô bán hàng có thể trả lại tiền thừa cho mẹ.


-Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
   Gv chốt cách nhận biết trao đổi tính tiền khi mua hàng

	

- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài
Số tiền mẹ đã tiêu là 3 000 + 2 000 = 5 000 đồng
Số tiền cô bán hàng trả lại mẹ là 10 000 – 5 000 = 5 000 đồng
- Quan sát tranh ta có
+ A: 5 000 đồng.
+ B: 1 000 đồng + 2 000 đồng + 2 000 đồng = 5 000 đồng.
+ C: 2 000 đồng + 2 000 đồng + 2 000 đồng = 6 000 đồng.
Vậy cô bán hàng có thể dùng cách A hoặc B trả lại tiền thừa cho mẹ.


 HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát



	* Bài 3: (VBT/86)
Khi mua mỗi món hàng dưới đây, ta cần trả một tờ tiền có trong hình bên. Em hãy tìm giá tiền của mỗi món hàng, biết:
- Giá tiền của bóng đèn thấp nhất;
- Giá tiền của quyển sách cao nhất;
- Giá tiền của rô-bốt cao hơn giá tiền của cái lược.
[image: ]
- GV cho học sinh lên thực hiện So sánh giá tiền của các đồ vật rồi trả lời câu hỏi.

- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách nhận biết và so sánh giá tiền cao hay thấp của các sản phẩm, tính và lựa chọn sản phẩm hợp với số tiền của mình khi mua hàng
	
- 2 HS  lên bảng làm bài
Ta có 10 000 < 20 000 < 50 000 < 100 000
- Giá tiền của bóng đèn thấp nhất vậy bóng đèn có giá tiền là 10 000 đồng.
- Giá tiền của quyển sách cao nhất vậy quyển sách có giá tiền là 100 000 đồng.
- Giá tiền của rô-bốt cao hơn giá tiền của cái lược vậy rô-bốt có giá tiền là 50 000 đồng.
- Giá tiền của cái lược là 20 000 đồng.



	3. HĐ Vận dụng
- Giúp mẹ đi chợ:
Mẹđưa tờ 50 000 đồng nhờ em đi mua hàng: Chai mắm 25 000 đồng, bột canh 2000 đồng , bim bim 3000 đồng. Cô bán hàng sẽ trả lại bao nhiêu tiền, có thể chọn những tờ tiền loại nào để trả và trả bao nhiêu tờ
- GV cho học sinh quan sát, tìm ra bạn làm đúng và nhanh
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau 68 tiết 2
	
- HS nghe



- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét
Tiền trả 20 000đ:
1 tờ 20 000 hoặc 2 tờ 10 000
Hoặc 4 tờ 5000
Hoặc 10 tờ 2000
Hoạc 20 từ 1000 đồng …
- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................




TUẦN 30
TOÁN
CHỦ ĐỀ 13: XEM ĐỒNG HỒ. THÁNG – NĂM. TIỀN VIỆT NAM.
Bài 68: TIỀN VIỆT NAM (T2) – Trang 87
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+Nhận biết được các đồng tiền Việt Nam từ một nghìn đồng đến một trăm nghìn đồng.
+ Giải được một số bài toán liên quan đến các tình huống thực tế về tiết kiệm và chi tiêu.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+Nhận biết được các đồng tiền Việt Nam từ một nghìn đồng đến một trăm nghìn đồng.
 +Giải được một số bài toán liên quan đến các tình huống thực tế về tiết kiệm và chi tiêu.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 87 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3,4/ 87 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: (VBT /87): Tìm giá tiền của từng loại: bắp ngô, cà rốt, dưa chuột.
- Cho HS quan sát 
[image: ]
- GV HD : 
Quan sát tranh rồi tính giá tiền từng loại.

- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách nhận biết các loại tờ tiền việt Nam, Giáo dục tiết kiệm chi tiêu lựa chon mua hàng hợp với số tiền mình có.
	


học sinh nối tiếp nêu câu trả lời

- Học sinh trả lời: 
Quan sát tranh ta thấy:
- Bắp ngô giá 5 000 đồng.
- Bắp ngô và cà rốt giá 8 000 đồng. Vậy cà rốt có giá là 8 000 đồng – 5 000 đồng = 3 000 đồng.
- Bắp ngô, cà rốt và dưa chuột giá 10 000 đồng.
Vậy dưa chuột có giá là 10 000 đồng – 8 nghìn đồng = 2 000 đồng.
- HS nối tiếp trả lời
- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: ( VBT/87)
Số?
Vào đầu vụ ngô, mẹ Lan mua 1 bắp ngô giá 5 000 đồng. Giữa vụ, với 5 000 đồng, mẹ Lan mua được 2 bắp ngô.
a) Giữa vụ, giá tiền 1 bắp ngô là ? đồng.
b) Giá tiền 1 bắp ngô ở đầu vụ nhiều hơn giá tiền 1 bắp ngô ở giữa vụ là ? đồng.


- GV HD: a) Giá tiền 1 bắp ngô ở giữa vụ = Giá tiền 2 bắp ngô : 2
b) Muốn tính giá tiền 1 bắp ngô ở đầu vụ nhiều hơn giá tiền 1 bắp ngô ở giữa vụ thì ta lấy giá tiền 1 bắp ngô đầu vụ trừ đi giá tiền 1 bắp ngô giữa vụ.
-Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
   Gv chốt cách nhận biết trao đổi tính tiền, lựa chọn tiết kiệm chọn mua hàng  phù hợp khi đi mua hàng

	

- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài
a) Giữa vụ, giá tiền 1 bắp ngô là 5 000 đồng : 2 = 2 500 đồng.
b) Giá tiền 1 bắp ngô ở đầu vụ nhiều hơn giá tiền 1 bắp ngô ở giữa vụ là 5 000 đồng – 2 500 đồng = 2 500 đồng.



 HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát



	* Bài 3: (VBT/87)
Trong hội chợ do nhà trường tổ chức, Nam và Mai làm nước chanh để bán lấy tiền ủng hộ quỹ từ thiện. Dưới đây là số tiền để mua những nguyên liệu làm nước chanh của các bạn ấy.
[image: ] a) Hỏi Nam và Mai cần bao nhiêu tiền để mua số nguyên liệu trên?
b) Nam và Mai bán nước chanh được 80 000 đồng. Hỏi sau khi trừ đi tiền mua nguyên liệu, hai bạn còn bao nhiêu tiền?


- GV cho học sinh lên thực hiện a) Tìm số tiền mà Nam và Mai dùng để mua nguyên liệu.
b) Tìm số tiền sau khi trừ đi tiền mua nguyên liệu.

- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách nhận biết và so sánh giá tiền cao hay thấp của các sản phẩm, tính tiền thừa và lựa chọn sản phẩm hợp với số tiền của mình khi mua hàng
	
- 2 HS  lên bảng làm bài
a) Nam và Mai cần số tiền để mua nguyên liệu là
   20 000 + 14 000 + 10 000 = 44 000 (đồng)
b) Sau khi trừ đi tiền mua nguyên liệu, hai bạn còn lại số tiền là:
        80 000 – 44 000 = 36 000 (đồng)
               Đáp số: a) 44 000 đồng
                         b) 36 000 đồng



	* Bài 4: Số? (VBT/87)
- GV gọi 1 hs nêu

-2 tờ 10.000 đồng đổi được 1 tờ  20.000 đồng
-?Tờ 10000 đồng đổi được 1 tờ 50.000 đồng
-1 tờ 50.000 đồng đổi được 1 tờ  10 000 đồng và ?tờ 20.000 đồng
-1Tờ 100 000 đồng đổi được ? tờ 50.000 đồng
- Hd
Lấy số lượng tờ tiền thích hợp sao cho tổng giá trị của các tờ tiền bằng số cho trước.
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt cách nhận biết cách đổi trả tiền các mệnh giá khi đi chợ mua hàng
	
-Hs nêu kết quả: 
-2 tờ 10.000 đồng đổi được 1 tờ  20.000 đồng
-5 Tờ 10000 đồng đổi được 1 tờ 50.000 đồng
-1 tờ 50.000 đồng đổi được 1 tờ  10 000 đồng và 2 tờ 20.000 đồng
-1Tờ 100 000 đồng đổi được 2 tờ 50.000 đồng


	3. HĐ Vận dụng
- Hãy cho biết hai bạn có lại bao nhiêu tiền tiết kiệm? Ai tiết kiệm được nhiều hơn?
+ Bạn Lan tiết kiệm được:
1 tờ 10 000 đồng , 3 tờ 20 000 đồng, 5 tờ 2000 đồng
+ Bạn Việt tiết kiệm được:
10 tờ 1000 đồng, 1 tờ 50 000 đồng, 1 tờ 10 000 đồng
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.bài 69
	
- HS nghe





- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét
+ 150 000 đồng
+ Bạn Lan tiết kiệm được nhiều hơn.
- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................




TUẦN 30
TOÁN
CHỦ ĐỀ 13: XEM ĐỒNG HỒ. THÁNG – NĂM. TIỀN VIỆT NAM.
Bài 69: LUYỆN TẬP CHUNG (T1) (Trang 88)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Đọc được giờ chính xác đến 5 phút và từng phút trên đồng hồ. 
+ Nhận biết được tháng trong năm.
+ Sử dụng tiền Việt Nam.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Đọc được giờ chính xác đến 5 phút và từng phút trên đồng hồ. 
+ Nhận biết được tháng trong năm.
 + Sử dụng tiền Việt Nam.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 88 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3,4/ 88 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: ( VBT /88) : Buổi sáng, Mai và bố đến nhà để tặng bánh cho các bạn. Xem đồng hồ và cho biết Mai đến nhà mỗi bạn vào lúc nào?


- Cho HS quan sát 
[image: ]
- GV HD : 
Xác định vị trí của kim giờ và kim phút rồi đọc giờ của mỗi đồng hồ. Khoảng cách giữa hai số liền nhau là 5 phút.
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt củng cố cách xem động hồ với dạng kém một số phút 
	


học sinh nối tiếp nêu câu trả lời

- Học sinh trả lời: 
- Mai đến nhà bạn Nam lúc 8 giờ 35 phút hay 9 giờ kém 25 phút.
- Mai đến nhà bạn Việt lúc 8 giờ 45 phút hay 9 giờ kém 15 phút.
- HS nối tiếp trả lời
- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: ( VBT/88)
Xem tờ lịch tháng 4 rồi trả lời câu hỏi.
a) Ngày Sách Việt Nam 21 tháng 4 là thứ mấy?
b) Mỗi ngày, cây đậu thần kì của Rô-bốt đều có thêm một bông hoa. Vào thứ Bảy đầu tiên của tháng 4, trên cây có bốn bông hoa. Hỏi cây bắt đầu ra hoa vào ngày nào? [image: ]
- GV HD: Quan sát tờ lịch tháng 4 rồi trả lời câu hỏi của đề bài.

-Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
   Gv chốt cách nhận biết xem lịch tính ngày tháng, ghi nhớ một vài sự kiện có ý nghĩa

	

- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài
a) Quan sát tờ lịch tháng 4 ta thấy, ngày Sách Việt Nam 21 tháng 4 là Chủ nhật.
b) Mỗi ngày,cây đậu thần kì của Rô-bốt đều có thêm một bông hoa.
Vào thứ Bảy đầu tiên của tháng 4 (tức là ngày 6 tháng 4), trên cây có 4 bông hoa.
Vậy cây bắt đầu ra hoa vào ngày 3.

 HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát



	* Bài 3: ( VBT/88) 
Mai vừa mua một cái kẹo có giá như hình dưới đây:

[image: ] Sau đó, Mai muốn trả lại cái kẹo để mua một gói bim bim, người bán hàng đồng ý. Như vậy, Mai phải đưa thêm cho người bán hàng 5 000 đồng.
Hỏi:
a) Giá của một cái kẹo là bao nhiêu tiền?
b) Giá của một gói bim bim là bao nhiêu tiền?

- GV cho học sinh lên thực hiện a) Quan sát tranh tìm ra giá tiền một cái kẹo
b) Giá tiền của một gói bim bim = giá tiền một cái kẹo + 5 000 đồng.

- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách tính tiền thừa và lựa chọn sản phẩm hợp với số tiền của mình khi mua hàng
	
- 2 HS  lên bảng làm bài
a) Quan sát tranh ta thấy, giá tiền một cái kẹo là 2 000 đồng.
b) Mai muốn trả lại cái kẹo để mua một gói bim bim, Mai phải đưa thêm cho người bán hàng 5 000 đồng. Vậy giá tiền một gói bim bim là: 2 000 + 5 000 = 7 000 (đồng).
Đáp số: a) 2 000 đồng
             b) 7 000 đồng



	* Bài 4: (VBT/88) 
[image: ]
- GV gọi 1 hs nêu
- Hd
Áp dụng kiến thức: 1 giờ = 60 phút, 1 năm = 12 tháng.
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt liên hệ của đơn vị đo thời gian ,cách đổi đơn vị thời gian
	
-Hs nêu kết quả: 
-[image: ]

	3. HĐ Vận dụng
* Bài 5: VBT/88 
Hôm nay, Rô-bốt đi học bằng xe buýt. Quan sát rồi cho biết Rô-bốt đi từ nhà đến trường mất bao nhiêu phút và đi từ trường về nhà mất bao nhiêu phút.
[image: ]
HD 
Quan sát tranh và đọc giờ trên đồng hồ rồi tìm thời gian rô bốt đi đến trường và trở về nhà.

- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.bài 69 tiết 2
	
- HS nghe





- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét
Quan sát tranh ta thấy:
- Rô-bốt đi học lúc 6 giờ 25 phút và đến trường lúc 6 giờ 50 phút. Vậy Rô-bốt đi từ nhà đến trường mất 25 phút.
- Rô-bốt tan học lúc 4 giờ 5 phút và về đến nhà lúc 4 giờ 30 phút. Vậy Rô-bốt đi từ trường về nhà mất 25 phút.

- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................




TUẦN 30
TOÁN
CHỦ ĐỀ 13: XEM ĐỒNG HỒ. THÁNG – NĂM. TIỀN VIỆT NAM.
Bài 69: LUYỆN TẬP CHUNG (T2) (Trang 89-90)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Đọc được giờ chính xác đến 5 phút và từng phút trên đồng hồ. 
+ Nhận biết được tháng trong năm.
+ Sử dụng tiền Việt Nam.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Đọc được giờ chính xác đến 5 phút và từng phút trên đồng hồ. 
+ Nhận biết được tháng trong năm.
+ Sử dụng tiền Việt Nam.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 89 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3,4/ 90 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: ( VBT /89)
 a) Sáng thứ Bảy, Mai đã thực hiện hai hoạt động là: làm bài tập và sắp xếp giá sách. Hỏi Mai thực hiện hoạt động nào trước?

b) Chiều thứ Bảy, Mai đã thực hiện hai hoạt động là: gấp quần áo và làm bánh. Hỏi hoạt động nào diễn ra sau?

[image: ] c) Tối thứ Bảy, Mai đã thực hiện hai hoạt động là: xem phim và đọc truyện. Hỏi hoạt động nào diễn ra trước?

[image: ]

- Cho HS quan sát 

- GV HD : 
Quan sát tranh và đọc giờ trên đồng hồ rồi xác định thời gian thích hợp với mỗi hoạt động.

- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt củng cố cách xem đồng hồ lên thời gian biểu học tập vui chơi giúp gia đình phù hợp 
	


học sinh nối tiếp nêu câu trả lời

- Học sinh trả lời: 
a) Mai làm bài tập lúc 9 giờ 10 phút và xếp giá sách lúc 8 giờ 56 phút.
Vậy Mai đã xếp giá sách trước khi làm bài tập.
b) Mai gấp quần áo lúc 5 giờ 25 phút và làm bánh lúc 3 giờ 10 phút.
Vậy Mai đã gấp quần áo sau khi làm bánh.
c) Mai xem phim lúc 8 giờ 40 phút và đọc truyện lúc 9 giờ 17 phút.
Vậy Mai đã xem phim trước khi đọc truyện.
- HS nối tiếp trả lời
- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: ( VBT/89)
Xem tờ lịch tháng 12 rồi trả lời câu hỏi.
[image: ]
a a) Rô-bốt học bóng rổ vào Chủ nhật hằng tuần. Hỏi trong tháng 12, Rô-bốt học bóng rổ vào những ngày nào?
b) Bắt đầu từ ngày 14 tháng 12, Mai học vẽ vào chiều thứ Bảy hằng tuần. Hỏi trong tháng 12, Mai có bao nhiêu buổi học vẽ?

- GV HD: Quan sát tờ lịch tháng 12 rồi trả lời câu hỏi của đề bài.

-Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
   Gv chốt cách nhận biết xem lịch tính ngày tháng, 
-Liên hệ lên thời gian biểu cá nhân và kế hoạch thực hiện

	

- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài
a) Rô-bốt học bóng rổ vào Chủ nhật hằng tuần. Trong tháng 12, Rô-bốt học bóng rổ vào những ngày: 1, 8, 15, 22, 29.
b) Bắt đầu từ ngày 14 tháng 12, Mai học vẽ vào chiều thứ Bảy hằng tuần. Trong tháng 12, Mai có 3 buổi học vẽ là ngày 14, 21, 28.

HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát



	* Bài 3: (VBT/89)
Nam có một số tiền như hình dưới đây. Nam đã dùng toàn bộ số tiền đó để mua ba cái bút chì giống nhau. Nếu Việt cũng mua một cái bút chì giống như Nam, thì Việt phải trả bao nhiêu tiền?
[image: ]- GV cho học sinh lên thực hiện Bước 1: Tính số tiền 3 cây bút của Nam
Bước 2: Số tiền Việt phải trả = Số tiền 3 cây bút của Nam : 3

- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách tính tiền thừa và lựa chọn sản phẩm hợp với số tiền của mình khi mua hàng
	
- 2 HS  lên bảng làm bài
Số tiền Nam mua 3 chiếc bút chì là
2 000 + 2 000 + 5 000 = 9 000 (đồng)
Số tiền Việt phải trả số tiền để mua 1 cái bút chì là
9 000 : 3 = 3 000 (đồng)
              Đáp số: 3 000 đồng


	* Bài 4: (VBT/90 )
Chọn đồng hồ thích hợp thay vào ô có dấu “?”

[image: ]
- GV gọi 1 hs nêu
- Hd
Quan sát tranh rồi tìm ra đồng hồ thích hợp điền vào dấu “?”


- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt liên hệ cách xem đồng hồ
	
-Hs nêu kết quả: 
- a) Ta thấy: Hai đồng hồ cạnh nhau hơn kém nhau 5 phút. Vậy đồng hồ cần tìm chỉ 11 giờ 25 phút.

[image: ]

 b) Ta thấy: Hai đồng hồ cạnh nhau hơn kém nhau 1 giờ. Vậy đồng hồ cần tìm chỉ 11 giờ 35 phút.

[image: ]


	3. HĐ Vận dụng
* Bài 5: (VBT/90) 

	a.3 tuần =  ?ngày
	b. 3giờ =? phút

	c. 3 năm =? tháng
	d. 3 ngày =? Giờ



HD 
Áp dụng kiến thức:
1 tuần = 7 ngày                      1 giờ = 60 phút;
1 năm = 12 tháng                   1 ngày = 24 giờ.
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.bài 69 tiết 3
	
- HS nghe


- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét
	a.3 tuần =  21ngày
	b. 3giờ =180 phút

	c. 3 năm =36 tháng
	d. 3 ngày =72 Giờ




- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
............................................................................................................................
............................................................................................................................






TUẦN 30
TOÁN
CHỦ ĐỀ 13: XEM ĐỒNG HỒ. THÁNG – NĂM. TIỀN VIỆT NAM.
Bài 69: LUYỆN TẬP CHUNG (T3) (Trang 91)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Đọc được giờ chính xác đến 5 phút và từng phút trên đồng hồ. 
+ Nhận biết được tháng trong năm.
 + Sử dụng tiền Việt Nam.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Đọc được giờ chính xác đến 5 phút và từng phút trên đồng hồ. 
+ Nhận biết được tháng trong năm.
 + Sử dụng tiền Việt Nam.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 91 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3,4/ 91 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1:  (VBT /91): 
Chọn câu trả lời đúng.
a) Bây giờ là 11 giờ 20 phút, 10 phút nữa là đến giờ ăn trưa. Hỏi đồng hồ nào dưới đây chỉ giờ ăn trưa?
[image: ] b) Bây giờ là 3 giờ 15 phút, các bạn đã ra chơi được 15 phút. Hỏi đồng hồ nào dưới đây chỉ lúc bắt đầu ra chơi?

[image: ]

 - Cho HS quan sát 
- GV HD : 
Quan sát tranh và đọc giờ trên đồng hồ rồi xác định thời gian thích hợp với mỗi hoạt động.


- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt củng cố cách xem đồng hồ lên thời gian biểu học tập vui chơi giúp gia đình phù hợp 
	



- Học sinh trả lời: 
a) Bây giờ là 11 giờ 20 phút, 10 phút nữa là đến giờ ăn trưa. Vậy đồng hồ chỉ 11 giờ 30 phút là giờ ăn trưa.
[image: ]b) b) Bây giờ là 3 giờ 15 phút, các bạn đã ra chơi được 15 phút. Vậy đồng hồ chỉ 3 giờ là lúc bắt đầu ra chơi.
[image: ]
- HS nối tiếp trả lời
- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: (VBT/91) 
a.1 giờ 30 phút =  ? phút 
b. 1 tuần 3 ngày = ?ngày 
c. 1 năm 6 tháng= ? tháng 
d. 1 ngày 6 Giờ= ? giờ

- GV HD: Áp dụng kiến thức:
1 giờ = 60 phút                       1 tuần = 7 ngày
1 năm = 14 tháng                   1 ngày = 24 giờ

-Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
   Gv chốt cách nhận biết đổi đơn vị đo thời gian
	

- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài
a.1 giờ 30 phút =  90  phút 
b. 1 tuần 3 ngày =  10 ngày 
c. 1 năm 6 tháng= 18 tháng 
d. 1 ngày 6 Giờ= 30 giờ

HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát



	* Bài 3: (VBT/91)
a) Hiện nay Mi đã được 6 năm 3 tháng tuổi. Hỏi sau bao nhiêu tháng nữa thì Mi tròn 7 tuổi?
b) Mai, Việt và Nam được sinh ra cùng năm nhưng khác tháng. Biết Việt được sinh ra vào tháng 1, Mai được sinh ra sau Việt 3 tháng và trước Nam 8 tháng. Hỏi Nam được sinh ra vào tháng mấy?

- GV cho học sinh lên thực hiện Dựa vào kiến thức tháng – năm trả lời được yêu cầu đề bài. 
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách tính tiền thừa và lựa chọn sản phẩm hợp với số tiền của mình khi mua hàng
	
- 2 HS  lên bảng làm bài
a) Ta có 1 năm = 12 tháng
Hiện nay Mi đã được 6 năm 3 tháng tuổi. Vậy sau 9 tháng nữa thì My tròn 7 tuổi.
(Vì 12 tháng – 3 tháng = 9 tháng).
b)
- Việt sinh ra vào tháng 1, Mai sinh sau Việt 3 tháng vậy Mai sinh ra vào tháng 4.
- Mai sinh ra trước Nam 8 tháng vậy Nam sinh ra vào tháng 12. (Vì 8 + 4 = 12)



	3. HĐ Vận dụng
:Số ? 

	a.2 tuần =  ?ngày
	b. 5giờ =? phút

	c. 2 năm =? tháng
	d. 5 ngày =? Giờ



HD 
Áp dụng kiến thức:
1 tuần = 7 ngày                      1 giờ = 60 phút;
1 năm = 12 tháng                   1 ngày = 24 giờ.
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.bài 70 tiết 1
	
- HS nghe


- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét
	a.2 tuần =  14ngày
	b. 5giờ =300 phút

	c. 2 năm =24tháng
	d. 5 ngày =120 Giờ




- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
............................................................................................................................
............................................................................................................................





TUẦN 30
TOÁN
CHỦ ĐỀ 13: XEM ĐỒNG HỒ. THÁNG – NĂM. TIỀN VIỆT NAM.
Bài 70: NHÂN SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (T1)
(Trang 90)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ HS thực hiện được phép nhân số có năm chữ số với số có một chữ số ( không nhớ hoặc có nhớ không quá 2 lượt và không liên tiếp). 
+Thực hiện được tính nhẩm trong trường hợp đơn giản.
+ Vận dụng thực hành vào giải một số bài tập, bài toán có lời văn ( 2 bước tính) liên quan đến phép nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ HS thực hiện được phép nhân số có năm chữ số với số có một chữ số ( không nhớ hoặc có nhớ không quá 2 lượt và không liên tiếp). 
+Thực hiện được tính nhẩm trong trường hợp đơn giản. + Vận dụng thực hành vào giải một số bài tập, bài toán có lời văn ( 2 bước tính) liên quan đến phép nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.

	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 90Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3,4/ 90 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Tính (VBT /90)
[image: ][image: ][image: ]


 - Cho HS quan sát 
- GV HD : 
Thực hiện phép nhân thừa số thứ hai với từng chữ số của thừa số thứ nhất theo thứ tự từ phải sang trái.

- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt củng cố nhân số có năm chữ số với số có 1 chữ số có nhớ
	

học sinh nối tiếp nêu câu trả lời

- Học sinh trả lời: 
[image: ] [image: ] 


[image: ]
- HS nối tiếp trả lời
- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: Đặt tính rồi tính. ( VBT/90)
[image: ] [image: ]
- GV HD: 
Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.
- Tính: Thực hiện phép nhân lần lượt từ phải sang trái.

-Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
   Gv chốt cách nhân só có nhiều chữ số với số có 1 chữ số

	

- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài
[image: ] [image: ]
HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát



	* Bài 3: (VBT/90)
Mỗi lần người ta chuyển 15 250 kg thóc vào kho. Hỏi sau 3 lần chuyển như vậy, người ta chuyển được bao nhiêu ki-lô-gam thóc vào kho?

- GV cho học sinh lên thực hiện Số kg thóc chuyển được sau 3 lần chuyển = Số kg thóc chuyển được mỗi lần x 3

- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách tính tiền thừa và lựa chọn sản phẩm hợp với số tiền của mình khi mua hàng
	
- 2 HS  lên bảng làm bài
Tóm tắt
1 lần chuyển: 15 250 kg
3 lần chuyển: … kg?
Bài giải
Ba lần chuyển như vậy, người ta chuyển được số kg thóc vào kho là:
15 250 x 3 = 45 750 (kg)
Đáp số: 45 750 kg.



	3. HĐ Vận dụng
Đặt Tính và tính ? 
a.1234 x 6=
b.235x7=
c.435 x3=
Nêu cách nhân với số có 1 chữ số
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.bài 70 tiết 2
	
- HS nghe


- HS thực hiện nêu kết quả:
a.7404
b.1645
c.1305

- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................












TUẦN 31
TOÁN
CHỦ ĐỀ 13: XEM ĐỒNG HỒ. THÁNG – NĂM. TIỀN VIỆT NAM.
Bài 70: NHÂN SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (T2)
(Trang 91)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ HS thực hiện được phép nhân số có năm chữ số với số có một chữ số ( không nhớ hoặc có nhớ không quá 2 lượt và không liên tiếp). 
+Thực hiện được tính nhẩm trong trường hợp đơn giản.
+ Vận dụng thực hành vào giải một số bài tập, bài toán có lời văn ( 2 bước tính) liên quan đến phép nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ HS thực hiện được phép nhân số có năm chữ số với số có một chữ số ( không nhớ hoặc có nhớ không quá 2 lượt và không liên tiếp). 
+Thực hiện được tính nhẩm trong trường hợp đơn giản. + Vận dụng thực hành vào giải một số bài tập, bài toán có lời văn ( 2 bước tính) liên quan đến phép nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 91Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3,4/ 91 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: (VBT /91)
- Cho HS quan sát 
- GV HD : 
Thực hiện đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.
phép nhân thừa số thứ hai với từng chữ số của thừa số thứ nhất theo thứ tự từ phải sang trái.
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt củng cố nhân số có năm chữ số với số có 1 chữ số có nhớ
	

-Học sinh nối tiếp nêu câu trả lời

- Học sinh trả lời: 
 + 96 856
+ 70 095
+ 91 763  
- HS nối tiếp trả lời
- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: ( VBT/91)
- GV HD: 
-Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
 


  Gv chốt cách tính nhẩm nhân só có nhiều chữ số với số có 1 chữ số
	

- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài
 Kết quả lần lượt là :
96 000,91 000, 96 000, 90 000
HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát



	* Bài 3: (VBT/91)
- GV cho 2 bạn lên thực hiện với hình thức trò chơi: “Ai nhanh, Ai đúng?”
+ 2 học sinh thực hiện với thời gian các bạn dưới lớp hát bài : “Một con vịt”; nếu kết thúc bài hát, bạn nào nhanh, đúng bạn đó thắng.

- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
 Gv chốt củng cố nhân số có năm chữ số với số có 1 chữ số có nhớ
	

- 2 HS  lên bảng làm bài

- HS trình bày : 
 14 701 x 7   -> 102 907 – 5 928 -> 96 979          

- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát


	* Bài 4: (VBT/91)
- GV cho học sinh lên thực hiện 
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
  






 Gv chốt cách vận dụng thực hành vào giải một số bài tập, bài toán có lời văn ( 2 bước tính) liên quan đến phép nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

3. HĐ Vận dụng
Đặt Tính và tính ? 
a.12345 x 6=
b.2355 x 7=
c.4352 x 3=
Nêu cách nhân với số có 1 chữ số
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- 2 HS  lên bảng làm bài
Bài giải
Số lít dầu người ta chuyển thêm vào kho là:
8000 x 3 = 24000 (l)
Sau khi chuyển trong kho có tất cả số lít dầu là :
24 000 + 14 000 = 38 000(l)
Đáp số: 38 000 lít







- HS nghe


- HS thực hiện nêu kết quả:
a.74070
b.16485
c.13056

- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................



TUẦN 31
TOÁN
CHỦ ĐỀ 13: XEM ĐỒNG HỒ. THÁNG – NĂM. TIỀN VIỆT NAM.
Bài 70: NHÂN SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (T3)
(Trang 92)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ HS thực hiện được phép nhân số có năm chữ số với số có một chữ số ( không nhớ hoặc có nhớ không quá 2 lượt và không liên tiếp). 
+Thực hiện được tính nhẩm trong trường hợp đơn giản.
+ Vận dụng thực hành vào giải một số bài tập, bài toán có lời văn ( 2 bước tính) liên quan đến phép nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ HS thực hiện được phép nhân số có năm chữ số với số có một chữ số ( không nhớ hoặc có nhớ không quá 2 lượt và không liên tiếp). 
+Thực hiện được tính nhẩm trong trường hợp đơn giản. + Vận dụng thực hành vào giải một số bài tập, bài toán có lời văn ( 2 bước tính) liên quan đến phép nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.

	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 92Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3,4/ 92 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: (VBT /92)
- Cho HS quan sát 
- GV HD : 
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt củng cố tính nhẩm nhân số có năm chữ số với số có 1 chữ số có nhớ
	

-Học sinh nối tiếp nêu câu trả lời

- Học sinh trả lời: 
a.14 000 x2 -> 28 000x 3 -> 84 000
b. 14000 x 3 ->42 000x2 -> 84 000
- HS nối tiếp trả lời
- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: ( VBT/92)
- GV HD : 
Thực hiện đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.
phép nhân thừa số thứ hai với từng chữ số của thừa số thứ nhất theo thứ tự từ phải sang trái.

-Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
  Gv chốt cách tính nhân só có nhiều chữ số với số có 1 chữ số
	

- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài
 Kết quả lần lượt là :
+ 92 296
+ 90 846
HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát



	* Bài 3: (VBT/92)
- GV cho 2 bạn lên thực hiện với hình thức trò chơi: “Ai nhanh, Ai đúng?”
+ 2 học sinh thực hiện với thời gian các bạn dưới lớp hát bài : “Một con vịt”; nếu kết thúc bài hát, bạn nào nhanh, đúng bạn đó thắng.
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
 Gv chốt củng cố nhân số có năm chữ số với số có 1 chữ số có nhớ
	

- 2 HS  lên bảng làm bài

- HS trình bày :
13081 x 7 – 37 149 
= 91 567 – 37 149
= 54 418
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát


	* Bài 4: (VBT/91)
- GV cho học sinh lên thực hiện 
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
  




 Gv chốt cách vận dụng thực hành vào giải một số bài tập, bài toán có lời văn ( 2 bước tính) liên quan đến phép nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
3. HĐ Vận dụng
Đặt Tính và tính ? 
a.12 475 x 6=
b.7 855 x 7=
c.9 852 x 3=
Nêu cách nhân với số có 1 chữ số
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- 2 HS  lên bảng làm bài
Bài giải
Số tiền mẹ đưa cho mai đi mua là:
10 000 x 5 = 50 000 (đồng)
Mai còn lại số tiền  là :
50 000- 45 000  = 5 000(l)
Đáp số: 5 000 lít







- HS nghe


- HS thực hiện nêu kết quả:
- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................







TOÁN
CHỦ ĐỀ 14:  NHÂN, CHIA TRONG PHẠM VI 100 000
Bài 71: CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ 
( TIẾT 1 trang 93 – 94 )
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- CC  thực hiện được phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số ( trường hợp chia hết )
- Thực hiện được tính nhẩm trong trường hợp đơn giản.
- Vận dụng thực hành vào giải một số bài tập, bài toán có lời văn( một bước tính) liên quan đến phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; Bảng phụ BT 1
2. Học sinh: Vở bài tập Toán
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ CC  thực hiện được phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số ( trường hợp chia hết )
+Thực hiện được tính nhẩm trong trường hợp đơn giản.
+ Vận dụng thực hành vào giải một số bài tập, bài toán có lời văn( một bước tính) liên quan đến phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 93 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4,5 / 93,94 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: (VBT /93) 
- Bài yêu cầu gì ?
- Cho HS quan sát 
+ Đọc 2 phép tính 
- GV cho 2 học sinh thực hiện được phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số trong trường hợp chia hết .
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách tính rồi tính chia,phép nhân số có năm chữ số cho số có một chữ số trong trường hợp chia hết.
	


-Tính

- Học sinh đọc.
- HS thực hiện làm bài
a.84625:5 = 16925    
b. 61 432 : 4= 15 358   


- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: (VBT/93)
- GV HD  :
- GV cho học sinh lên thực hiện
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.

 
 Gv chốt cách đặt tính rồi tính chia,phép nhân số có năm chữ số cho số có một chữ số trong trường hợp chia hết.
	




- 2HS lên bảng làm bài
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát
a) 23 876
b) 16 396



	* Bài 3: (VBT/93)
- GV cho 2 bạn lên thực hiện với hình thức trò chơi: “Ai nhanh, Ai đúng?”
+ 2 học sinh thực hiện với thời gian các bạn dưới lớp hát bài : “Một con vịt”; nếu kết thúc bài hát, bạn nào nhanh, đúng bạn đó thắng.


- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
 Gv chốt cách thực hiện phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số trong trường hợp chia hết.
	

- 2 HS  lên bảng làm bài

- HS trình bày : 
a) Đ
b) S
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát



	* Bài 4: (VBT/94)

- GV gọi 1 hs nêu
+Bài cho biết gì ? 
+ Bài hỏi gì ?

- GV nhận xét, chốt kết quả:



  Gv chốt cách vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số.
	


· HSTL
· HSTL
-Hs nêu kết quả: 
Bài giải
Đã đóng được số hộp bánh là :
    10 560 : 4 = 2 640 ( hộp bánh )
              Đáp số : 2 640 hộp bánh

	3. HĐ Vận dụng
- Cho phép tính 
95575	5	67469	3

   

76563	3


- GV cho học sinh làm bài 
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	








- HS nghe
- HS thực hiện
- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................









TOÁN
CHỦ ĐỀ 14:  NHÂN, CHIA TRONG PHẠM VI 100 000
Bài 71: CHIA SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ 
( TIẾT 2 trang 94 – 95 )
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- CC  thực hiện được phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số ( trường hợp chia hết )
- Thực hiện được tính nhẩm trong trường hợp đơn giản.
- Vận dụng thực hành vào giải một số bài tập, bài toán có lời văn( một bước tính) liên quan đến phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; Bảng phụ BT 1
2. Học sinh: Vở bài tập Toán
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ CC  thực hiện được phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số ( trường hợp chia hết )
+Thực hiện được tính nhẩm trong trường hợp đơn giản.
+ Vận dụng thực hành vào giải một số bài tập, bài toán có lời văn( một bước tính) liên quan đến phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 94,95 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4,5 / 94,95 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: (VBT /94) 
- Bài yêu cầu gì ?
- Cho HS quan sát 
+ Đọc 2 phép tính 
- GV cho 2 học sinh thực hiện được phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số trong trường hợp chia hết .
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách tính rồi tính chia,phép nhân số có năm chữ số cho số có một chữ số trong trường hợp có dư .
	


-Tính

- Học sinh đọc.
- HS thực hiện làm bài
a.6586 dư 3    
b. 6885 dư 4   


- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: (VBT/94)
- GV HD  :
- GV cho học sinh lên thực hiện
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.

 
 Gv chốt cách đặt tính rồi tính chia,phép nhân số có năm chữ số cho số có một chữ số trong trường hợp chia hết.
	




- 2HS lên bảng làm bài
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát
a) 23 876
b) 16 396



	* Bài 3: (VBT/94)
- GV cho 2 bạn lên thực hiện với hình thức trò chơi: “Ai nhanh, Ai đúng?”
+ 2 học sinh thực hiện với thời gian các bạn dưới lớp hát bài : “Một con vịt”; nếu kết thúc bài hát, bạn nào nhanh, đúng bạn đó thắng.


- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
 Gv chốt cách thực hiện phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số trong trường hợp có dư.
	

- 2 HS  lên bảng làm bài

- HS trình bày : 
 Đáp án : C
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát



	* Bài 4: (VBT/95)

- GV gọi 1 hs nêu
+Bài cho biết gì ? 
+ Bài hỏi gì ?

- GV nhận xét, chốt kết quả:



  Gv chốt cách vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số.
	


-HS TL
-HSTL

-Hs nêu kết quả: 
Bài giải
May được nhiều nhất số bộ quần áo và dư số mét vải là :
    10 243 : 4 = 2 560 ( bộ )
      Đáp số : 2 560 bộ và dư 3 mét

	3. HĐ Vận dụng
- Cho phép tính 
35575	5	42469	3

   

79563	3


- GV cho học sinh làm bài 
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	








- HS nghe
- HS thực hiện
- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................





TUẦN 32 
TOÁN
Chủ đề 14: NHÂN CHIA TRNG PHẠM VI 100 000
BÀI 72:  LUYỆN TẬP CHUNG (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Thực hiện được phép nhân, chia trong phạm vi 100 000.
+ Tính nhẩm được giá trị của biểu thức có phép nhân, chia, dấu ngoặc và liên quan đến các số tròn nghìn, tròn chục nghìn.
+ Tính được giá trị của biểu thức có phép nhân, chia và không có dấu ngoặc.
 Giải được bài toán thực tế liên quan tới phép nhân, chia. 
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Thực hiện được phép nhân, chia trong phạm vi 100 000.
+ Tính nhẩm được giá trị của biểu thức có phép nhân, chia, dấu ngoặc và liên quan đến các số tròn nghìn, tròn chục nghìn.
+ Tính được giá trị của biểu thức có phép nhân, chia và không có dấu ngoặc.
+ Giải được bài toán thực tế liên quan tới phép nhân, chia. 
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2,3/ 96 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4, 5 / 96, 97 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Tính nhẩm. (VBT tr.96)
- GV gọi HS đọc YC bài và nêu cách làm bài.











- GV cho HS làm bài cá nhân rồi chữa bài bằng trò chơi : Tiếp sức
Khi chữa bài, GV yêu cầu HS giải thích từng trường hợp.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
- GV hỏi: BT củng cố cho em kiến thức gì?

	


- 2 -3 HS đọc to, cả lớp đọc thầm.
- 1-2 HS nêu cách làm bài: 
+ Phần a: Thực hiện từ trái sang phải:
Nhẩm: 3 nghìn x 3 x 6 = 54 nghìn
45 nghìn : 5 : 3 = 3 nghìn
28 nghìn : 7 x 8 = 32 nghìn.
+ Phần b: thực hiện trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.
Nhẩm : 21 nghìn x 3 = 63 nghìn 
72 nghìn : 9 = 8 nghìn.
56 nghìn : 8 = 7 nghìn.
- HS làm bài rồi chữa. Dưới lớp nhận xét, sửa sai (nếu có).



- HS TL: BT củng cố thứ tự thự hiện phép tính và cách nhẩm với số tròn nghìn.

	* Bài 2: Đ, S ? (VBT tr.96)
- GV gọi HS đọc YC bài.
- YC HS làm bài nhóm đôi và tự đổi vở kiểm tra chéo.
- GV chữa bài và yêu cầu HS giải thích từng câu. Nếu đúng nêu lại cách thực hiện phép tính, nếu sai chỉ ra chỗ sai.
- NX, tuyên dương.
- GV chốt lại cách đặt tính rồi tính với phép nhân, chia.
	
- HS đọc đề bài.
- HS làm bài
(a. S; b. Đ ; c. S)

- HS giải thích cách làm



- HS lắng nghe.

	* Bài 3: Đặt tính rồi tính (VBT/96)
- GV hỏi: Bài tập yêu cầu em làm gì?

- GV cho HS nhắc lại cách thực hiện phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000.
- GV tổ chức cho HS làm bài trên nháp rồi chữa bài.
- GV gọi HS lên bảng chữa bài, nêu cách thực hiện từng phép tính.

- GV nhận xét, chốt đáp án đúng
	
- 1-2 HS nêu yêu cầu bài: Đặt tính rồi tính.
- HS nhắc lại 

- HS cả lớp làm trên nháp

- 4 HS lên bảng chữa bài, nêu cách thực hiện từng phép tính.
- HS đổi chéo nháp, tự sửa sai (nếu có)

	* Bài 4: (VBT/97)
- GV cho HS đọc yêu cầu đề bài

- GV hướng dẫn HS cần phân tích đề bài:
+ Bài toán cho biết gì?


+ Bài toán hỏi gì?

+ Bài toán cần dùng mấy bước tính?
- GV cho HS làm bài vào vở. GV quan sát, giúp đỡ những HS còn lúng túng.
- GV cho HS trình bày bài





- GV gọi HS nhận xét
- GV nhận xét, chốt bài làm đúng 
- GV chốt: BT củng cố cách giải và trình bày bài giải toán có lời văn
	
- 2 -3 HS đọc to. Cả lớp đọc thầm.
- HS nêu:
+ Bài toán cho biết Mai có 3 tờ tiền loại 20 000 đồng, số tiền đó vừa đủ để mua 4 hộp bút.
+ BT hỏi mỗi hộp bút giá bao nhiêu tiền
+ 2 bước tính
- HS làm bài vào vở

- HS trình bày bài làm trước lớp
Bài giải
Mai có tất cả số tiền là:
20 000 x 3 = 60 000 ( đồng)
Mỗi hộp bút có giá tiền là:
60 000 : 4 = 15 000 ( đồng)
                 Đáp số: 15000 đồng
- HS lắng nghe và ghi nhớ


	Bài 5: Tính giá trị của biểu thức. (VBT/97)
a) 90 108 : 6 x 5 
b) 12 012 x 8 : 4
- Gọi HS đọc YC bài.

- GV yêu cầu HS nêu cách làm.


- GV cho HS làm bài vào nháp. GV quan sát, giúp đỡ những HS còn lúng túng.


- HS chia sẻ trước lớp.   
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV chốt: BT củng cố rèn kĩ năng thực hiện tính có hai dấu nhân chia.
	



- 2 -3 HS đọc to. Cả lớp đọc thầm.
- Thực hiện phép tính có hai dấu nhân, chia, ta thực hiện lần lượt từng phép tính từ trái sang phải.
- HS làm bài cá nhân, đổi chéo nháp kiểm tra.
(a. 15018 x 5 = 75090
b. 96096 : 4 = 24024)
- HS chia sẻ.

	3. HĐ Vận dụng
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS
	
- HS nhắc lại tên bài.

- HS nêu cảm nhận của mình.


- HS lắng nghe.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................





TOÁN
Chủ đề 14: NHÂN CHIA TRNG PHẠM VI 100 000
BÀI 72:  LUYỆN TẬP CHUNG (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Thực hiện được phép nhân, chia trong phạm vi 100 000.
+ Tính nhẩm được giá trị của biểu thức có phép nhân, chia, dấu ngoặc và liên quan đến các số tròn nghìn, tròn chục nghìn.
+ Tính được giá trị của biểu thức có phép nhân, chia và không có dấu ngoặc.
+ Giải được bài toán thực tế liên quan tới phép nhân, chia. 
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức trò chơi: Truyền điện
(nội dung về các phép tính nhân chia số tròn nghìn với số có 1 chữ số.
- GV tổng kết trò chơi, nhận xét, kết nối vào bài
- GV ghi bảng tên bài 
	
- HS tích cực tham gia trò chơi.


- HS chú ý

- GV mở vở ghi tên bài

	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài  2,3/ 97 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4, 5 / 97, 98 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: (VBT tr.97)
Để đến kho báu, Rô-bốt phải đi qua các đoạn đường ghi phép tính có kết quả lớn hơn 6 000. Em hãy tìm đường cho Rô-bốt đi đến kho báu rồi tô màu vào đường đi đó.
[image: ]- GV gọi HS đọc YC bài.
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi.
- Gọi đại diện các nhóm trình bày và yêu câu hS giải thích cách làm
- NX, tuyên dương

- GV hỏi: BT củng cố cho em kiến thức gì?

	














- 2 -3 HS đọc to, cả lớp đọc thầm.
- 1-2 HS thảo luận
- 2 nhóm báo cáo kết quả.
(Đường đi từ A – D – B – C – G).
- Dưới lớp nhận xét, sửa sai (nếu có).
- HS TL: BT củng cố thứ tự thự hiện phép tính và cách nhẩm với số tròn nghìn.

	* Bài 2: Đặt tính rồi tính (VBT/98)
- GV hỏi: Bài tập yêu cầu em làm gì?

- GV cho HS nhắc lại cách thực hiện phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000.
- GV tổ chức cho HS làm bài trên nháp rồi chữa bài.
- GV gọi HS lên bảng chữa bài, nêu cách thực hiện từng phép tính.

- GV nhận xét, chốt đáp án đúng
	
- 1-2 HS nêu yêu cầu bài: Đặt tính rồi tính.
- HS nhắc lại 

- HS cả lớp làm trên nháp

- 4 HS lên bảng chữa bài, nêu cách thực hiện từng phép tính.
- HS đổi chéo nháp, tự sửa sai (nếu có)

	Bài 3: Tính giá trị của biểu thức. (VBT/98)
- Gọi HS đọc YC bài.

- GV yêu cầu HS nêu cách làm.


- GV cho HS làm bài vào nháp. GV quan sát, giúp đỡ những HS còn lúng túng.





- HS chia sẻ trước lớp.   
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV chốt: BT củng cố rèn kĩ năng thực hiện tính biểu thức.
	

- 2 -3 HS đọc to. Cả lớp đọc thầm.
- Thực hiện các phép tính theeo các quy luật sau:
+ Trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.
+ Nhân chia trước, cộng trừ sau.
+ Phép tính chỉ có các dấu cộng, trừ hoặc nhân, chia thực hiện từ bên trái sang phải.
- HS làm bài cá nhân, đổi chéo nháp kiểm tra.
- HS chia sẻ.

	* Bài 4: (VBT/98)
- GV cho HS đọc yêu cầu đề bài

- GV hướng dẫn HS cần phân tích đề bài:
+ Bài toán cho biết gì?



+ Bài toán hỏi gì?

+ Bài toán cần dùng mấy bước tính?
- GV cho HS làm bài vào vở. GV quan sát, giúp đỡ những HS còn lúng túng.
- GV cho HS trình bày bài





- GV gọi HS nhận xét
- GV nhận xét, chốt bài làm đúng 
- GV chốt: BT củng cố cách giải và trình bày bài giải toán có lời văn
	
- 2 -3 HS đọc to. Cả lớp đọc thầm.
- HS nêu:
+ Bài toán cho biết trong 3 giờ đầu, mỗi giờ chú Hùng đi được 13 120 m. Trong 1 giờ tiếp theo, chú Hùng đi được 9 560 m. 
+ BT hỏi chú Hùng đã đi quãng đường dài bao nhiêu mét.
+ 1 bước tính
- HS làm bài vào vở

- HS trình bày bài làm trước lớp
Bài giải
Chú Hùng đã đi quãng đường dài số km là:
13 120 + 9 560 = 22 680 (km)
                 Đáp số: 22 680 km.
- HS lắng nghe và ghi nhớ


	* Bài 5: Viết chữ số thích hợp vào o trống. (VBT/98)
- Gọi HS đọc YC bài.

- GV yêu cầu HS nêu cách làm.
- GV cho HS làm bài vào nháp. GV quan sát, giúp đỡ những HS còn lúng túng.
- HS chia sẻ trước lớp.   
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV chốt: BT củng cố rèn kĩ năng thực hiện tính nhân chia.
	

- 2 -3 HS đọc to. Cả lớp đọc thầm.
- HS nêu các bước thực hiện.
- HS làm bài cá nhân, đổi chéo nháp kiểm tra.
- HS chia sẻ.

	3. HĐ Vận dụng
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS
	
- HS nhắc lại tên bài.

- HS nêu cảm nhận của mình.


- HS lắng nghe.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................





TOÁN
Chủ đề 15: LÀM QUEN VỚI YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT
BÀI 73:  PHÂN LOẠI, THU THẬP, GHI CHÉP SÓ LIỆU,
BẢNG SỐ LIỆU (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+  Nhận biết được cách thu thập, phân loại, ghi chép sổ liệu thống kê (trong một sổ tình huống đơn giản) theo các tiêu chí cho trước.
+ Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng bảng.
+ Nêu được một sổ nhận xét đơn giản từ bảng số liệu.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+  Nhận biết được cách thu thập, phân loại, ghi chép sổ liệu thống kê (trong một sổ tình huống đơn giản) theo các tiêu chí cho trước.
+ Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng bảng.
+ Nêu được một sổ nhận xét đơn giản từ bảng số liệu.
 
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS làm bài 1, 2/ 99, 100 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài

- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. (VBT tr.100)
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Yêu cầu HS quan sát bảng và trả lời miệng.
a) Mỗi bạn đã đưa ra được số câu trả lời đúng là:
Mai: .... câu; Việt: ... câu; Rô-bốt: ... câu; Nam: ... câu.
b) Bạn ... trả lời đúng nhiều câu hỏi nhất.
c) Với mỗi câu trả lời đúng, người chơi nhận được 1 điểm. Vậy bạn có số điểm cao nhất nhận được nhiều hơn bạn có số điểm thấp nhất ... điểm.
- GV cho HS chữa bài.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
- GV hỏi: BT củng cố cho em kiến thức gì?

	



- 2 -3 HS đọc to, cả lớp đọc thầm.
- HS quan sát bảng và trả lời các câu hỏi. 
a) 14; 15; 11; 12.



b) Việt.
c) 4.



- HS làm bài rồi chữa. Dưới lớp nhận xét, sửa sai (nếu có).
- HS TL: BT củng cố cách đọc và nêu được nhận xét từ bảng số liệu.

	* Bài 2: (VBT tr.99, 100)
- GV gọi HS đọc YC bài.
- YC HS làm bài nhóm đôi và tự đổi vở kiểm tra chéo.
- GV chữa bài và yêu cầu HS giải thích từng câu.
- NX, tuyên dương.
- GV chốt lại cách thu thập, kiểm đếm.
	
- HS đọc đề bài.
- HS làm bài

- HS giải thích cách làm


- HS lắng nghe.

	3. HĐ Vận dụng
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- Yêu cầu HS về nhà chia sẻ với người thân những điều mình đã học được.
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS
	
- HS nhắc lại tên bài.

- HS nêu cảm nhận của mình.

- HS lắng nghe.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................





TOÁN
Chủ đề 15: LÀM QUEN VỚI YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT
BÀI 73:  PHÂN LOẠI, THU THẬP, GHI CHÉP SÓ LIỆU,
BẢNG SỐ LIỆU (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+  Nhận biết được cách thu thập, phân loại, ghi chép sổ liệu thống kê (trong một sổ tình huống đơn giản) theo các tiêu chí cho trước.
+ Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng bảng.
+ Nêu được một sổ nhận xét đơn giản từ bảng số liệu.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+  Nhận biết được cách thu thập, phân loại, ghi chép sổ liệu thống kê (trong một sổ tình huống đơn giản) theo các tiêu chí cho trước.
+ Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng bảng.
+ Nêu được một sổ nhận xét đơn giản từ bảng số liệu.
 
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS làm bài 1, 2/ 100, 101 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài

- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: (VBT tr.100)
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Yêu cầu HS quan sát bảng và trả lời miệng.
a) Vào thứ .... thì gà đẻ ít trứng nhất.
b)Vào thứ ... thì gà đẻ nhiều trứng nhất.
c) Vào các thứ ......................... đàn gà đẻ được ít hơn 7 quả trứng.
d) Trong tuân vừa qua, đàn gà được tất cả ......... quả trứng.
e) Trong hai ngày cuối tuần, Mai thu hoạch được ........... quả trứng.
- GV cho HS chữa bài.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
- GV hỏi: BT củng cố cho em kiến thức gì?
	


- 2 -3 HS đọc to, cả lớp đọc thầm.
- HS quan sát bảng và trả lời các câu hỏi. 
a) Sáu.
b) Năm.
c) thứ Hai, thứ Ba, thứ Sáu, Chủ Nhật.
d) 40.

e) 11.

- HS làm bài rồi chữa. Dưới lớp nhận xét, sửa sai (nếu có).
- HS TL: BT củng cố cách xem và đọc bảng số liệu.

	* Bài 2: (VBT tr.100, 101)
- GV gọi HS đọc YC bài.
- YC HS làm bài nhóm đôi và tự đổi vở kiểm tra chéo.
a) Trong tuần cuối cùng của tháng, cửa hàng đã bán được ….. túi bột mì đa dụng và …… túi bột bánh mì.
b) Mỗi tuần, cửa hàng bán được số túi bột bánh mì là:
Tuần 1: ….. túi; Tuần 2: ….. túi; tuần 3: …. Túi; tuần 4: …. Túi.
c) Trong tuần đầu tiên, cửa hàng bán được tất cả …. túi bột mì.
d) Trong tuần thứ ba, lại bột …………. bán được nhiều túi hơn.
- GV chữa bài và yêu cầu HS giải thích từng câu.
- NX, tuyên dương.
- GV chốt lại cách đọc và nhận xét bảng số liệu..
	
- HS đọc đề bài.
- HS làm bài

a) 30; 20.


b) 30; 50; 10; 20.



c) 50.

d) mì đa dụng

- HS giải thích cách làm


- HS lắng nghe.

	3. HĐ Vận dụng
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- Yêu cầu HS về nhà chia sẻ với người thân những điều mình đã học được.
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS
	
- HS nhắc lại tên bài.

- HS nêu cảm nhận của mình.

- HS lắng nghe.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................





TOÁN
Chủ đề 15: LÀM QUEN VỚI YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT
BÀI 73:  PHÂN LOẠI, THU THẬP, GHI CHÉP SÓ LIỆU,
BẢNG SỐ LIỆU (Tiết 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+  Nhận biết được cách thu thập, phân loại, ghi chép sổ liệu thống kê (trong một sổ tình huống đơn giản) theo các tiêu chí cho trước.
+ Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng bảng.
+ Nêu được một sổ nhận xét đơn giản từ bảng số liệu.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+  Nhận biết được cách thu thập, phân loại, ghi chép sổ liệu thống kê (trong một sổ tình huống đơn giản) theo các tiêu chí cho trước.
+ Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng bảng.
+ Nêu được một sổ nhận xét đơn giản từ bảng số liệu.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS làm bài 1, 2, 3/101, 102 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài

- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: (VBT tr.101)
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Yêu cầu HS quan sát bảng và trả lời miệng.







- GV cho HS chữa bài.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
- GV hỏi: BT củng cố cho em kiến thức gì?
	


- 2 -3 HS đọc to, cả lớp đọc thầm.
- HS quan sát bảng và trả lời các câu hỏi. 
a) 
b[image: ]) 7; 3; 407   3   1

- HS làm bài rồi chữa. Dưới lớp nhận xét, sửa sai (nếu có).
- HS TL: BT củng cố cách lập, đọc và nêu được nhận xét từ bảng số liệu.

	* Bài 2: (VBT tr.102)
- GV gọi HS đọc YC bài.
- YC HS làm bài nhóm đôi và tự đổi vở kiểm tra chéo.
- GV chữa bài và yêu cầu HS giải thích từng câu.
- NX, tuyên dương.
- GV chốt lại cách thu thập, kiểm đếm.
	
- HS đọc đề bài.
- HS làm bài
a) C; b) B; c) 165; d) 385.
- HS giải thích cách làm


- HS lắng nghe.

	* Bài3: (VBT tr.102)
- GV gọi HS đọc YC bài.
- YC HS làm bài nhóm đôi và tự đổi vở kiểm tra chéo.
- GV chữa bài và yêu cầu HS giải thích từng câu.
- NX, tuyên dương.
- GV chốt lại cách lập và nhận xét bảng só liệu.
	
- HS đọc đề bài.
- HS làm bài

- HS giải thích cách làm


- HS lắng nghe.

	3. HĐ Vận dụng
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- Yêu cầu HS về nhà chia sẻ với người thân những điều mình đã học được.
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS
	
- HS nhắc lại tên bài.

- HS nêu cảm nhận của mình.

- HS lắng nghe.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



TUẦN 33
CHỦ ĐỀ 15: LÀM QUEN VỚI YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC XUẤT
Bài 74:  KHẢ NĂNG XẢY RA CỦA MỘT SỰ KIỆN

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Nhận biết và mô tả được các khả năng xảy ra ( có tính ngẫu nhiên) của một sự kiện khi thực hiện (1 lần ) thí nghiệm đơn giản ví dụ nhận ra được 2 khả năng xảy ra đối với mặt xuất hiện của đồng xu khi tung 1 lần. Nhận ra được 2 khả năng xảy ra đối với màu của quả bóng lấy ra từ hộp kín đựng các quả bóng có 2 màu xanh hoặc đỏ.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết và mô tả được các khả năng xảy ra (có tính ngẫu nhiên) của một sự kiện khi thực hiện (1 lần ) thí nghiệm đơn giản ví dụ nhận ra được 2 khả năng xảy ra đối với mặt xuất hiện của đồng xu khi tung 1 lần. Nhận ra được 2 khả năng xảy ra đối với màu của quả bóng lấy ra từ hộp kín đựng các quả bóng có 2 màu xanh hoặc đỏ.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2,3/ 103 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/103,104 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: 
- GV gọi HS đọc YC bài và nêu cách làm bài.
- GV cho HS làm bài cá nhân rồi chữa bài - Khi chữa bài, GV yêu cầu HS giải thích từng trường hợp.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
- GV hỏi: BT củng cố cho em kiến thức gì?
	


- 2 -3 HS đọc to, cả lớp đọc thầm.

- HS làm bài rồi chữa. Dưới lớp nhận xét, sửa sai (nếu có).
Đáp án C

- HS TL: BT củng cố khả năng xảy ra của một sự kiện

	* Bài 2: 
- GV gọi HS đọc YC bài.
- YC HS làm bài nhóm đôi và tự đổi vở kiểm tra chéo.




- GV chữa bài và yêu cầu HS giải thích từng câu. 
- NX, tuyên dương.
- GV chốt lại cách nhận diện khả năng xảy ra của một sự kiện
	
- HS đọc đề bài.
- HS làm bài
+ Việt có thể lấy được 2 cái bút xanh
+ Việt có thể lấy được 1 bút màu đỏ và 1 màu xanh

- HS giải thích cách làm

- HS lắng nghe.

	* Bài 3: 
- GV hỏi: Bài tập yêu cầu em làm gì?
- GV YC HS trao đổi nhóm đôi 
- Gọi các nhóm báo cáo


- GV nhận xét, chốt đáp án đúng
	
- 1-2 HS nêu yêu cầu bài: 
- HS trao đổi nhóm đôi
- Đại diện 1-2 nhóm trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét
a/ S    b/ Đ    c/ S     d/ S

	* Bài 4: 
- GV hỏi: Bài tập yêu cầu em làm gì?
- GV YC HS trao đổi nhóm đôi. GV quan sát, giúp đỡ những HS còn lúng túng.
- Gọi các nhóm báo cáo


- GV nhận xét, chốt đáp án đúng 
- GV chốt: BT củng cố cách nhận biết khả năng xảy ra của sự kiện
	
- 1-2 HS nêu yêu cầu bài: 
- HS trao đổi nhóm đôi

- Đại diện 1-2 nhóm trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét
Đáp án D 

	3. HĐ Vận dụng
- GV tổ chức trò chơi “ Món quà may mắn”
+ Chuẩn bị 1 hộp kín 3 mặt, mặt trên cùng để hở chỉ lọt 1 bàn tay. Bên trong hộp để sẵn 1 số loại trái cây như  1 quả thanh long, 1 táo, 1 qủa cam. 
+ Cách chơi:  người chơi lấy cùng một lúc 2 quả. Đại diện các nhóm dự đoán các trường hợp xảy ra. Nếu khi lấy trùng với dự đoán là thắng cuộc
+ Kết thúc: Nhóm nào dự đoán tốt sẽ được nhận luôn phần thưởng trái cây đó.
- Nhận xét, tuyên dương
	
- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Các HS khác cổ vũ trò chơi (chú ý không được gợi ý cho người chơi biết)



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................





TOÁN
CHỦ ĐỀ 1: LÀM QUEN VỚI YẾU TỐ THỐNG KÊ, SÁC XUẤT
Bài 75: THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM THU THẬP, PHÂN LOẠI GHI CHÉP SỐ LIỆU, ĐỌC BẢNG SỐ LIỆU (Tiết 1) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng: Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
- Thu thập, phân loại, sắp xếp được số liệu thống kê (theo các tiêu chí cho trước) về một số đối tượng thống kê trong trường, lớp.
- Đọc và mô tả được số liệu vào bảng, đưa ra một số nhận xét đơn giản dựa trên câu hỏi trước đó.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ khởi động
- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ GV cho HS gieo xúc xắc và đọc thông tin xuất hiện ở mặt trên xúc xắc.

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS tham gia trò chơi
+ Lớp trưởng gọi bạn lên gieo xúc sắc và đọc thông tin mặt trên xúc sắc.
- HS lắng nghe.

	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 105 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: 
- GV gọi HS đọc YC bài.
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi.
- Gọi đại diện các nhóm trình bày và yêu câu hS giải thích cách làm
- NX, tuyên dương

- GV hỏi: BT củng cố cho em kiến thức gì?

	


- 2 -3 HS đọc to, cả lớp đọc thầm.
- 1-2 HS thảo luận
- 2 nhóm báo cáo kết quả.

- Dưới lớp nhận xét, sửa sai (nếu có).
- HS TL: BT củng cố Thu thập, phân loại, sắp xếp được số liệu thống kê (theo các tiêu chí cho trước) về một số đối tượng thống kê trong trường, lớp.

	* Bài 2: 
- GV gọi HS đọc YC bài.
- GV cho HS thảo luận nhóm 4
- Gọi đại diện các nhóm trình bày và yêu câu hS giải thích cách làm
- NX, tuyên dương

- GV hỏi: BT củng cố cách Đọc và mô tả được số liệu vào bảng, đưa ra một số nhận xét đơn giản dựa trên câu hỏi trước đó.

	
- 2 -3 HS đọc to, cả lớp đọc thầm.
-  HS thảo luận
- 2 nhóm báo cáo kết quả.

- Dưới lớp nhận xét, sửa sai (nếu có).
- HS lắng nghe

	3. HĐ Vận dụng
- GV nêu yêu cầu.
- Suy nghĩ và tìm cách lập bảng thống kê số liệu về chiều cao của các thành viên trong gia đình. Sau đó tìm ra người cao nhất trong nhà.
- Nhận xét, tuyên dương
	
- HS làm việc cá nhân sau đó chia sẻ trước lớp.


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................





TOÁN
TOÁN
CHỦ ĐỀ 1: LÀM QUEN VỚI YẾU TỐ THỐNG KÊ, SÁC XUẤT
Bài 75: THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM THU THẬP, PHÂN LOẠI GHI CHÉP SỐ LIỆU, ĐỌC BẢNG SỐ LIỆU (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng: Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
- Thu thập, phân loại, sắp xếp được số liệu thống kê (theo các tiêu chí cho trước) về một số đối tượng thống kê trong trường, lớp.
- Đọc và mô tả được số liệu vào bảng, đưa ra một số nhận xét đơn giản dựa trên câu hỏi trước đó.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ khởi động
- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ GV cho HS chơi trò chơi xì điện kể tên một số món ăn, thức uống, đồ dùng... thường mang theo trong chuyến đi cắm trại.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS tham gia trò chơi



- HS lắng nghe.

	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS làm bài 1, 2/ 106 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: 
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Yêu cầu HS quan sát bảng và trả lời miệng.
- GV cho HS chữa bài.

- Nhận xét, tuyên dương HS.
- GV hỏi: BT củng cố cho em kiến thức gì?

	


- 2 -3 HS đọc to, cả lớp đọc thầm.
- HS quan sát bảng và trả lời các câu hỏi. 
- HS làm bài rồi chữa. Dưới lớp nhận xét, sửa sai (nếu có).

- HS TL: BT củng cố cách thu thập, phân loại, sắp xếp được số liệu thống kê (theo các tiêu chí cho trước) về một số đối tượng thống kê.

	* Bài 2: 
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Yêu cầu HS quan sát bảng và trả lời miệng.
- GV cho HS chữa bài.

- Nhận xét, tuyên dương HS.
- GV chốt lại cách thu thập, kiểm đếm.
	
- 2 -3 HS đọc to, cả lớp đọc thầm.
- HS quan sát bảng và trả lời các câu hỏi. 
- HS làm bài rồi chữa. Dưới lớp nhận xét, sửa sai (nếu có).

- HS lắng nghe.

	3. HĐ Vận dụng
- GV nhận xét và cùng cả lớp bình chọn ra một số bạn tích cực, hoạt động tốt trong tiết học.
- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi gieo xúc sắc để lựa chọn phần quà đối với các bạn vừa được bình chọn. Các số chấm trên mặt xúc xắc tương ứng với các số trên phần quà.
- Nhận xét, tuyên dương.
	
- Bình chọn


- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................




TOÁN
CHỦ ĐỀ 16: ÔN TẬP CUỐI NĂM
Bài 76: ÔN TẬP CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000, 100 000
 (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng: Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
- Đọc, viết, so sánh được các số trong phạm vi 100 000.
- Viết được các số trong phạm vi 100 000 theo thứ tự từ bé đến lớn và từ lớn đến bé (có không qua 4 số).
- Tìm được số lớn nhất, số bé nhất trong 4 số đã cho trong phạm vi 100 000.
- Giải được bài toán thực tế liên quan đến xác định số lớn nhất, số bé nhất có bốn chữ số khác nhau.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS làm bài 1, 2,3,4,5/ 107, 108 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: 
- GV gọi HS đọc YC bài.
- GV tổ chức trò chơi Ai nhanh ai đúng
.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
- GV hỏi: BT củng cố cho em kiến thức gì?
	


- 2 -3 HS đọc to, cả lớp đọc thầm.
- HS tham gia trò chơi
- HS làm bài rồi chữa. Dưới lớp nhận xét, sửa sai (nếu có).
- HS TL: BT củng cố cách đọc các số trong phạm vi 10 000, 100 000

	* Bài 2: 
- GV gọi HS đọc YC bài.
- YC HS nối tiếp đọc bài
- GV chữa bài và yêu cầu HS giải thích từng câu.
- NX, tuyên dương.
- GV chốt lại cách viết các số theo quy luật
	
- HS đọc đề bài.
- HS nối tiếp đọc bài
- HS giải thích cách làm

- HS lắng nghe.

	Bài 3: <, >, =
- GV YC HS đọc yêu cầu
- Gọi HS nhắc lại cách so sánh các số trong phạm vi 10 000, 100 000
- Gọi HS nối tiếp nhau đọc kết quả
- GV nhận xét, chốt: BT củng cố cách so sanh các số trong phạm vi 10 000, 100 000
	
- HS đọc YC
- HS nhắc lại

- HS trình bày bài làm – nhận xét
- Hs lắng nghe


	Bài 4: 
- GV YC HS đọc yêu cầu
- Gọi HS nêu cách làm


- Gọi HS nối tiếp nhau đọc kết quả
- GV nhận xét, chốt: BT củng cố cách so sanh các số trong phạm vi 10 000, 100 000
	
- HS đọc YC
- Em so sánh cân nặng của các con vật để điền được kết quả vào chỗ chấm
- HS trình bày bài làm – nhận xét
- Hs lắng nghe


	Bài 5:
- Gọi HS đọc YC
+ Số tròn chục bé nhất có năm chữ số khác nhau là số nào?
+ Vậy đường từ nhá Tú đến bưu điện huyện dài bao nhiêu mét?
- GV nhẫn xét, chốt đáp án
	
- HS đọc YC
+ 12 340

+ 12 340m
- HS trình bày bài làm – nhận xét
- Hs lắng nghe

	3. HĐ Vận dụng
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- Yêu cầu HS về nhà chia sẻ với người thân những điều mình đã học được.
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS
	
- HS nhắc lại tên bài.

- HS nêu cảm nhận của mình.

- HS lắng nghe.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................





TOÁN
CHỦ ĐỀ 16: ÔN TẬP CUỐI NĂM
Bài 76: ÔN TẬP CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000, 100 000
 (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng: Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
- Đọc, viết, so sánh được các số trong phạm vi 100 000.
- Viết được số thành tổng các chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị và ngược lại.
- Giải được bài toán thực tế liên quan đến xác định số lớn nhất, số bé nhất có bốn chữ số khác nhau.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ khởi động
- GV yêu cầu học sinh so sánh các số
682 … 782;	     489 … 729; 	190… 637
800 … 800; 	    572 … 517;  	378… 371
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS lên bảng làm bài

- Lắng nghe

	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS làm bài 1, 2, 3, 4, 5/108, 109 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài

- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: 
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Yêu cầu HS trả lời miệng.




- GV cho HS chữa bài.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
- GV hỏi: BT củng cố cho em kiến thức gì?
	


- 2 -3 HS đọc to, cả lớp đọc thầm.
- HS trả lời các câu hỏi. 
a) Công ty Sông Cửu Long; Công ty Sông Thao
b) Sông Thao, Sông Đà, Sông Hồng; Sông Cửu Long
- HS làm bài rồi chữa. Dưới lớp nhận xét, sửa sai (nếu có).
- HS TL: BT củng cố so sánh các số trong phạm vi 100 000

	* Bài 2: 
- GV gọi HS đọc YC bài.
- YC HS làm bài nhóm đôi và tự đổi vở kiểm tra chéo
- Gọi Hs đọc nối tiếp từng ý
- NX, tuyên dương.
- GV chốt lại cách Viết  số thành tổng các chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị 
	
- HS đọc đề bài.
- HS làm bài

- HS đọc  nối tiếp

- HS lắng nghe.

	* Bài3: 
- GV gọi HS đọc YC bài.
- YC HS làm bài nhóm đôi và tự đổi vở kiểm tra chéo.
- GV gọi HS lên bảng chữa bài
- NX, tuyên dương.
- GV chốt lại cách Viết  số thành tổng các chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị
	
- HS đọc đề bài.
- HS làm bài

- HS lên bảng, dưới lớp NX

- HS lắng nghe.

	* Bài 4: 
- GV gọi HS đọc YC bài.
- YC HS nối tiếp đọc kết quả

- NX, tuyên dương.
- GV chốt lại cách Viết  số thành tổng các chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị và ngược lại
	
- HS đọc đề bài.
- HS đọc bài làm
- HS NX

- HS lắng nghe.

	Bài 5: 
- YC HS đọc đề bài
+ Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là số nào?
+ Số tròn chục lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là số nào?
- Gọi HS đọc bài làm

- Nhận xét, tuyên dương
- GV chốt: Các em đã biết tìm được số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau và số tròn chục lớn nhất có 5 chữ số khác nhau
	
- Hs đọc để bài
- Hs trả lời



- HS đọc bài làm và giải thích cách chọn

	3. HĐ Vận dụng
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- Yêu cầu HS về nhà chia sẻ với người thân những điều mình đã học được.
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS
	
- HS nhắc lại tên bài.

- HS nêu cảm nhận của mình.

- HS lắng nghe.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................




TUẦN 34
TOÁN
CHỦ ĐỀ 16: ÔN TẬP CUỐI NĂM
Bài 77: ÔN TẬP PHÉP CỘNG PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 000, 100 000 (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:
  1. Kiến thức, kĩ năng: 
- Củng cố Thực hiện được phép cộng, trừ trong phạm vi 100 000.
- Củng cố Tính nhẩm được các phép tính cộng, trừ liên quan  đến các số tròn nghìn, tròn chục nghìn trong phạm vi 100 000.
- Củng cố Tính được giá trị của biểu thức liên quan đến phép tính cộng, trừ có và không có dấu ngoặc trong phạm vi 100 000.
- Củng cố Giải được bài toán thực tế liên quan đến phép tính cộng, trừ trong phạm vi 100 000.
  2. Năng lực
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
 3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

	1. Khởi động: 
- GV tổ chức chơi trò chơi “Nhanh tay lẹ mắt”. GV nêu luật chơi, chia lớp thành 2 đội mỗi đội cử 2 bạn tìm xem  các số nào thành tổng.
34 689; 5 794; 6 073; 82 001
- GV đánh giá, khen HS
2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2,3/ 110 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4, 5 / 110,111 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
Hoạt động 2: Chữa bài
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
Bài 1:  Đặt tính rồi tính :
- GV gọi HS đọc yêu cầu
- GV YC HS nêu lưu ý khi đặt tính và thực hiện tính
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, sau đó mời đại diện 3 nhóm lên thi đua.
- GV gọi các nhóm nhận xét
- GV chốt đáp án đúng và tuyên dương đội làm bài đúng.
- GV chốt: BT củng cố cách đặt tính và tính phép cộng, phép trừ các số có nhiều chữ số
Bài 2: 
- GV gọi HS đọc yêu cầu
- GV yêu cầu HS làm bài vào vở, 1 HS lên bảng điền vào bảng phụ.

+ Em hãy giải thích bài làm?


- GV gọi HS nhận xét.
- GV thu vở 1 số em chấm, nhận xét.
- GV chốt: BT củng cố tính và so sánh các số có nhiều chữ số
Bài 3: Tính giá trị của biểu thức
- GV gọi HS đọc yêu cầu
+ Em dựa vào đâu để tính được kết quả?

- YC hs viết vào vở bài tập 
- GV gọi HS lên bảng trình bày.
- GV chốt đáp án đúng gọi các nhóm nhận xét
- Gv nhận xét, tuyên dương các nhóm làm đúng và hướng dẫn lại các nhóm chưa hoàn thành tốt.
- GV chốt: BT củng cố cách tính giá trị biếu thức với các phép tính cộng, trừ
Bải 4: Bài toán
- GV gọi HS đọc yêu cầu
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
+ Để tìm được số tiền cô bán hàng trả lại Nam, em làm như thế nào?

- GV yêu cầu HS làm CN, sau đó mời 1 HS lên bảng chữa bài, dưới lớp đọc bài làm



- GV gọi các bạn nhận xét
- GV chốt đáp án đúng và tuyên dương đội làm bài đúng.
- GV chốt: BT củng cố cách giải và trình bày bài giải toán có lời văn
Bài 5: Viết chữ số thích hợp vaò ô  trống:
 - GV gọi HS đọc yêu cầu
- GV gọi HS lên bảng trình bày.
- YC HS giải thích cách làm
- GV chốt đáp án đúng gọi các nhóm nhận xét
- Gv nhận xét, tuyên dương các nhóm làm đúng và hướng dẫn lại các nhóm chưa hoàn thành tốt.
3. Vận dụng:
- GV gọi HS cách chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số?
- YC HS học bài và chuẩn bị bài sau
	
- HS tham gia trò chơi




- HS lắng nghe.


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
- Hs làm bài





- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.




- HS đọc
- HS nêu

- HS thảo luận và tham gia thi đua.

- Các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe.




- HS đọc
Xanh: 27000 + 4000, 54700 - 24500, 39000 - 8000. Vàng: 4600 + 3400, 13436 - 5000
- Bài này các em hãy tính kết quả sau đó sẽ tô màu xanh có kết quả lớn hơn 30000 và màu vàng kết quả bé hơn 9000
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.



- HS đọc
+ Em dựa vào tính chất phép cộng, phép trừ, dựa vào cộng trừ có ngoặc 









- HS đọc YC bào toán
- HS trả lời các câu hỏi

- Em tìm số tiền mua giày và mua bút sau đó lấy số tiền đưa cô bán hang – số tiền mua thì còn số tiền còn lại
Bài giải
Số tiền mua giày và bút là:
54000+ 16000= 70 000( đồng)
Số tiền còn lại là :
100000- 70000= 30 000(Đồng)
 Đáp số: 30 000 (đồng)





- HS đọc
- HS trả lời

- Hs nhận xét.
- Lắng nghe.




TOÁN
CHỦ ĐỀ 16: ÔN TẬP CUỐI NĂM
Bài 77: ÔN TẬP PHÉP CỘNG PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 000, 100 000 (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
1. Kiến thức, kĩ năng: Sau bài học, HS có khả năng:
- Củng cố thực hiện được phép cộng, trừ trong phạm vi 100 000.
- Củng cố Tính nhẩm được các phép tính cộng, trừ liên quan  đến các số tròn nghìn, tròn chục nghìn trong phạm vi 100 000.
- Củng cố Tính được giá trị của biểu thức liên quan đến phép tính cộng, trừ có và không có dấu ngoặc trong phạm vi 100 000.
- Củng cố Giải được bài toán thực tế liên quan đến phép tính cộng, trừ trong phạm vi 100 000.
  2. Năng lực
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
 3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

	1. Khởi động: 
- GV tổ chức trò chơi “ Ai nhanh hơn” để khởi động bài học.
+ Câu 1: 1 200 : 6 = ?
+ Câu 2: 3675 : 3 = ?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2,3/ 111, 112 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4, 5 / 111, 112, 113 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
Hoạt động 2: Chữa bài
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
Bài 1. 
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS nhắc lại cách đặt tính và thực hiện tính.
- Tổ chức cho HS làm việc cá nhân.




- GV chữa bài, yêu cầu một vài em nêu cách thực hiện.
- GV chốt: BT củng cố cách đặt tính và tính công, trừ các số có nhiều chữ số
Bài 2: Khoanh chữ cái trả lời đúng
- Hướng dẫn HS cách làm bài
- Gọi HS nêu kết quả và giải thích cách làm

- GV chữa bài; nhận xét, khen HS làm tốt.
- GV chốt: BT củng cố cách tính tổng, hiệu các số có nhiều chữ số
Bài 3: đ/s
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS quan sát tranh, làm bài cá nhân,  trảo đổi trong nhóm đôi
- Tổ chức cho HS chia sẻ kết quả.


- GV chốt, khen ngợi HS làm tốt.
+ Để điền được kết quả em đã làm như thế nào?

- GV chốt: BT củng cố cách tính độ dài đường gấp khúc
Bài 4:
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- Tổ chức cho HS làm việc nhóm 

- Cho các nhóm chia sẻ kết quả







- GV chữa bài. Chốt đáp án
- GV chốt: BT củng cố cách giải và trình bày bài giải toán có lời văn
Bài 5:
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
+ Để tính được cả hai lần công ty đã nhập về bao nhiêu chiếc khâu trang, em làm như thế nào?

- YC 1 Hs lên bảng chữa bài, dưới lớp đọc bài làm







- GV chữa bài, nhận xét.
- GV chốt: BT củng cố cách giải và trình bày bài giải toán có lời văn
3. Vận dụng:
- GV gọi HS cách chia số có bốn chữ số cho số có một chữ sốtìm các số có 3 chữ số?
- YC HS học bài và chuẩn bị bài sau
	
- - HS tham gia trò chơi

+ Trả lời: 600
+ Trả lời: 1275
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.

- Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.


- 1 HS lên chia sẻ

- 1 HS nêu yêu cầu BT1
- HS nêu

- HS làm việc cá nhân
- Lớp trưởng gọi một số bạn  lên bảng làm bài.
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét, chỉnh sửa (nếu có).
- Lắng nghe.




- 1 HS nêu yêu cầu BT2
- HS nêu
a. B,      b. C      c. B




- Theo dõi   
- HS làm bài cá nhân vào vở. Sau đó đổi chéo vở với bạn bên cạnh sửa cho nhau.
- HS chia sẻ kết quả
a. S
b. Đ

- Em tính độ dài các đoạn đường rồi so sánh



- 1 HS nêu yêu cầu BT4.
- Thảo luận nhóm 4 làm bài, thống nhất ghi kết quả vào bảng nhóm.
- Các nhóm chia sẻ bài làm
Bài giải
a/ Bác Hồ sinh năm 1990 -100 = 1890
b/ Năm 1968 Bác Hồ có số tuổi là: 
1968 – 1890 = 78 (tuổi)
Đáp số: a/ 1890
b/ 78 tuổi
- Lớp theo dõi, nhận xét
- Lắng nghe



- 1 HS nêu yêu cầu BT5
- HS trả lời

- Đầu tiên em tính số khẩu tranh lần thứ 2 nhập về, sau đó em tính tổng số khẩu trang của hai lần đã nhập về
- HS lên bảng chữa bài
Bài giải
Số khẩu trang công ty đã nhập về lần 2 là:
24 900 – 9 800 = 15 100 (chiếc)
Số khâu trang công ty đã  nhập về trong cả hai lần là:
24 900 +15100 = 46000 (chiếc)
Đáp số: 46000 chiếc











TOÁN
Bài 78: ÔN TẬP PHÉP NHÂN CHIA TRONG PHẠM VI 100 000  (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
1. Kiến thức, kĩ năng: Sau bài học, HS có khả năng:
-  Củng cố Thực hiện được phép nhân, chia trong phạm vi 100 000.
- Củng cố Tính nhầm được phép nhân, chia và giá trị của biểu thức liên quan đến các số tròn nghìn, tròn chục nghìn trong phạm vi 100 000.
- Củng cố Tính được giá trị của biểu thức liên quan đến phép nhân, chia, có và không có dấu ngoặc trong phạm vi 100 000.
 -  Củng cố Giải được bài toán thực tế liên quan đến phép cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000.
  2. Năng lực
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
 3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

	1. Khởi động: 
- GV cho HS hát.
- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
Bài cũ:
+ Câu 1: Tổng của  5 635 và 4 527 là:
A. 10 162    B. 9 162   C. 10 152   D. 9 152
+ Câu 2: Hiệu của 35 753 và 14 238 là:
A. 21 525  B. 21 515 C. 20 525   D. 20 515
2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2,3/ 114 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4, 5 / 114, 115 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
Bài 1. 
- GV cho HS nêu yêu cầu của đề bài.
- Gọi HS lên bảng làm

+ Gọi HS nêu lại cách đặt tính
- GV hỏi thêm về phép chia có dư.
=> Chốt KT:  Cách nhân, chia các số trong phạm vi 100 000, ghi nhớ về số dư.
Bài 2: 
- GV chia nhóm 2, các nhóm làm việc và điền kết quả đúng vào VBT
- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau




- GV gọi HS nhận xét, chốt đáp án đúng.
- GV nhận xét, tuyên dương
=> Chốt KT:  Cách nhân, chia nhẩm các số trong phạm vi 100 000
Bài 3: 
- Gọi 1 HS đọc đề bài. 
- 4 HS lên bảng trình bày kết quả
- YC HS đổi vở cùng kiểm tra kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- Cho HS nêu cách tính giá trị biểu thức.

- GV nhận xét chung 
=> Chốt KT:  Củng cố và rèn kĩ năng tính giá trị biểu thức liên quan đến phép nhân, chia có và không có dấu ngoặc đơn trong phạm vi 100.000
Bài 4. 
- Gọi 1 HS đọc đề bài. 
- YC HS tìm hiểu đề bài


- Gọi HS 1 HS đọc bài làm, Lớp đối chiếu và nêu nhận xét. 
    




- GV nhận xét chốt kết quả đúng
- GV cho HS nhắc lại 5 bước giải toán.
=> Chốt KT:  Củng cố cách giải bài toán thực tế liên quan tới phép nhân, phép cộng.
Bài 5: Viết chữ số thích hợp vào ô trống
- Y/c hs đọc đề
- Làm việc cá nhân vào vở
- Gọi hs trình bày bài
- Nhận xét tuyên dương
3. Vận dụng:
Củng cố và rèn kĩ năng thực hiện phép nhân trong phạm vi 100 000.
- YC HS học bài và chuẩn bị bài sau
	
- HS hát tập thể
- HS lắng nghe hướng dẫn
- HS thảo luận và tham gia thi đua.

- Các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe.



- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
- Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.




- 1 HS lên chia sẻ bài làm

- 1 HS nêu: Đặt tính rồi tính.
- 4 HS lên bảng làm, dưới lớp làm vở, đọc bài làm của mình
- Hs nêu – HS nhận xét






+ 60 000 x 4 = 24 000.
+ 70 000 : 5 = 12 000.
+ 5000 x 7 = 35 000.
+ 84 000 : 6 = 18 000.
+ 15 000 x 2 = 30 000.





- 1 HS nêu yêu cầu đề bài.
- HS làm vào vở.
- HS đổi vở, kiểm tra bài làm.

- HS nêu cách tính
- HS lắng nghe, sửa sai nếu có.






- 1 HS nêu yêu cầu đề bài.
- HS tìm hiểu đề bài: Đề bài cho biết gì? Hỏi gì? Nêu dạng toán và thực hiện vào vở.
- HS đọc bài làm.
Bài giải
 Trang trại nuối số con vịt là
5400 x 3 = 16200 (con)
Trang trại đó nuôi tất cả số gà và vịt là
162 00 + 5 400 = 21600 (con)
Đáp số: 21600 con





- HS đọc đề bài
- HS làm vào vở
- HS nối tiếp nhau đọc kết quả





TOÁN
Bài 78: ÔN TẬP PHÉP NHÂN CHIA TRONG PHẠN VI 100 000 (t2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
1. Kiến thức, kĩ năng: Sau bài học, HS có khả năng:
- Củng cố Thực hiện được phép nhân, chia trong phạm vi 100 000.
- Củng cố Tính nhẩm được phép nhân, chia và giá trị của biểu thức liên quan đến các số tròn nghìn, tròn chục nghìn trong phạm vi 100 000.
- Củng cố Tính được giá trị của biểu thức liên quan đến phép nhân, chia, có và không có dấu ngoặc trong phạm vi 100 000.
 -  Củng cố Giải được bài toán thực tế liên quan đến phép cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000.
  2. Năng lực
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
 3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

	1. Khởi động: 
- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học:
Bài cũ:
* HS dùng thẻ ABCD để trả lời câu hỏi
+ Câu 1: Kết quả của phép tính 6000 x 7 là:
A. 67 000   B. 49 000  C. 42 000   D. 6 700 
+ Câu 2: Kết quả của phép tính 9 000 : 3 là:
A. 6300    B. 6000     C. 3000     D. 300 
- GV nhận xét kết quả, hỏi cách nhẩm nhân, chia các số tròn nghìn.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV giới thiệu bài mới và ghi bảng tựa bài: 
2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2,3/ 115, 116 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4, 5 / 115, 116 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
Bài 1. (Làm việc cá nhân làm vào bảng con) 
- GV cho HS nêu yêu cầu của đề bài.
- YC Học sinh tính trên nháp và ghi kết quả vào VBT
- Cho HS dùng thẻ ABCD để trả lời.
- GV gọi HS nêu cách thực hiện

- GV nhận xét cách thực hiện, yêu cầu HS nêu cách tính giá trị biểu thức.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
=> Chốt KT:  Củng cố cách đặt tính phép nhân, chia trong phạm vi 100 000.
Bài 2:  Tính nhẩm
- GV gọi HS đọc yêu cầu
- GV yêu cầu HS làm bài vào vở BT
- GV cho HS chơi trò chơi đố bạn: HS nêu kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV Nhận xét kết quả, hỏi cách thực hiện.
=> Chốt KT:  tính nhẩm giá trị của biểu thức có phép tính cộng trừ, nhân, chia (có và không có dấu ngoặc đơn) liên quan đến số tròn nghìn, tròn chục nghìn.
Bài 3: Tính giá trị biểu thức
- GV gọi HS đọc yêu cầu
+ Em dựa vào đâu để tính được kết quả?
- YC hs viết vào vở bài tập 
- GV gọi HS lên bảng trình bày.
- GV chốt đáp án đúng gọi các nhóm nhận xét
- Gv nhận xét, tuyên dương các nhóm làm đúng và hướng dẫn lại các nhóm chưa hoàn thành tốt.
- GV chốt: BT củng cố cách tính giá trị biếu thức với các phép tính nhân, phép cộng
Bài 4. (Làm việc cá nhân – Làm vào vở)
- Gọi 1 HS đọc đề bài. 
- YC HS nêu cách làm
- Gọi 1 Hs lên bảng làm bài
    





.

- GV nhận xét chốt kết quả đúng
- GV cho HS nhắc lại 5 bước giải toán.
=> Chốt KT:  Cách giải toán và trình bày bài giải liên quan đến thực tế. 
Bài 5. (Làm việc cá nhân – Làm vào vở)
- Gọi 1 HS đọc đề bài. 
- YC HS nêu cách làm
- Gọi 1 Hs lên bảng làm bài
    





.

- GV nhận xét chốt kết quả đúng
- GV cho HS nhắc lại 5 bước giải toán.
- GV hỏi thêm: Năm sau, số lần này có thay đổi không? Vì sao?
- GV cho HS nhắc lại 5 bước giải toán.
=> Chốt KT:  Củng cố cách giải toán và trình bày bài giải bài toán thực tế so sánh số lớn gấp mấy lần nước bé.
3. Vận dụng
- GV gọi HS nhắc lại cách so sánh các số có 4 chữ số.
- YC HS học bài và chuẩn bị bài sau
	
- HS tham gia trò chơi


+ Trả lời: Tích của  6000 và 7  là:
     C. 42 000
+ Trả lời: Thương 9000 : 3 là:
     C. 3000    






- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.

- Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.




- HS đọc
- HS thực hiện

a. B  b.D  c. C
- Lớp nhận xét cách thực hiện, kết quả và cách thực hiện.






- HS đọc

- HS tham gia trò chơi







- HS đọc YC
+ Em dựa vào cách tính giá trị biểu thức 
- HS làm vào vở
- 2 Hs lên bảng trình bày






- 1 Hs đọc đề bài, lớp phân tích đề bài
- HS nêu
- 1 HS lên bảng, dưới lớp đọc bài làm
Bài giải
Giá tiền của 1 ki-lô-gam gạo là:
(Hoặc) Số tiền mua 1 ki-lô-gam gạo là:
80000 : 5 = 16 000 (đồng)
Số tiền bác Hòa phải trả người bán hàng là:
16 000 x 6  = 96 000 (đồng)
Đáp số: 96 000 đồng.





- 1 Hs đọc đề bài, lớp phân tích đề bài
- HS nêu
- 1 HS lên bảng, dưới lớp đọc bài làm
Bài giải
a/ Số tuổi năm nay của mẹ Mi là:
6+ 30 = 36 (tuổi)
Số lần số tuổi năm nay của mẹ gấp số tuổi của Mi là:
36 : 6 = 9 (lần)
Đáp số: 4 (lần)
b. Khi mẹ 45 tuổi, số tuổi của Mi là:
(45-36) + 6 = 15  (tuổi)










TOÁN
Bài 78: ÔN TẬP PHÉP NHÂN CHIA TRONG PHẠM VI 100 000 (t3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
1. Kiến thức, kĩ năng: Sau bài học, HS có khả năng:
- Củng cố Thực phép nhân, chia, tìm số lớn nhất, bé nhất trong nhóm ba số, trong phạm vi 100 000.
- Củng cố Tính được giá trị của biểu thức liên quan đến phép nhân, chia, có và không có dấu ngoặc trong phạm vi 100 000.
 - Củng cố  Giải được bài toán thực tế liên quan đến phép cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000.
  2. Năng lực
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
 3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

	1. Khởi động: 
- GV cho HS hát.
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học:
2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2,3/ 117 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4, 5 / 117, 118 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
Bài 1. (Làm việc cá nhân – dùng thẻ ABCD) 
- GV cho HS nêu yêu cầu của đề bài.
- YC Học sinh tính trên nháp và ghi kết quả vào VBT
- Cho HS dùng thẻ ABCD để trả lời.
- GV gọi HS nêu cách thực hiện


- GV nhận xét cách thực hiện, yêu cầu HS nêu cách tính giá trị biểu thức.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
=> Chốt KT:  Muốn so sánh các biểu thức, đầu tiên ta tính giá trị biểu thức rồi so sánh các số, bắt đầu từ hàng chục nghìn -> nghìn ->...đơn vị
Bài 2: 
- Gọi HS nêu yêu vầu của đề bài.
- GV yêu cầu HS làm cá nhân vào vở, chọn 4 HS trình bày trên bảng phụ 
Sửa bài: 
- YC HS đổi vở để sửa bài.
- GV cho HS chơi trò chơi đố bạn: HS nêu kết quả, nhận xét lẫn nhau.


- GV Nhận xét kết quả, hỏi cách thực hiện.
=> Chốt KT:  tính nhẩm giá trị của biểu thức có phép tính cộng trừ, nhân, chia (có và không có dấu ngoặc đơn) 
Bài 3: (Làm việc nhóm 2– Làm vào vở) 
- Gọi 1 HS đọc đề bài. 



- GV yêu cầu HS trao đổi nhóm 2 cách thực hiện rồi làm cá nhân vào vở.



- GV nhận xét, chốt đáp án đúng
=> Chốt KT:  Muốn giảm đi một số lần, ta lấy số đó chia cho số lần.
Bài 4. (Làm việc cá nhân – Làm vào vở)
- Gọi 1 HS đọc đề bài. 
+ Muốn tìm  bác Hải còn phải mua thêm bao nhiêu viên gạch nữa, ta cần biết gì trước?
+ Để biết kết quả đúng hay sai, bạn kiểm tra lại bằng cách nào?
- GV yêu cầu HS trao đổi nhóm 2 cách thực hiện rồi làm cá nhân vào vở.






- GV nhận xét chốt kết quả đúng
- GV cho HS nhắc lại 5 bước giải toán.
=> Chốt KT:  Cách giải toán và trình bày bài giải liên quan đến thực tế 
Bài 5. 
- Gọi 1 HS đọc đề bài. 
- GV yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc kết quả
+ Câu a) Tại sao em điền phép tính “cộng” và “nhân” ?
+ Câu b) Tại sao em điền phép tính “chia” và “nhân” ?
- GV nhận xét chốt kết quả đúng
=> Chốt KT:  Chúng ta dùng phương pháp suy luận, phương pháp loại trừ, phương pháp thử để chọn lần lượt để có kết quả đúng.
3. Vận dụng:
- YC HS học bài và chuẩn bị bài sau
	
- HS hát tập thể




- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.

- Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.




- 1 HS nêu: Chọn câu trả lời đúng.



- Học sinh thực hiện.
Câu 1a) chọn C
Câu 1b) chọn C







- 1 HS đọc đề bài.
- HS làm bài: vào vở.
a. 38605  b.13092   c. 41492  d. 7128

- HS đổi vở sửa bài, kiểm tra kết quả.
- HS chơi trò chơi.
 - Quản trò nêu câu hỏi chất vấn: Vì sao bạn tìm được kết quả?/ hoặc: Bạn tìm kết quả bằng cách nào?





- 1 HS nêu yêu cầu đề bài.
- HS tìm hiểu đề bài: Đề bài cho biết gì? Hỏi gì? Nêu dạng toán và sau đó thực hiện vào vở.
- HS làm vào vở, 1 HS lên bảng làm
Bài giải
Cửa hàng còn lại số lít xăng là:
12 280 : 4 = 3 070 (l)
Đáp số: 3 070 l xăng




- 1 HS nêu yêu cầu đề bài.
- HS tìm hiểu đề bài: Đề bài cho biết gì? Hỏi gì? Nêu dạng toán và sau đó thực hiện vào vở.

- HS làm vào vở, 1 HS lên bảng làm
Bài giải
Số viên gạch bác Hải đã mua là:
11 500 x 6 = 69000 (viên gạch)
Số viên gạch bác Hải còn phải mua thêm là:
75000 – 69000 = 7500 (viên gạch)
Đáp số: 7500 viên gạch





- 1 HS nêu yêu cầu đề bài.
- HS đọc kết quả
- HS nêu






















TUẦN 35 – 
TOÁN
CHỦ ĐỀ 16: ÔN TẬP CUỐI NĂM
Bài 79: ÔN TẬP HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG (T1) 
[bookmark: _Hlk105342286][bookmark: _Hlk105342286]
[bookmark: _Hlk105342286]I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức kỹ năng
- Củng cố về hình học (ba điểm thẳng hàng, trung điểm của đoạn thẳng, góc vuông, chu vi hình tam giác, hình tứ giác, chu vi và diện tích hình vuông, hình chữ nhật).
- Vận dụng vào giải các bài tập, giải bài toán thực tế liên quan đến các nội dung trên.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải bài toán thực tế, tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
- Năng lực tính toán; năng lực tư duy và lập luận toán học; khả năng sáng tạo.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
Về hình học, nhận biết, tính chu vi, diện tích hình đã học
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 119 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 119,120 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
Bài 1/119. HS làm việc nhóm 2
- GV cho HS nêu yêu cầu của đề bài.
- GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ, dùng êke kiểm tra góc vuông.
- YCHS nêu nhận xét cho bạn kế bên nghe.
- Gọi vài HS lần lượt lên bảng, chỉ vào hình và trả lời câu hỏi















GV kết luận chung:
 - GV hỏi thêm trung điểm và điểm ở giữa khác nhau thế nào.
=> Chốt KT:  Trung điểm của đoạn thẳng là điểm ở giữa và chia đoạn thẳng đó thành hai phần bằng nhau.
	
- 1 HS nêu đề bài.


- HS làm việc nhóm 2 – trả lời câu hỏi của đề bài.
- HS lắng nghe.
- Vài HS lên bảng trình bày.
a. Ba điểm thẳng hàng trên mỗi cạnh hình vuông là: A, M, B ; B, N, C; D, P, C; A, Q, D 
- Điểm O là trung điểm của đoạn thẳng MP, và đoạn thẳng QN  
c- Các góc vuông chung đỉnh M là: AMO= đỉnh M cạnh MA và MO, BMO= đỉnh M cạnh MB và MO
- Các góc vuông chung đỉnh O là:
+ đỉnh O cạnh OM và ON
+ đỉnh O cạnh OP và ON
+ đỉnh O cạnh OP và OQ
+ đỉnh O cạnh OM và OQ
- Lớp theo dõi, nhận xét.

- HS nêu nhận xét về trung điểm của đoạn thẳng.



	Bài 2/119: 
- GV YC HS nêu đề bài
- YC HS nêu cách tính chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác
- Gọi 1 HS lên bảng, dưới lớp trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.







- GV Nhận xét kết quả các nhóm.
=> Chốt KT:  Chu vi hình tam giác, hình tứ giác là tổng số đo chiều dài các cạnh của hình đó.
 
	
- HS đọc đề bài
- Hs nêu cách tính

- Hs lên bảng
a/ Chu vi hình tam giác MBN là:
6 + 4 + 5 = 15 (cm)
b/ Chu vi hình tứ giác AMNC là:
2 + 5+ 4 +7=18 (cm)
c/  Tổng chu vi của hình tam giác MBN và hình tứ giác AMNC lớn hơn chu vi của hình tứ giác ABC là 10 cm
- HS lắng nghe

	Bài 3: 
- GV cho HS đọc yêu cầu đề bài

- GV hướng dẫn HS cần phân tích đề bài:
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
+ Bài toán cần dùng mấy bước tính?
- GV cho HS làm bài vào vở. GV quan sát, giúp đỡ những HS còn lúng túng.
- GV cho HS trình bày bài








- GV gọi HS nhận xét
- GV nhận xét, chốt bài làm đúng 
- GV chốt: BT củng cố cách giải và trình bày bài giải toán có lời văn 
=> Chốt KT:  Nhắc lại: Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy số đo chiều dài, cộng với số đo chiều rộng (cùng đơn vị đo), rồi nhân với 2.
	
- 2 -3 HS đọc to. Cả lớp đọc thầm.
- HS nêu:


+ 2 bước tính
- HS làm bài vào vở

- HS trình bày bài làm trước lớp
Bài giải
Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là:
12 - 4 = 8 (m)
Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:
(12 + 8) x 2 = 40 (m)
Đáp số: 40 m.
- HS lắng nghe, sửa sai nếu có.

	Bài 4.
- Gọi 1 HS đọc đề bài. 
- YC HS nêu cách làm


- YC HS đọc kết quả bài làm và giải thích



- GV nhận xét chốt kết quả đúng, chọn cách giải thuận tiện nhất.
=> Chốt KT:  Nhắc lại: 
* Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy số đo một cạnh nhân với chính nó.
* Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy số đo chiều dài nhân với số đo chiều rộng (cùng đơn vị đo).
	
- 1 HS nêu yêu cầu đề bài.
- HS nêu cách chia hình A thành các hình chữ nhật, hình vuông nhỏ để thực hiện
- HS đọc bài làm và giải thích kết quả
a/ Diện tích miếng bìa là: 40 cm2
b/ Chu vi miếng bìa là 36 cm
- HS nhận xét, nêu lời giải tương tự.






	- Mục tiêu:
+ Vận dụng vào giải các bài tập, giải bài toán thực tế liên quan đến các nội dung trên.
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, tiếp sức
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

	3. HĐ Vận dụng.
- Cho HS suy nghĩ 1 phút rồi bắt đầu chơi
a) Một hình vuông có cạnh 8 cm. Tính diện tích hình vuông đó là:
       A. 64cm. 	         B. 64 cm2		
       C. 32 cm		D. 32 cm2
- GV Nhận xét, tuyên dương.
	
- HS giơ thẻ chọn đáp án đúng




	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................




TOÁN
CHỦ ĐỀ 16: ÔN TẬP CUỐI NĂM
Bài 79: ÔN TẬP HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức kỹ năng
- Củng cố về đo lường (đơn vị đo độ dài (mm), đo khối lượng (g), đo dung tích (ml), tháng, năm, đọc giờ đồng hồ đến từng phút; thực hiện phép tính với số đo độ dài, khối lượng, dung tích, thời gian, tiền Việt Nam,...
- Vận dụng vào giải các bài tập, giải bài toán thực tế liên quan đến các nội dung trên.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải bài toán thực tế, tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
- Năng lực tính toán; năng lực tư duy và lập luận toán học; khả năng sáng tạo.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động:
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Củng cố về đại lượng đo độ dài, khối lượng, dung tích
+ Đọc viết, đổi đơn vị đo độ dài, khối lượng
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2,3/ 120, 121 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 121, 122 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.

- Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
Bài 1. /120
- GV cho HS nêu yêu cầu của đề bài.
- GV cho HS suy nghĩ, ghi kết quả vào sách.
- GV hỏi thêm:
* Em hãy kể tên các đơn vị đo độ dài đã học.
* Em hãy kể tên các đơn vị đo khối lượng đã học.
* Em hãy kể tên các đơn vị đo dung tích đã học.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
=> Chốt KT:  Cách nhân các số với 10.100.1000 trong phạm vi 100 000 vận dụng đổi các đơn vị đo đại lượng 
	


- 1 HS nêu yêu câu đề bài.
- HS suy nghĩ, điền kết quả vào ô.
	a. a/10 mm = 1cm
10 cm = 1dm
10 dm = 1m
100cm = 1m
	b/1 000 g= 1kg
1kg=1000g
20 kg=20 000g
8kg =8 000g


c/1 000.ml = 1l
1 l =1 000 ml
2 l= 2 000 ml
6 l= 6 000 ml

 

	Bài 2/121: 
- GV gọi HS đọc đề bài
- YC HS nối tiếp đọc bài làm








- GV cho HS quan sát kết quả bài nêu nhận xét
- GV nhận xét chung nhắc lại cách nhân, chia nhẩm các số tròn nghìn, tròn chục nghìn  và tuyên dương.
=> Chốt KT:  
a) Ta tính :cộng, trừ,nhân, chia  như cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên sau đó ghi tên đơn vị sau kết quả tính.
	
- HS nêu yêu cầu
- HS nối tiếp đọc kết quả
a/400 mm + 250 mm = 650 mm
400 mm – 250mm=150 mm
800 mm x4 = 3 200mm
800 :4 = 200 mm
b/200 g +600 g= 800 g
300g x 2 = 600 g
c/ 700ml – 500ml =200ml
1000 ml : 5 = 200 ml
- HS nhận xét kết quả của các bạn 


	Bài 3/121: 
- Gọi 1 HS đọc đề bài. 
- YC HS đọc kết quả









- YCHS kể tên các tháng trong năm.
- YCHS kể tên các ngày của tháng.
- GV nhận xét, tuyên dương.
=> Chốt KT:  Nhắc lại công dụng của kim ngắn và kim dài, cách đọc giờ kém, các ngày của  các tháng trong năm.

	
- 1 HS nêu yêu cầu đề bài.
- HS nối tiếp đọc bài làm
a/ đồng hồ lần lượt từ trái sang phải là: 1,2 ,3 
đồng hồ 1:là  3 giờ 5 phút 
đồng hồ 2:là  10 giờ 17 phút 
đồng hồ 3:là  2 giờ 40 phút hay 3 giờ kém 20 phút
b) Trong một năm hai tháng liền nhau  có 31 ngày là : tháng 7 và tháng 8
c) Chọn C.

- HS lắng nghe, sửa sai nếu có.

	Bài 4/121. 
- GV cho HS đọc yêu cầu đề bài
- GV hướng dẫn HS cần phân tích đề bài:
+ Muốn tìm số tiền của Việt có là bao nhiêu làm thế nào?
+ Muốn tìm số tiền trả lại là bao nhiêu làm thế nào?
+ Muốn tìm số tờ tiền được trả lại làm thế nào?
+ Vì sao đề bài hỏi bao nhiêu tiền nhưng đáp số bạn ghi đơn vị là đồng?..
- GV cho HS làm bài vào vở. GV quan sát, giúp đỡ những HS còn lúng túng.
- GV cho HS trình bày bài



- GV gọi HS nhận xét
- GV nhận xét, chốt bài làm đúng 
=> Chốt KT:  Cách giải toán và trình bày bài giải liên quan đến thực tế. 
	
- 2 -3 HS đọc to. Cả lớp đọc thầm.
- HS nêu:








- HS làm bài vào vở
- HS trình bày bài làm trước lớp
a/ Cô bán hàng trả lại cho Việt 15 000 đồng
b/ Như vậy Việt nhận được 3 tờ tiền loại đó
- HS lắng nghe và ghi nhớ


	3.HĐ Vận dụng.
- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, tiếp sức
- Cho HS suy nghĩ 1 phút rồi bắt đầu chơi
a/1m = ….  mm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:  
        A. 10	B. 100
        C. 1000 	            D.10 000
b) Mẹ đi chợ mua 8 cái bánh hết 40 000 đồng. Vậy mẹ mua 2 cái bánh như thế cần phải trả số tiền:       
A. 30 000 đồng           B. 20 000 đồng
C. 10 000 đồng           D. 5000 đồng    
- Buổi học hôm nay đã giúp các em ôn tập về các đơn vị đo đại lượng: đo độ dài, khối lượng, dung lượng.
- Về xem trước bài Ôn tập Bảng số liệu- Khả năng xảy ra của một sự kiện.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
	
- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- 1 HS nêu yêu cầu đề bài.
-  HS giơ thẻ, chọn kết quả đúng.







- HS lắng nghe.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức kỹ năng
- Củng cố về :
+ Đọc và mô tả được các số liệu dạng bảng
+ Nêu được một số nhận xét đơn giản từ bảng số liệu.
+ Nhận biết và mô tả được các khả năng xảy ra (có tính ngẫu nhiên) của một sự kiện. Phát triển năng lực .Qua việc mô tả các hiện tượng quan sát được, diên giải câu trả lời được đưa ra, HS có thể hình thành, phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.
- Cùng với hoạt động trên, qua hoạt động diên đạt, trả lời câu hỏi mà GV đặt ra sẽ giúp HS phát triền năng lực giao tiếp toán học. 
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải bài toán thực tế, tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
- Năng lực tính toán; năng lực tư duy và lập luận toán học; khả năng sáng tạo.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Đọc và mô tả các số liệu trong bảng số liệu
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
	

	Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 122 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 122,123 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.

- Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
Bài 1. 
- GV cho HS nêu yêu cầu của đề bài.
- YC HS quan sát bảng số liệu và trả lời các câu hỏi:
- Chú ý với mỗi câu hỏi học sinh cần chú ý đến hàng nào và cột nào?








- GV nhận xét chung, tuyên dương.
=> Chốt KT:  củng cố cách đọc bảng số liệu , chú ý biểu hiện giá trị của hàng và cột trong bảng.
	


- 1 HS nêu yêu câu đề bài.
- HS suy nghĩ, trả lời kết quả kết quả theo bảng số liệu
a/  Mỗi cột của bảng cho biết số HS đã tham gia thi đấu các môn thể thao
+ Mỗi hàng cùa bảng cho biết số HS đã tham gia từng môn là bao nhiêu;
b/ + Môn thi có nhiều bạn nữ đăng kí tham gia nhất: Bịt mắt bắt niêu
+ Môn thi có ít bạn nữ đăng kí tham gia nhất: Tìm kẹo trong đĩa bột
c/ Lớp 3 A có số hcoj sinh là: 9 + 9 + 9 =27 (bạn)
- Lớp lắng nghe. Nhận xét
- HS nêu ghi nhớ 


	Bài 2: (Làm việc nhóm 2 – làm vào sách hoặc phiếu học tập)
- GV gọi HS đọc đề bài
- Thảo luận nhóm,điền kết quả vào VBT

- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.






- GV Nhận xét kết quả các nhóm.
=> Chốt KT:  Củng cố cách đọc và so sánh bảng số liệu
- GV nhận xét chung nhắc lại cách dóng hàng và cột trong bảng số liệu để trả lời câu hỏi, nhắc nhở liên hệ  học sinh biết thử độ nảy mầm của hạt biết gieo hạt và chăm sóc cây trồng.
	

- HS nêu yêu cầu
- HS làm bài
- Ccas nhóm tình bày kết quả 
a) Vẽ vào vở bảng số liệu và hoàn thành cột tổng và hạt không nảy mầm còn thiếu 
b/ Bạn Mai gieo nhiều hạt nhất
- Bạn Rô bốt và Mai có nhiều hạt nảy mầm nhất
 - Bạn Nam có ít hạt nảy mầm nhất
 - Cả bốn bạn có số hạt đậu nảy mầm là:
10+18+15+20 = 73 hạt
- HS nhận xét kết quả của các bạn 

- HS lắng nghe

	Bài 3/124: Đ, S? 
- Gọi 1 HS đọc đề bài. 
- HS nối tiếp nhau đọc kết quả và giải thích cách làm









- GV nhận xét chung 
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- 1 HS nêu yêu cầu đề bài.
- HS đọc kết quả và giải thích cách làm
a/ Đ    b/ Đ    c/ S     d/ S

- Vì chỉ có 2 màu táo trên cây nên có 2 sự kiện có khả năng có thể xảy ra:
- Quả táo chắc chắn có thể là táo đỏ hoặc táo xanh thì đúng , hay Rô bốt có thể nhận được táo đỏ, hoặc có thể nhận được táo xanh
Rô bốt không thể nhận được táo màu khác.
- HS nhận xét kết quả của các nhóm.


	Bài 4/124. 
- Gọi 1 HS đọc đề bài. 
- Gọi HS đọc bài làm, Lớp đối chiếu và nêu nhận xét. 
  




- GV nhận xét chốt kết quả đúng
	
- 1 HS nêu yêu cầu đề bài.
+ Trong chiếc hộp của Nam có 2 viên bi màu đỏ và 2 viên bi màu vàng .Nam không nhìn vào hộp và lấy ra 1 viên bi, rồi tặng số viên bi còn lại cho Việt .
Việt có thể nhận được 1 viên bi màu đỏ và 2 .viên bi màu vàng hoặc 2  viên bi màu đỏ và 1viên bi màu vàng


	4. Hoạt động Vận dụng 
- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, tiếp sức
	
- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

	Cho học sinh 1 số bi với nhiều màu khác nhau. Bốc và chọn số màu có thể chọn được trong các tình huống chọn và bốc số bi tương ứng
- Buổi học hôm nay đã giúp các em ôn tập về đọc và so sánh số liệu trong bảng và ôn tập về khả năng xảy ra 1 sự kiện 
- Về xem trước bài Ôn tập chung
- GV Nhận xét, tuyên dương.
	- 1 HS nêu yêu cầu đề bài.
-  HS chơi treo cặp


- HS lắng nghe.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................




CHỦ ĐỀ 16: ÔN TẬP CUỐI NĂM
Bài 81: ÔN TẬP CHUNG (t1)

[bookmark: _Hlk105440187]I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức kỹ năng
- Ôn tập,củng cố kiến thức, kĩ năng về số học (đọc, viết thứ tự, so sánh các số có bốn, năm chữ số).
- Ôn tập về phép tính (cộng, trừ, nhân, chia số có bốn, năm chữ số với (cho) số có một chữ số, vận dụng tính giá trị của biểu thức, giải bài toán có lời văn hai bước tính ...)
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải bài toán thực tế, tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp toán học và hợp tác: hoạt động nhóm.
- Năng lực tính toán; năng lực tư duy và lập luận toán học; khả năng sáng tạo.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
Đọc và mô tả bảng số liệu, sắp xếp thứ tự cá số và thực hiện với 4 phép tính các số trong phạm vi 100 000
- GV giới thiệu bài mới và ghi bài: 
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.

	Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 124 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4,5/ 124, 125 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
- Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
Bài 1. 
- GV cho HS nêu yêu cầu của đề bài.

Sửa bài:
- HS chơi trò chơi “ Tôi là ai?”
- GV gọi 1 HS làm quản trò.









- Lớp nhận xét kết quả.
- GV nhận xét kết quả đúng
=> Chốt KT:  Các em biết cấu tạo số, biết đọc viết có bốn hặc năm chữ số.
	


- 1 HS nêu: Hoàn thành bảng sau
- Quản trò nêu câu hỏi: 
VD: làm nháp: Tôi gồm 6 nghìn, 3 trăm, 0 chục, năm đơn vị - Tôi là ai?
+ Trả lời: Bạn là số tự nhiên: 6305
- Học sinh thực hiện câu trả lời vào bảng con: viết số có năm chữ số như bảng mẫu rồi đọc số
- HS làm quả trò sẽ gọi vài HS trả lời: đọc số vừa ghi.
- Lớp nhận xét.

- HS lắng nghe.


	Bài 2:
- Gọi HS nêu yêu vầu của đề bài.
- GV yêu cầu HS làm cá nhân vào vở.
- YC HS đọc bài làm




- HS đổi vở để sửa bài.
- GV Nhận xét kết quả, hỏi cách thực hiện.
- GV nhận xét chung và tuyên dương.
=> Chốt KT:  Cách so sánh số có bốn chữ số: ta so sánh lần lượt các chữ số ở từng hàng, bắt đầu từ hàng lớn nhất: hàng nghìn, ...  lần lượt đến hàng trăm.
	
- 1 HS đọc đề bài.

b) – Các số đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn: 23 514; 25 143; 32 415; 32 514
    – Các số đã cho theo thứ tự từ lớn đến bé: 32 514; 32 415; 25 143; 23 514
- HS lắng nghe

	Bài 3: (Làm việc cá nhân – Làm vào vở) 
- Gọi 1 HS đọc đề bài. 
- GV yêu cầu thực hiện vào vở.
- 1 đọc bài làm, 
- HS đổi vở cùng kiểm tra kết quả, cách trình bày, nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, tuyên dương
=> Chốt KT:  Khi đặt tính, ta viết các số thẳng theo từng hàng, cộng, trừ, nhân, ta tính từ phải sang trái bắt đầu từ hàng đơn vị. Riêng phép chia, ta chia từ trái sang phải. Nên viết số rõ nét, tính toán cẩn thận.
	
- 1 HS nêu yêu cầu đề bài.
- HS thực hiện vào vở.

- HS nhận xét kết quả, cách đặt tính.
- HS lắng nghe, sửa sai nếu có.

	Bài 4. 
- GV cho HS đọc yêu cầu đề bài

- GV hướng dẫn HS cần phân tích đề bài:
+ Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?
+ Muốn biết số can 5 lít có bao nhiêu chiến cần làm gì?
+ Để biết số mắm ở can 5 l là bao nhiêu ta làm thế nào ?
+ Tìm tổng số mắm đã bán ta làm thế nào?
- GV cho HS làm bài vào vở. GV quan sát, giúp đỡ những HS còn lúng túng.
- GV cho HS trình bày bài












- GV gọi HS nhận xét
- GV nhận xét, chốt bài làm đúng 
- GV chốt: BT củng cố cách giải và trình bày bài giải toán có lời văn 
	
- 2 -3 HS đọc to. Cả lớp đọc thầm.
- HS nêu:






- HS làm bài vào vở

- HS trình bày bài làm trước lớp
Bài giải
Số can đựng 5l mắm bán được là:
8 -1 = 7 (can)
Số mắm bán được ở loại can 5 lít là
5 x 7= 35 (l)
Số mắm cửa hàng bán được tất cả là
35 +10= 45 (l)
Đáp số: 45 l
- HS lắng nghe, sửa lại bài làm sai (nếu có)

	Bài 5./125 
- Cho HS đọc lại lần lượt kết quả của các bài đặt tính đã làm ở bài 5, cho HS nêu thứ tự thực hiện biểu thức đó
- GV nhận xét chốt kết quả đúng.
.

	
- 1 HS đọc
- Lớp lắng nghe và nhận xét.
- HS lắng nghe, sửa lại bài làm sai (nếu có)

	3. Vận dụng.
- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, tiếp sức
- GV nhận xét chung tiết học.
- GV tuyên dương HS tích cực học tập
	
- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................






CHỦ ĐỀ 16: ÔN TẬP CUỐI NĂM
Bài 81: ÔN TẬP CHUNG (t2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức kỹ năng
- Củng cố về đo lường (xem cân, thực hiện phép tính với đơn vị đo gam).    
- Ôn tập vận dụng tính giá trị của biểu thức, giải bài toán có lời văn hai bước tính.
- Ôn tập về hình học ( giải toán có nội dung về tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình vuông)
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải bài toán thực tế, tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp toán học và hợp tác: hoạt động nhóm.
- Năng lực tính toán; năng lực tư duy và lập luận toán học; khả năng sáng tạo.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.HĐ Khởi động:
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+Ôn  đại lượng đo khối lượng
+ Ôn đơn vị đo thời gian và thứ tự thực hiện phép tính trong biểu thức
- GV giới thiệu bài mới và ghi bài: 
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3/ 126 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4, 5/ 126, 127 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
Bài 1. 
- GV cho HS nêu yêu cầu của đề bài 1.
- YC HS Quan sát tranh và trả lời câu hỏi theo yêu cầu đề bài.














- Lớp nhận xét kết quả.
- GV nhận xét kết quả đúng
=> Chốt KT:  Khi kim chỉ ngay vạch đỏ chính giữa, hai đĩa cân cân bằng, tức là trọng lượng ở hai đĩa cân bằng nhau.
	


- HS quan sát bài 1
- Trao đổi với các bạn trong nhóm tìm cách trả lời câu hỏi.
a) Cân nặng túi đường bằng cân nặng 1 quả cân 1 kg
Vậy cân nặng của túi đường là 1 kg  = 1000 (g)
b) Quan sát tranh ta thấy cân nặng túi muối bằng cân nặng của ba quả cân.
Vậy cân nặng của túi muối là 100 + 500 + 200 = 800 (g)
c) Túi đường và túi muối cân nặng tất cả số gam là 1 000 + 800 = 1 800 (g)
d) Túi đường nặng hơn túi muối số gam là 1000 – 800 = 200 (g)
- HS lắng nghe.

	Bài 2: (Làm việc cá nhân) 
- Gọi HS nêu yêu vầu của đề bài.
- Cho HS trao đổi nhóm 2 và điền kết quả vào SGK/125
- GV gọi 1 HS lên bảng chỉ vào đồng hồ nêu thời điểm đi, thời điểm đến, thời gian đi từ nhà đến trường.











- GV Nhận xét kết quả, hỏi cách thực hiện.
=> Chốt KT:  Muốn tìm thời gian đến, ta lấy thời điểm khởi hành cộng thời gian đi .
 - GV nhận xét chung và tuyên dương.
GD tích hợp: Các bạn nhỏ vùng cao sẵn sàng vượt qua chặng đường dài để đến lớp, để được học tập ...  
	
- 1 HS đọc đề bài.
- HS trao đổi với bạn bên cạnh.
- HS ghi kết quả vào SGK
- HS chỉ bảng nêu: 
* Thời điểm đi học là 7 giờ 5 phút, 
* Thời gian đi từ nhà đến trường hết 25phút.
* Thời điểm Nam đến trường là 7giờ 30 phút
- HS nêu câu hỏi chất vấn: Vì sao bạn tìm được kết quả?/ hoặc: Bạn tìm kết quả bằng cách nào?
- HS nêu cách tìm thời gian đi đến trường của bạn Núi.
(7 giờ 5 phút +25 phút = 7 giờ 30 phút)
- HS lắng nghe, nhận xét bổ sung.

	Bài 3: (Làm việc cá nhân – Làm vào vở) 
- Gọi 1 HS đọc đề bài. 
- GV yêu cầu thực hiện vào vở.
- 1 đọc bài làm.
- HS đổi vở cùng kiểm tra kết quả, cách trình bày, nhận xét lẫn nhau.
=> Chốt KT:  Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- 1 HS nêu yêu cầu đề bài.
- HS thực hiện vào vở.
- HS nhận xét kết quả, cách đặt tính.
- HS lắng nghe, sửa sai nếu có.

	Bài 4. 
- GV cho HS đọc yêu cầu đề bài

- GV hướng dẫn HS cần phân tích đề bài:
+ Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?
+ Muốn tìm diện tích hình vuông,
ta làm như thế nào ?
+ Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm như thế nào?
- GV cho HS làm bài vào vở. GV quan sát, giúp đỡ những HS còn lúng túng.
- GV cho HS trình bày bài











- GV gọi HS nhận xét
- GV nhận xét, chốt bài làm đúng 
=> Chốt KT:  Cách giải toán và trình bày bài giải liên quan đến thực tế. 
	
- 2 -3 HS đọc to. Cả lớp đọc thầm.
- HS nêu:





- HS làm bài vào vở

- HS trình bày bài làm trước lớp
Bài giải (a)
Cạnh hình vuông là:
36 : 4 = 9 (cm)
Diện tích hình vuông là:
9 x 9 = 81 (cm 2)
Đáp số: 81 cm 2
Bài giải (b)
Chiều dài hình chữ nhật là:
9 + 3 = 12 (cm)
Chu vi hình chữ nhật là:
(9 + 12) x 2 = 42 (cm )
Đáp số: 42 cm 



	Bài 5.127 
- GV cho HS đọc yêu cầu đề bài

- GV hướng dẫn HS cần phân tích đề bài:
+ Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?
- GV cho HS làm bài vào vở. GV quan sát, giúp đỡ những HS còn lúng túng.
- GV cho HS trình bày bài







- GV gọi HS nhận xét
- GV nhận xét, chốt bài làm đúng 
=> Chốt KT:  Cách giải toán và trình bày bài giải liên quan đến thực tế.
	
- 2 -3 HS đọc to. Cả lớp đọc thầm.
- HS nêu:

- HS làm bài vào vở

- HS trình bày bài làm trước lớp
Bài giải
Sà lan thứ hai chở được là:
1250x 2 = 2500 (thùng)
Cả hai sà lan chở được  là:
1250 + 2500 = 3750 (thùng)
Đáp số: 3750 thùng


	3. HĐ Vận dụng.
- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, tiếp sức
	
- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

	Trò chơi học tập:


Câu 1                  1cm 2 




Hình không được tô màu có diện tích là .....  cm 2
A.   8      B. 6       C. 4      D. 2
- Cho HS đọc lại lần lượt kết quả của các bài đặt tính đã làm ở bài 3, cho HS nêu cấu tạo số của từng số đó.
- GV nhận xét chốt kết quả đúng.
=> GV nhận xét chung tiết học.
GV tuyên dương HS tích cực học tập.

	

- 1 HS nêu yêu cầu đề bài.
- Lớp lắng nghe, quan sát màn hình, suy nghĩ 1 phút và ghi kết quả vào nháp
- Giơ thẻ ABCD chọn đáp án đúng.
1 HS nêu cách thực hiện.
- Lớp lắng nghe và nhận xét.


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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